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L Ờ I NÓI Đ Ầ U 

1. Tính cấp thiết của đề tài 
Công nghiệp hóa , Hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn đang là vấn đề cấp 

bách được tất cả các ngành, các cấp quan tâm. Khu vực nông nghiệp đang chiếm tới 
7 7% lực lượng lao động, sản xuất ra khoảng 20% GDP, chiếm 19,8% tổng kim 
ngạch xuất khẩu1. Khu vực nông nghiệp còn là nơi cung cấp lương thực thực phẩm 
cho nhu cầu thiết yếu cùa toàn bộ dân cư, là thị trường tiêu thắ sản phẩm đầu ra và 
cung cấp nguyên liệu đầu vào cho công nghiệp. Vì thế, xây dựng một nền nông 
nghiệp hàng hóa quy mô lớn chính là điều kiện quan trọng để thực hiện CNH, H Đ H 
đất nước. 

Ngoài ra, khi đánh giá các thành tựu kinh tế đã đạt được, chúng ta cũng 
không thể không nhắc đến sự đóng góp to lớn của hoạt động xuất khẩu nói chung và 
xuất khẩu nông sản nói riêng với các mặt hàng điển hình là gạo, cà phê, cao su, chè, 
rau quả - gia vị và sản phẩm chăn nuôi. Với ưu thế về khí hậu, nguồn tài nguyên đất 
đai, lao động, tập quán canh tác của nông dân Việt Nam, các mặt hàng nông sản 
xuất khẩu đã khẳng định vị trí đáng kể trong nền kinh tế quốc dân và trong hoạt 
động ngoại thương. Tuy tỷ trọng xuất khẩu nông sản trong tổng kim ngạch xuất 
khẩu không cao nhưng xuất khẩu nông sản có đóng góp to lớn trong việc tạo thêm 
công ăn việc làm, cải thiện đời sống nông dân, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông 
thôn,... Đây chính là những mặt chủ yếu của công cuộc CNH, H Đ H nông nghiệp 
nông thôn. 

Do đó, phân tích tìm ra mối quan hệ biện chứng giữa CNH, H Đ H nông 
nghiệp nông thôn và xuất khẩu nông sản là một vấn đề mang tính chất thời sự, cấp 
bách, đòi hỏi phải được nghiên cứu cả về lý luận và thực tiễn nhằm đẩy mạnh xuất 
khẩu nông sản, góp phần thực hiện quá trình công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất 
nước nói chung và công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp nồng thôn Việt Nam 
nói riêng. 
2. Mắc đích của đề tài 

i. Hệ thống hóa các quan điểm của Đảng và Nhà nước về CNH, H Đ H và về 
đẩy mạnh xuất khẩu. Tim hiểu mô hình CNH, HĐH, đặc biệt là công nghiệp hóa 
NN&NT cùa một số nước (ASEAN, Ân độ, Trung quốc), từ đó rút ra những bài học 
kinh nghiệm cho quá trình CNH , H Đ H NN&NT cùa Việt nam. 

ii. Phân tích và đánh giá về thực trạng CNH, H Đ H NN&NT của Việt nam và 
thực trạng xuất khẩu một số mặt hàng nông sản (gạo, cà phê, cao su, chè. rau quả-

1 Sò liêu [hổng kè nám 2000 - NXB Thòng ki 2001 
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gia vị, thịt chế biến) qua đó làm rõ mối quan hệ biện chứng giữa CNH, H Đ H 
NN&NT và xuất khẩu nông sản. 

ii i . Chỉ ra những thuận lợi và khó khăn đối với Việt nam những năm tới trên cơ 
sở đó đưa ra những quan điểm định hướng và mục tiêu thực hiện CNH, H Đ H 
NN&NT, cùng với những giải pháp nhủm đẩy mạnh xuất khẩu nông sản để thực 
hiện CNH, H Đ H NN&NT Việt nam trong những năm đầu của thế kỷ 21. 
3. Giới hạn - Phạm vi nghiên cứu 

Với phạm vi của một đề tải nghiên cứu khoa học cấp Bộ, nhóm tác giả không 
có tham vọng đưa ra những định hướng mang tính chất chiến lược, cũng như không 
bàn một cách chi tiết liên quan nhiều đến chuyên môn của ngành khoa học nông 
nghiệp. Đề tài chỉ đề cập đến những vấn đề lý luận có liên quan đến CNH, H Đ H 
NN&NT và đến định hướng xuất khẩu nông sản của Việt nam, đồng thòi thông qua 
bức tranh toàn cảnh về tình hình CNH, H Đ H NN&NT Việt nam và thực trạng xuất 
khẩu nông sản những năm qua để phân tích mối quan hệ biện chứng giữa 2 quá trình 
này. Trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp nhủm xây dựng định hướng và hỗ trợ, 
đẩy mạnh xuất khẩu nông sản, thực hiện CNH, H Đ H NN&NT Việt Nam trong 
những năm đầu của thế ký 21. 
4. Phương pháp nghiên cứu 

Đề tài xuất phát từ các vấn đề lý luận chung, các quan điểm, chính sách của 
Đảng và Nhà nước, thông qua phân tích thực trạng quá trình CNH, H Đ H nông 
nghiệp nông thôn và xuất khẩu nông sản để làm rõ mối quan hệ tương hỗ giữa hai 
vấn đề này, trên cơ sờ đó xây dụng một hệ thống giải pháp thực tế để đẩy mạnh xuất 
khẩu, thực hiện CNH, H Đ H nông nghiệp nông thôn. Đề tài đã kết hợp chặt chẽ các 
phương pháp phân tích - tổng hợp, vừa nghiên cứu vừa so sánh, kết hợp lý luận với 
thực tiễn, từ tư duy trừu tượng đến thực tế khách quan để nghiên cứu vấn đề. 
5. Kết quả đạt được và đóng góp của đề tài 

i. Trên cơ sở phân tích, hệ thống hóa các vấn đề lý luận, quan điểm của Đảng 
và Nhà nước, nghiên cứu các mô hình CNH, H Đ H của nước ngoài, để tài làm rõ cơ 
sờ khoa học cùa việc đẩy mạnh xuất khẩu nông sản thực hiện CNH H Đ H NN&NT 
Việt Nam. 

ii. Khái quát, phân tích thực trạng tiến hành CNH, H Đ H NN&NT và thực trạng 
xuất khẩu các mặt hàng nông sản, điển hình là: gạo, cà phê, cao su, chè rau quả-giă 
vị và sản phẩm chăn nuôi. Từ đó xác định mối quan hệ giữa CNH H Đ H NN&NT 
và xuất khẩu nông sản. 

i i i . Đề xuất các giải pháp nhủm đẩy mạnh xuất khẩu nông sản thực hiện CNH 
H Đ H NN&NT Việt nam. 
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6. Kết càu của đề tài 

Nội dung chính của đề tài được chia thành 3 chương: 

Chương 1: Những vấn đề lý luận chung liên quan đến xuất khẩu và quá trình 
công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn Việt nam. 

Chương 2: Thực trạng tiến hành CNH, H Đ H nông nghiệp nông thôn Việt 
nam và chương trình đẩy mạnh xuất khẩu nông sàn. 

Chương 3: Xu hướng và các giải pháp đấy mạnh xuất khẩu thực hiện CNH, 
H Đ H nông nghiệp nông thôn Việt nam 



C H Ư Ơ N G ì 
NHỮNG VẤN Đ Ể LÝ LUẬN CHUNG LIÊN QUAN Đ Ế N 

XUẤT KHẨU VÀ C Ô N G NGHIỆP HÓA, HIỆN Đ Ạ I H Ó A N Ô N G NGHIỆP, 
N Ô N G T H Ô N VIỆT NAM 

L NHỮNG CHỦ TRƯƠNG LỚN CỦA ĐẢNG VẢ NHẢ NƯỚC VẾ CNH. HĐH 
NỒNG NGHIẼP. NỐNG THỔN VIẼT NAM. 
Ị. Quan điểm của các kố đai hôi Đảng về CNH, H Đ H nông nghiệp, nòng thốn 
Việt nam. 

Trước năm 1986 - năm mà đất nước bắt đầu chuyển sang thời kố mới, thời kố 
cải cách kinh tế-xã hội một cách toàn diện, vấn đề CNH, H Đ H đã được Đại hội Đảng 
lần thứ i n và lần thứ IV đề cập đến một cách khá sâu sắc, mà nội dung chủ yếu để 
thực hiện chương trình này là việc đẩy mạnh cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật vói 2 
giai đoạn: 

* Giai đoan Ịj Lấy cơ khí hóa làm trung tâm . 
- Bước ì - Bước đi tuần tự : từ một nền kinh tế mà lao động thủ công là 

chủ yếu, tiến đến 50% cơ khí, sau đó là 100% cơ khí. 
- Bước 2 - Bước nhảy vọt: Từ một nền kinh tế dựa vào lao động thủ công là 

chính, một số ngành tiến thẳng lên hiện đại hóa. 
* Giai đoan 2: Hiên đai hóa nén kinh tế mốt cách toàn diên. 
Đây là giai đoạn khi mà nền kinh tế đã cơ bản thực hiện thành công giai đoạn Ì 

(tức là nền kinh tế đã thực hiện cơ khí hóa). Trong đó nếu giải quyết tốt vấn đề CNH, 
H Đ H nông nghiệp, nông thôn thì có thể coi là chìa khóa của sự thành công, vì đang có 
gần 80% dần số sống và làm việc trong lĩnh vực này, hàng năm khu vực này liên tục 
đóng góp trên 20% GDP. Do vậy, nhiệm vụ xây dựng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế 
nông nghiệp theo hướng CNH, H Đ H là một nhu cầu tất yếu. 

Sau đó, Đại hội Đảng lần thứ V I đã vạch rõ những nhiệm vụ, phương hướng, 
mục tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội trong giai đoạn 1986 - 1990, mà trong đó cốt lõi là 
"Ba chương trình lớn": Lương thực- thực phẩm, hàng tiêu dùng, hàng xuất khẩu. 

Trong ba chương trình kinh tế lớn thì chương trình Lương thực - thực phẩm là 
chương trình số một được Đại hội nhấn mạnh và có chù trương cụ thể như sau: "Hiện 
nay nền nông nghiệp nhiệt đới ở nước ta có những tiềm năng to lớn và có vị trí cực kố 
quan trọng. Chính vì vậy, giải phóng năng lực, trước hết và chủ yếu giải phóng năn<? 
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lực của hàng chục triệu nông dân và hàng chục triệu ha đất đai trong nền nông nghiệp 
nhiệt đới này là nhiệm vụ cấp bách. Những năm qua nông nghiệp nước ta đã có những 
chuyển biến, đạt được một số thành tựu quan trọng nhất là về sản xuất lương thực và 
tạo ra một số vùng chuyên canh cây công nghiệp. Tuy nhiên sản lượng lương thực tăng 
không đểu và chưa vững chắc, diện tích cây công nghiệp tăng chậm, nhất là cây công 
nghiệp ngắn ngày, chưa gắn việc phát triển nông - làm - ngư nghiệp với công nghiệp 
chế biến; lao động, đất đai, rẩng chưa được sử dụng tốt... Đó là do nhận thức về nông 
nghiệp toàn diện, trong đó lương thực - thực phẩm là trọng tâm số một, chưa được thấu 
suốt đầy đù, đầu tư và nhất là các chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp 
chưa được giải quyết thỏa đáng. Hiện nay chúng ta còn khoảng 2 triệu ha đất nông 
nghiệp chưa được khai thác, hệ số sử dụng ruộng đất còn thấp, 8 triệu ha đất trống đổi 
trọc chưa được phủ xanh, hàng chục triệu ha mật nước có khả năng nuôi trổng thủy sản 
cùng với vùng biển rộng lớn có tiềm năng kinh tế phong phú, có nhiều ngư trường quan 
trọng chưa được khai thác tốt, hàng triệu lao động có khả năng mở mang ngành nghề 

chưa được sử dụng hết. Vì vậy trong 5 năm 1986-1990, chúng ta tập trung cho mục 
tiêu số một là "sản lượng lương thực thực phẩm", đồng thời ra sức mở mang cây công 
nghiệp, nhất là cây công nghiệp ngắn ngày, đi liền với xây dựng công nghiệp chế biến, 

phất triển mạnh các ngành nghề, gắn lao động với đất đai rẩng biển, nhằm khai thác 
đến mức cao nhất những tiềm năng đó. 

Nhiệm vụ đặt ra là phải bảo đảm an ninh lương thực của xã hội và có phần dư 
đáng kể để dự trữ. Nghĩa là vấn đề lương thực phải được giải quyết một cách toàn diện, 
tẩ sản xuất, chế biến đến phân phối tiêu dùng, gắn việc bố trí cơ cấu lương thực với 
việc cải tiến cơ cấu và nâng cao chất lượng bữa ăn phù hợp vói đặc điểm tẩng vùng. 
Phải dựa vào việc khai thác thế mạnh của tẩng địa phương đồng bằng, trung du, miền 

núi, ven biển một cách hợp lý nhất vẩa tăng sản xuất lương thực tại chỗ, vẩa tạo ra các 
nguồn sản phẩm khác, để trao đổi lấy lương thực, kể cả thông qua hoạt động xuất nhập 
khẩu. Gắn với việc giải quyết lương thực, nhất thiết phải giảm tỷ lệ tăng dân số. Phấn 
đấu đến năm 1990 sẽ sản xuất được 22 - 23 triệu tấn lương thực (quy thóc), bình quân 
mỗi năm trong 5 năm này phải đạt được 20 - 20,5 triệu tấn, tăng tẩ 3 - 3,5 triệu tấn so 
vói mức bình quân hàng năm trong 5 năm trước. Hướng chủ yếu đối với lúa là thâm 
canh tăng vụ và mở rộng thêm diện tích ở những nơi có điều kiện (nhưng cần phải chú 
ý không được phá rẩng). Tinh hình nâng suất không đồng đều giữa các vùng và ngay 
trong một địa .phương nói lên khả năng thâm canh còn rất lớn, trong khi đó vòng quay 
ruộng đất hiện nay còn quá thấp chứng minh tầm quan trọng, tính bức xúc và hiệu quả 
tăng vụ. Những năm tới, chúng ta cương quyết tập trung các điều kiện vật chất cho các 
vùng trọng điểm về lương thực hàng hóa. Cần xác định rằng đồng bằng sông Cửu lon" 
là trọng điểm lúa lớn nhất của cả nước, đổng bằng sông Hồng là trọng điểm sản xuất 
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lúa của Miền Bắc, có ý nghĩa quyết định đáp ứng nhu cầu của khu vực, các vùng khác 
cũng có trọng điểm lúa của mình. Đề cao cây lúa nhưng tuyệt nhiên chúng ta không 
xem nhẹ cây màu. Trong những năm 1981-1982, diện tích và sản lượng màu giảm sút là 
một khuyết điểm cẩn được khắc phục. Mổi vùng căn cứ vào điều kiện cụ thể của mình, 
xây dựng một cơ cấu cây màu thích hợp, bao gồm: ngô, sắn, khoai lang, khoai tây và các 
cây có bột khác, trong đó chú trọng cày ngô. Đi đôi vói phát triển sản xuất phải tổ chức tốt 
việc thu mua và chế biến, dùng màu phổ biến trong cơ cấu bữa ân. 

Để thực hiện mục tiêu lương thực nói trên, cần áp dụng hàng loạt biện pháp đồng bộ: 

- Trước hết, phải nói tới ruộng đất. 

- Thứ hai, phải thấy thủy lợi là biện pháp hàng đầu. 

- Thứ ba, trong những năm tới, phân bón nổi lên như là một yếu tố quyết định 
để tăng năng suất và thâm canh, một yêu cầu gay gắt mà chúng ta phải tập trung sức 
giải quyết. 

- Thứ tư là trong những năm qua, dịch bệnh đã gây ra cho sản xuất nông nghiệp 
không ít tổn thất, phải chú trọng phòng chống dịch bệnh. 

- Thứ năm là tình trạng thiếu sức kéo, thậm chí phải dùng sức người cuốc đất, 
cần có biện pháp để cải thiện sức kéo 

- Thứ sáu là cơ cấu giống và giống mới phải đi liền với cơ cấu mùa vụ hợp lý. 

- Thứ bảy là cẩn chú trọng sử dụng đổng bộ hệ thống cung ứng vật tư và dịch vụ. 

- Thứ tám là chấn chỉnh hệ thống cung ứng vật tư và dịch vụ. 

- Thứ chín là thực hiện một hệ thống các chính sách thực sự khuyên khích sản 
xuất lương thực. 

Chuyên đề nông nghiệp trong các đại hội vu, VUI về sau cũng như trong các 
nghị quyết Hội nghị BCH Trung ương trong ba khóa V I , vu, VUI chỉ là sự cụ thể hóa 
thêm, hoặc có bổ sung sửa đổi những phần thứ yếu, chứ không có gì mới lạ khác hẳn 
và trái ngược với Nghị quyết Đại hội V I đã trích dẫn ở trên. 

ở đây chỉ nêu một điểm cơ bản về vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông 
nghiệp chung của cả hai đại hội vu, VUI để chúng ta thấy thêm tính nối tiếp của hai 

Đại hội đối vói Đại hội V I về vấn đề này: Đại hội vn đã xấc định "Phát triển và 

chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo xu hướng CNH, HĐH ". Đại hội vin cũng đã xác 
định lại quan điểm trên như sau: "•phát triển và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng 
CNH, HĐH nhằm đạt được mục tiêu đề ra: Từ nay đến năm 2000 ra sức phấn đấu đưa 
nước tứ thành một nước công nghiệp ..." 
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Trẽn cơ sờ quán triệt quan điếm này, quan điểm về phát triển nông nghiệp và 
công tác chuyến dịch cơ cấu kinh tế của ngành nông - lâm - ngư nghiệp cũng được đại 
hội VU xác định theo các yêu cẩu sau: 

• Phát triển nông nghiệp và chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp nhất thiết 

đổng thời phải đạt cà ba yêu cầu: có hiệu quả về kinh tế, về xã hội và về bảo vệ môi 
trường sinh thái. 

• Phải đa dạng tính chất hàng hóa và hướng ngoại trên cơ sờ phát huy cao độ 
lợi thế so sánh của từng vùng, từng bước CNH, HĐH... 

• Phải theo hướng xây dựng nông thôn vãn minh hiện đại, từng bước nâng cao 
phúc lợi của dàn cư nông thôn, phải đảm bảo công bỗng, dàn chủ và an ninh trật tự ở nông 
thôn... 

• Phải trên cơ sở một mõi trường tự nhiên được bảo vệ và cải thiện... 

• Đây là sự nghiệp cùa quán chúng nhàn dân là chính, nhà nước phải hỗ trợ tích 
cực... 

Ngoài ra trong thời gian giữa các Đại hội Ví, v u , VÍU, IX còn có một số nghị 
quyết đặc biệt quan trọng sau: 

- Nghị quyết của Bộ Chính Trị khóa lo (4-1988) về "đổi mới quàn lý nòng 
nghiệp". 

- Nghị quyết Trung ương lần thứ V (khóa VU) vổ "Một số vấn đề phát triển 
nông nghiệp, nông thôn". 

- Nghị quyết V I của Bộ chính trị (khóa ni) , về phát triển nông nghiệp toàn diện. 

- Nghị quyết lo của Bộ chính trị (4-1998) về " Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh 
tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng CNH.HĐH" 

Bên cạnh đó còn có những chủ trương chính sách cụ thể của nhà nước có liên 
quan đến nông- lâm- ngư nghiệp, nhất là đối với miền núi, trung du, Tây nguyên... như 
sau: 

- Quyết định 264/CT ngày 27/7/1992 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về chính 

sách đầu tư phát triển rùng. 

- Quyết định 327/CT ngày 15/9/1992 của Chù tịch Hội đồng Bộ trưởng về một 
số chủ trương chính sách sử dụng đất trống, đổi núi trọc, rừng, bãi bồi. ven biển và mặt 
nước. 
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- Nghị định 14/CP ngày 01/3/1993 của Chính phủ ban hành văn bản quy định về 
chính sách cho hộ gia đình vay vốn đế sản xuất, phát triển nông - lâm - ngư nghiệp và 
kinh tế nông thôn. 

- Nghị định số 64/CP ngày 27/9/1993 ban hành văn bản về việc giao đất nông 
nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng lâu dài vào mục đích sản xuất nông nghiệp. 

- Nghị định 20/CP ngày 15/01/1994 ban hành văn bản quy định về việc giao đất 
nông nghiệp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhãn sử dụng ổn định vào mục đích lam 
nghiệp. 

- Quyết định 202/Ttg ngày 02/5/1994 của Thủ tướng chính phủ ban hành văn 
bản quy định về việc khoán bảo vệ rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng và trồng rừng. 

- Nghị quyết 01/CP ngày 4/01/1995 ban hành văn bản quy định về việc giao 
khoán đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy 
sản trong các doanh nghiệp Nhà nước, và gần đây, năm 1999 là việc chậ đạo triển khai 
các dự án quản lý - bào vệ rừng, trồng rừng tập trung, khoanh nuôi rừng tái sinh, chăm 
sóc rừng trồng,... thuộc chương trình 661 về 5 triệu ha rừng. Những chính sách ấy có 
nhiều điểm phù hợp đối với quá trình ổn định và phát triển sản xuất nông nghiệp và 
lâm nghiệp. 

- Đạc biệt năm 2000 đã có Nghị quyết 9 của Chính phủ cho phép giảm diện tích 
lúa của cả nước từ 4,3 triệu ha xuống còn khoảng 4 triệu ha, tập trung vào những vùng 
trọng điểm thích hợp nhất đối với cây lúa. Những vùng trồng lúa bấp bênh được phép 
chuyển sang sản xuất những sản phẩm khác. Do đó việc trổng lúa kết hợp nuôi tôm ờ 
ven biển đổng bằng sông Cửu long và miền Trung đã phát huy thế mạnh cùa vùng 
nước mặn làm giàu nhở tôm m à vẫn có dư gạo ăn. Nhờ có nghị quyết m à chính quyền 
địa phương mới mạnh dạn đầu tư cho nông dân làm giàu. 

Căn cứ vào tình hình và đặc điểm cụ thể của từng địa phương, Tậnh ủy và 
H Đ N D các tinh, nhất là các tinh trung du và miền núi, các tậnh có nhiều rừng núi đã để 
ra những Nghị quyết nhằm thực thi nhiều biện pháp để triển khai các văn bản chính 
sách nói trên và đã đạt được những kết quả ban đầu. Trong đó nổi bật là việc triển khai 
chính sách giao đất, cấp quyền sử dụng trong nông nghiệp và lâm nghiệp đã tạo ra sự 
ổn định, yên tâm cho người nông dàn trong đầu tư phát triển sản xuất và việc thực thi 
các dự án theo tinh thần trên. Quyết định 327/CT đã góp phần làm cho đời son" của 
đổng bào các dàn tộc ít người trên địa bàn được ổn định hơn để phát triển sản xuất 
đổng thời tăng cường các biện pháp bảo vệ rừng, phát triển diện tích rún" và xây đụn" 
được một số cơ sờ hạ tầng thiết yếu của đổng bào vùng sâu, vùng xa... Điều đó đã <*óp 
phần thúc đẩy sự tâng trường của kinh tế nông nghiệp và lãm nghiệp ờ các vùns trùn" 
du. miền núi, nổi bật là quá trình tao cơ sỏ cho ngành nông nghiẽp đế phát triền theo 
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hướng tương đ ố i toàn d i ệ n trên cơ sờ phát h u y t h ế m ạ n h về cây còng n g h i ệ p dài ngày 
và lương thực. M ấ y n ă m qua t r o n g sản x u ấ t nông n g h i ệ p d i ệ n tích cây còng n g h i ệ p dài 
ngày c ũ n g như d i ệ n tích g i e o t r ồ n g cày lương thực tăng tương đ ố i ổ n định và t r o n g sản 
x u ấ t lâm nghiệp, đã có sự tăng cường công tác lâm s i n h , t h ự c h i ệ n t r ồ n g r ừ n g p h ủ x a n h 
đất t r ố n g đ ổ i núi t r ọ c , c o i t r ọ n g công tác quản lý bảo vệ rừng... T u y nhiên h i ệ u q u ả c ủ a 
việc thực h i ệ n các chính sách nêu t r ẽ n nói c h u n g còn khiêm t ố n , b ở i vì công tác t ổ 
chức thực t i ộ n ở các địa phương lúc đầu còn lúng túng và quá trình t r i ể n k h a i chưa 
đổng bộ, nên đã này s i n h m ộ t s ố vấn để về đất đai m à chưa được g i ả i q u y ế t m ộ t cách 
kịp t h ờ i , n h ữ n g t h i ệ t hại do chạt phá r ừ n g vẫn x ả y r a làm ảnh hưởng đến sản x u ấ t nông 
n g h i ệ p và lãm nghiệp... 

Đại hội đại biêu toàn quốc lần thứ IX của Đảng, tháng 4/2001 m ộ t l ầ n n ữ a l ạ i 
đề cập v ớ i m ộ t mức cao hơn về C N H , H Đ H nông n g h i ệ p , nông thôn V i ệ t N a m "Đấy 
nhanh CNH, HĐH nông nghiệp và nông thôn theo hướng hình thành nền nông nghiệp 
hàng hóa lớn phù hợp với nhu cầu thị trường và điều kiện sinh thái của từng vùng; 
chuyển dịch cơ cấu ngành, nghề, cơ cấu lao động, tạo việc làm thu hút nhiều lao động 
ở nông thôn. Đưa nhanh tiến bộ khoa học và còng nghệ vào sản xuất nôníỊ nghiệp, đạt 
mục tiên tiến trong khu vực vê trình độ công nghệ và về thu nhập trẽn một đơn vị diện 
rích..."'. C ụ t h ể hơn nữa về C N H , H Đ H nông n g h i ệ p , nông thôn, định hướng phát t r i ể n 
các ngành k i n h t ế và các vùng, V ă n k i ệ n Đ ạ i h ộ i Đ á n g I X t i ế p t ụ c c h i rõ, "Chú trọng 
diện khi hóa ở nông thôn. Phát triển mạnh công nghiệp chế biến gán với vùng nguyên 
liệu, cơ khí phục vụ nóng nghiệp, còng nghiệp gia cõng vả dịch vụ; liền kết nông 
nghiệp - công nghiệp - dịch vụ trẽn từng địa bàn và trong cà nước"1. T i ế p theo đó H ộ i 
nghị l ầ n t h ứ V B C H T r u n g ương khóa I X đã đưa r a nghị q u y ế t về đẩy n h a n h C N H 
H Đ H nông n g h i ệ p nông thôn t h ờ i k ỳ 2001-2010. Nghị q u y ế t này k h ẳ n g định "CNH 
HĐH nông nghiệp, nông thôn là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đẩu của 
CNH, HĐH đất nước. Phát triển công nghiệp, dịch vụ phải gắn bó chặt chẽ, hỗ trợ đắc 
lực và phục vụ có hiệu quả cho CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn"? 

2. Nghi Quyết 10 của Bò chính t r i (4/1998) về chủ trương thực hiên việc chuyển 
đổi cơ càu kinh té nòng nghiệp, nông thôn theo hướng CNH, H Đ H 

N ộ i d u n g c h ủ y ế u của Nghị q u y ế t này đã nhấn mạnh: 

" V i ệ c c h u y ể n dịch cơ c ấ u k i n h t ế nòng n g h i ệ p , nông thôn t h e o h ư ờ n " C N H 
H Đ H p h ả i tạo r a n h ữ n g c h u y ể n b i ế n m ạ n h m ẽ theo h ư ớ n g sản xuất hàno hóa với cơ 
cấu đa dạng vừa đế x u ấ t k h ẩ u v ớ i sức cạnh t r a n h cao, v ừ a k h a i thác l ợ i t h ế t i ề m tàno 

1

 Van kiện Đại hội Đảng toàn quốc lán thú IX. Trang 168 
" Vãn kiện Đ ạ i hội Đàng toàn quốc lán thú IX, Trang 169 
' Vãn kiên Hỏi nghị làn thứ năm. BCH Trung nong khóa IX. 
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của từng vùng sinh thái, tăng nhanh năng suất, chất lượng và hiệu quả cùa nông 
nghiệp. 

Chuyên dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp trước tiên là ưu tiên an toàn lương 
thưc quốc gia. 

Chuyến dịch cơ cấu kinh tế nòng nghiệp từ chỗ trổng trọt, chủ yếu là cây lương 
thực, sang sản xuất các cây trổng, vật nuôi có giá trị hàng hóa cao, từ chỗ chủ yếu làm 
nông nghiệp sang phút triển các ngành công nghiệp, tiểu thủ cõng nghiệp và dịch vụ. 
Trong đó phải giải quyết tốt các mối quan hệ cơ bản, như quan hệ giởa trổng trọt với 
chăn nuôi; giởa nông nghiệp với lâm nghiệp; giởa nông lâm nghiệp với cõng nghiệp và 
dịch vụ; giởa đẩy mạnh sản xuất hàng hóa với mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, 
nhằm tạo ra thế chù động và hành lang an toàn lương thực, nâng cao thu nhập, xóa đói 
giảm nghèo, xây dựng xã hội nòng thôn nước ta văn minh và hiện đại. 

Thông qua việc nghiên cứu kinh nghiệm về CNH ở các nước chúng ta thấy với 
một nước mà tỷ trọng về nông nghiệp trong GDP cao như vậy, dân số đa phẩn đang 
sinh sống ở nông thôn hoặc có liên quan đến nông nghiệp, nông thôn thì quá trình 
CNH, H Đ H nông nghiệp nông thôn cũng chính là quá trình bắt đầu tiến hành CNH, 
H Đ H đất nước. (Sự thành bại cũng chính là đấy). 

ỊL NHỮNG CHÚ T R Ư Ơ N G LỚN CỦA ĐẢNG VÀ NHẢ NƯỚC Đ ổ i V Ớ I 
C H Ư Ơ N G TRÌNH ĐẨY MANH XUẤT KHẨU CỦA VIẺT NAM 

Không phải chỉ trong vòng một vài nám gần đây chúng ta mới đề cập đến 
chương trình đẩy mạnh xuất khẩu, mà từ khi đất nước còn chiến tranh, Đảng và Nhà 
nước đã chú ý đến vấn đề này. Mặc dù đất nước còn bị chia cắt thành hai miền Nam, 
Bắc nhưng miền Bắc vẫn vừa sản xuất phục vụ tiêu dùng nội địa, chi viện cho chiến 
trường miền Nam, vừa tham gia vào xuất khẩu hàng hóa ra nước ngoài với kim ngạch 
tăng dẩn: năm 1958 = 46 triệu Rúp; năm 1965 =91 triệu Rúp; năm 1970 =47 triệu 
Rúp; năm 1975 =129,5 triệu Rúp. Mạc dù kim ngạch xuất khẩu còn nhỏ bé, cơ cấu 
xuất khẩu vẫn chủ yếu là nhởng nhóm mặt hàng như: sản phẩm cây công nghiệp, rau 
quả, thủ còng mỹ nghệ... Song chúng ta vẫn chú trọng đến chương trình này nhằm duy 
trì các ngành hàng truyền thống, mặt khác mở rộng thị trường, làm cơ sờ để mở rộng 
các mối quan hệ kinh tế đối ngoại khác, tạo điều kiện cho hoạt động kinh tế đối ngoại 
sau này. 

Chương trình xuất khẩu đặc biệt được Đảng và Nhà nước quan tâm sau ngày đất 
nước được hoàn toàn giải phóng. Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV tháng 12/1976 
xác định "Công tác xuất khấu là bộ phận rất quan trọng trong toàn bộ hoạt dộng kinh 
tế của nước ta" Quan điếm đúng đắn về xuất khẩu đã đưa kim ngạch năm 1976 tăn0 
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gần 100% so với năm 1975 đạt 222,7 triệu rúp-đõla; và 5 năm sau, năm 1980 tăng gần 
300% so với năm 1975 đạt 338,6 triệu rúp-đôla. 

Đến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ V, xuất khẩu lại được đề cao lên một mức 
mới "Xuất khẩu là nhiệm vụ của mọi ngành mọi cấp" và trong Nghị quyết 19 của Bộ 
chính trị có ghi "Xuất khấu là một vấn đề chiến lược cực kỳ quan trọng, then chốt, là 
tiền đề, là điều kiện tiên quyết đế công nghiệp hóa XHCN nhất là chặng đường đầu 
tiên của thời kỳ quá độ". Với sự quan tàm to lớn như vậy, xuất khẩu năm 1985 đã đạt 
kim ngạch 698,5 triệu rúp và USD, tăng trên 300% so vói năm 1976, bình quân xuất 
khẩu đạt 12 USD/người/năm gấp gần 3 lần so với nám 1976. 

Đọc biệt đến Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ V I (12/1986), xuất khẩu đã 
được đưa thành Ì trong 3 chương trình kinh tế lém cùa cả nước. Nghị quyết Đại hội 
Đảng VI đã xác định "Xuất khẩu là một yếu tố có ý nghĩa quyết định để thực hiện 2 
chương trình đó và các hoứt động kinh tế khác". Năm 1986 cũng là năm Việt Nam cải 
cách toàn diện nền kinh tế - xã hội, mở cửa hội nhập với thế giới bên ngoài, trong đó 
xuất khẩu chính là cơ sở vật chất quan trọng đế mở rộng hợp tác kinh tế, kỹ thuật với 
các nước trên thế giới. Nhờ vào chính sách đổi mới, đọc biệt là sự quan tâm đến xuất 
khẩu của Đàng và Nhà nước, kết quả hoạt động xuất khẩu giai đoạn này đã có một 
bước tiến rõ rệt: tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 7.031,7 triệu USD trong giai đoạn từ 
năm 1986 đến năm 1990, trong đó năm 1988 kim ngạch đã vượt qua con số Ì tý USD 
(1.038,4 triệu USD), năm 1990 vượt qua con số 2 tỷ USD (2.404,0 USD); nhiều mọt 
hàng xuất khẩu chủ lực đã hình thành như dầu thô, thủy sản, cà phê, cao su và đọc biệt 
là lương thực không những sản xuất đã đủ cung cấp cho tiêu dùng trong nước, mà năm 
1989 mọt hàng gạo xuất khẩu đã có mọt trên thị trường thế giới với vị trí thứ 3 đạt kim 
ngạch trên Ì ,5 triệu tấn gạo xuất khẩu. 

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ v u (6/1991) là đại hội đề ra quá trình tiếp tục 
đổi mới kinh tế Việt Nam, đẩy mạnh 3 chương trình kinh tế lớn với nội dung cao hơn 
theo yêu cầu CNH- H Đ H với nhiệm vụ: "đa dứng hóa và nâng cao hiệu quả hoứt động 
kinh tế đối ngoứi. Huy động tiềm năng của nền kinh tế, phát huy lợi thế tương đối, vừa 
đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất và đời sống trong nước, vừa hướng mứnh về xuất khẩu"'. 
Đọc biệt khi nêu lên một số nhiệm vụ kinh tế - xã hội cấp bách, Nghị quyết đã xác 
định "Đẩy mứnh xuất khẩu, huy động các nguồn ngoứi tệ để nhập khẩu các vật tư, 
hàng hóa thiết yếu cho sản xuất và đời sống, tích cục cân đối thanh toán quốc tế góp 
phẩn duy ni các cân đối lớn của nền kinh tè"1

. Chính nhờ có chù trương đúnơ đắn như 
vậy nên tổng kim ngạch xuất khẩu trong thời kỳ này (từ năm 1991 đến năm 1995) đã 

1 Vãn kiện Đại hội Đàng toàn quốc tẩn thứ IX, Trang 64 
s Vin kiện Đại hội Đảng toàn quốc lán thứ IX, Mục lũ. Trang lũi 
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tâng lên đáng kể đạt: 17.156,2 triệu USD, gấp 2,5 lần so với thời kỳ 1986-1990. Trong 
đó 3 năm cuối 1993, 1994, 1995 năm sau cao hơn năm trước trên Ì tỷ USD. Cơ cấu 
xuất khẩu có sự cải tiến đáng kể theo hướng C N H - H Đ H . N h ó m hàng công nghiệp 
nặng và khoáng sản trước kia chỉ chiếm tỷ trọng trên dưới 1 0 % tởng kim ngạch xuất 
khẩu ( năm 1986 đạt 8,0%) thì từ năm 1990 đến nay liên tục ở mức trên 25%; nhóm 
hàng nông sản, lâm sản giảm; xuất khẩu từ các dự án đầu tư nước ngoài tăng, tỷ trọng 
hàng xuất khẩu đã qua chế biến năm 1990 chi ở mức 5 % thì năm 1995 đã đạt 2 5 % ; 
làm ngạch xuất khẩu bình quân đầu người đã lên tới 70 USD/người năm 1995. 

Đ ạ i hội Đảng v i n (tháng 6/1996) đã quán triệt các quan điếm về CNH, H Đ H 
trong đó quan điểm đầu tiên xác định định hướng của nền kinh tế là: "giữ vững độc lập 
chủ quyền đi đôi với mở rộng hợp tác quốc tế, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ 

đối ngoại. Dựa vào nguồn lực trong nước là chính đi đôi với tranh thủ tối đa nguồn lực 

bên ngoài. Xây dipĩg một nền kinh tế mở, hội nhập với khu vực và thế giới, hướng mạnh 

về xuất khẩu, đồng thời thay thế nhập khẩu những sản phẩm trong nước sản xuất có 

hiệu qua". Và xác định nhiệm vụ và mục tiêu về xuất khẩu giai đoạn này: "Mở rộng thụ 
trường xuất nhập khẩu, tăng khả năng xuất khẩu các mặt hàng đã qua chế biến sâu; 

tăng sức cạnh tranh của hàng hóa và dụch vụ". Thời kỳ này được đánh dấu bằng hàng 
loạt sự kiện liên quan đến chính sách mở cửa của Việt Nam: tháng 1/1995 Việt Nam 
nộp đơn xin gia nhập Tở chức thương mại thế giới - WTO; ngày 28/7/1995 Việt Nam 
trở thành viên chính thức cùa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á - ASEAN; tháng 
11/1998 Việt Nam tham gia Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á Thái bình Dương -
APEC; ngày 13/7/2000 hiệp định thương mại Việt nam - Hoa Kỳ được ký kết. Chính 
đây là chủ trương đúng đắn, giúp đưa kim ngạch xuất khẩu tăng một cách đáng kể mặc 
dù có tác động của cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ ở Châu Á. Xuất khẩu năm 1999 
đã đạt 11.540,0 triệu USD, vượt qua con số lo tỷ USD, năm 2001 đạt 15.100,0 triệu 
USD, vượt qua con số 15 tỷ USD, gấp hem 3 lần năm 1995, bình quân đầu người đạt 
mức 200 USD/ năm. 

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX tháng 4/2001 khẳng định mục tiêu và 
nhiệm vụ của ngoại thương nói chung và xuất khẩu nói riêng trong giai đoạn 2001-
2005 như sau: "Mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh tế đối ngoại; Củng cố thụ trường 
đã có và mà rộng thêm thụ trường mới. Tạo điều kiện thuận lợi để răng nhanh xuất 

khẩu, thu hút vốn, công nghệ từ bén ngoài. Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế có hiệu 

quả, thực hiện các cam kết song phương và đa phương". Vói chỉ tiêu tởng k i m ngạch 
xuất khẩu tăng 16%/nãm trên cơ sở GDP bình quân tăng là 7,5%/năm "ấp 2 lần so với 
năm 1995. 
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Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX diễn ra vào thời điểm trọng đại, khi loài 
người đã kết thúc thế kỷ XX, nhân dân Việt Nam, đất nước Việt Nam đã kết thúc một 
thế kỷ đấu tranh oanh liệt nhằm bảo vệ độc lập chắ quyền Tổ quốc. Để bước vào thế kỷ 
mới, chúng ta cẩn nắm bắt cơ hội, tận dụng thời cơ, đẩy lùi nguy cơ, thách thức, đưa 
nước ta nhanh chóng trở thành một nước CNH, H Đ H ngang tầm với các nước trên thế 
giới; trong đó nhiệm vụ đẩy mạnh xuất khẩu, thúc đẩy CNH, H Đ H nông nghiệp, nông 
thôn Việt Nam là một nhiệm vụ vừa cấp bách vừa mang tính chất chiến lược lâu dài. 

in. KHẢI QUÁT MỐT SỐ M Ô HÌNH CỐNG NGHIẺP HỎA N Ô N G NGHĨẺP, 
NÔNG THỐN CỦA CÁC NƯỚC TRỂN THÊ G I Ớ I - BẢI H Ó C KINH NGHIÊM 
Đ Ố I VỚI VIÈT NAM 

Để rút kinh nghiệm cho quá trình CNH, H Đ H nông nghiệp, nông thôn Việt 
Nam, tiến hành nhanh hơn, hiệu quả hơn, trong phạm vi có hạn cắa đề tài, chúng ta 
nghiên cứu mô hình CNH, H Đ H cùa một số nước, khu vực có những đặc thù giống với 
Việt Nam. Các nước được lựa chọn là các nước ASEAN, An Độ và Trung Quốc. 
Ị. Mỏ hình công nghiệp hóa cắa các nước ASEAN' 

Sự thay đổi rõ nét nhất ở các nước này là chuyển dịch cơ cấu kinh tế từ một 
nước nông nghiệp sang một nước công nghiệp mới nhưng vẫn là một nước C Ô N G 
NGHIỆP - N Ô N G NGHIỆP - DỊCH vụ. Điều này thể hiện ở việc thay đổi tỷ trọng 
cắa các ngành trong tổng sản phẩm quốc nội. Sự thay đổi cơ cấu ngành kinh tế theo 
hướng giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp, tăng tỷ trọng các ngành công nghiệp, dịch vụ 
chứng tỏ sự thành công cắa các nước ASEAN trong quá trình thực hiện CNH đất nước. 

Kinh nghiệm quan trọng cắa quá trình công nghiệp hóa ở cấc nước này là sự 
linh hoạt trong việc chuyển hướng từ CNH thay thế nhập khẩu sang CNH hướng về 
xuất khẩu. ở hầu hết các nước ASEAN sau khi giành được độc lập đều áp dụng "Mô 
hình hướng nội". Nguyên nhân là sau nhiều thế kỷ bị chế độ thực dân đô hộ, thống trị 
nên khi giành được độc lập, các nước này đều muốn xây dựng được nền công nghiệp 
dân tộc độc lập, tăng cường trang bị kỹ thuật cho toàn bộ nền kinh tế để không bị phụ 
thuộc nước ngoài. 

Vì vậy, tất cả các nước này đều thực hiện chiến lược phát triển công nghiệp thay 
thế hàng nhập khẩu. Để thực hiện chiến lược này, các nước ASEAN đã tập trung phát 
triển kinh tế một cách dàn trải theo chiều rộng nhằm tạo ra cho mình có đầy đắ tất cả 
các ngành. Bắt đầu từ trang bị kỹ thuật đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp - nông 

Trong phần này chắ yếu chỉ nghiên cứu kinh nghiệm cắa một số nước ASEAN có lốc độ phát diên C N H - H Đ H • AO như-
Malaixỉa, Thailan, Singapore. Indonesia 
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thôn với mục đích cố gắng đảm bào những tư liệu thiết yếu cho con người và đầu vào 
cho nền kinh tế, đảm bảo cơ sở cho những ngành kinh tế khác phát triển một cách ổn 
định. Mạt khác đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp dân tộc như: công nghiệp 
chế biến nguyên liệu, lắp ráp các hàng tiêu dùng đơn giản. Hàng công nghiệp chế tạo 
dùng cho xuợt khẩu nhìn chung là không đáng kể. Chính sách này kéo dài cho đến 
những năm 70 của thế ký. Mặc dù có những đóng góp nhợt định cho nền kinh tế, song 
chiến lược phát triển hướng nội của các nước ASEAN tỏ ra không có hiệu quả. Hàng 
loạt chính sách kinh tế và cơ chế quàn lý kinh tế được ban hành trong thời kỳ này 
không đáp ứng được mong muốn của chính phủ các nước ASEAN: sự tăng trưởng công 
nghiệp bị hạn chế bởi sự tăng trưởng của thị trường nội địa; Hàng công nghiệp sàn xuợt 
ra không thể xuợt khẩu ra nước ngoài, khu vực chế tạo không cạnh tranh được với thị 
trường thế giới. Trong khi đó, các nước Đông Bắc Á nhờ chiến lược phát triển hướng 
ngoại đã đưa nền kinh tế phát triển nhanh chóng. Điều đó tác động không nhỏ đến sự 
lựa chọn chiến lược phát triển của các nước ASEAN. Thêm vào đó sự phát triển mạnh 
mẽ của khoa học công nghệ và những thay đổi cùa thời đại như sự phân chia quá trình 
công nghệ thành các giai đoạn nhỏ cho phép di chuyển ra nước ngoài những khâu sử 
dụng nhiều lao động rẻ mạt, sự thay đổi trong giá cả quốc tế, sự thay đổi nhận thức về 
sự độc lập và phụ thuộc, làn sóng tự do hóa kinh tế,... tợt cả những thay đổi đó đã tạo 
điều kiện cho các nước ASEAN thay đổi chiến lược CNH của mình. 

Vì vậy bước vào thập kỷ 60, các nước ASEAN đã chuyển sang áp dụng chiến 
lược phát triển công nghiệp hóa hướng về xuợt khẩu (điều này có nghĩa là ngành nông 
nghiệp cũng hướng vào thị trường thế giới), chiến lược này được đẩy mạnh vào thập kỷ 
80. Điểm nổi bật trong chiến lược mới này là sự kết hợp giữa xuợt khẩu sản phẩm 
truyền thống, sản phẩm sử dụng nhiều lao động với sản phẩm hàm lượng kỹ thuật cao. 
Xem xét và so sánh cụ thể đối vói 10 mặt hàng xuợt khẩu chủ yếu ờ các nước ASEAN 
như: lương thực (gạo, ngô), sản phẩm cây công nghiệp (cà phê, cao su, dầu cọ, hạt 
tiêu...), đồ uống và thuốc hút, nguyên liệu thô, nhiên liệu khai khoáng, dầu mỡ động 
thực vật, hóa chợt, hàng công nghiệp chế biến, máy móc thiết bị vận tải, hàng đã chế 
biến khác,... ta thợy nhận xét trên đây là xác đáng. 

Trong khoảng 15 năm gần đây với chiến lược CNH hướng về xuợt khẩu, các 
nước ASEAN đã thay đổi một cách mạnh mẽ về cơ cợu kinh tế. về mặt tỷ lệ, việc xuợt 
khẩu các nhóm hàng nông sản và đồ uống, thuốc hút nếu không giảm thì cũng tăng lên 
không nhiều, và tăng theo xu hướng xuợt khẩu các sản phẩm chế biến có hàm lượng 
khoa học kỹ thuật ngày càng cao hem. Tỷ lệ mặt hàng nhiên liệu khai khoáng trong 
xuợt khẩu ở các nước ASEAN phần lớn đều giảm xuống, một số nước có tâng không 
đáng kế. Song hầu hết các mặt hàng về công nghiệp chế biến, máy móc thiết bị vận tải, 
hàng đã chế biến khác ở đa số các nước ASEAN đều tăng lên mạnh mẽ. Điều đó góp 
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phần làm thay đổi cán cân thương mại từ nhập siêu sang cân đối và xuất siêu, góp phần 
vào việc làm tăng GNP. 

Điểm đáng chú ý khác trong chiến lược CNH của các nước ASEAN là chính 
sách thu hút vốn đầu tư nước ngoài thích hợp. Lý luận CNH chỉ ra rằng sự thành bại 
của quá trình CNH là ở vấn đề vốn đầu tư và con ngưỷi. Trong bối cảnh thế giới từ 
những năm 50 đến cuối thập kỷ 90, xu hướng vận động của vốn đẩu tư chuyên dịch 
sang các nước công nghiệp phát triển. Ớ các nước đang phát triển đã nghèo lại càng 
thiếu vốn đầu tư. Song trong bối cảnh đó các nước ASEAN đã tạo điều kiện để khơi 
dòng cho vốn đầu tư nước ngoài chảy vào lãnh địa của mình. Trong số đó phải kể đến 
tốc độ tăng vốn đầu tư cùa Nhật và Mỹ vào các nước ASEAN. Việc thu hút vốn đầu tư 
nước ngoài và chuyển giao công nghệ đã giúp cho các nước ASEAN đổi mới được 
nhiều ngành công nghiệp hiện đại, tạo ra sức cạnh tranh trẽn thị trưỷng thế giới. Đ ể thu 
hút nhiều vốn đầu tư nước ngoài, chính phủ các nước ASEAN đã có nhiều chính sách 
khuyến khích rất thoáng, không những không hạn chế vốn đầu tư nước ngoài m à còn 
tạo bầu không khí thuận lợi và cả khuyến khích vật chất để thu hút vốn đầu tư. Sử dụng 
nhiều hình thức linh hoạt, mềm dẻo để thu hút vốn đầu tư từ nhiều nguồn khác nhau 
nhau như ODA, FDI, đầu tư cùa các tổ chức phi chính phủ NGÓ,... Kế từ khi ASEAN 
ra đỷi, các nước này thưỷng nhận được 30-50% tổng vốn ODA cùa Nhặt bản, một 
trong những nhà cung cấp vốn ODA lớn trên thế giới. Tính đến nám 1975, vốn ODA 
của Nhật bản đưa vào ASEAN là 380,7 triệu USD, chiếm 44,8% tổng ODA của Nhật 
bản1. Đặc biệt, các nước ASEAN phát triển mạnh mẽ các khu chế xuất, các khu vực 
công - nông nghiệp - dịch vụ liên hoàn đế thu hút vốn, giải quyết cõng ăn việc làm, 
đẩy mạnh xuất khẩu, táng thu ngoại tệ và kích thích khu vực kinh tế tư nhân phát triển. 
Dòng vốn đầu tư nước ngoài mạnh mẽ đổ vào ASEAN đã tạo điều kiện thuận lợi đẩy 
mạnh C N H - H Đ H ở các nước này. Đặc biệt đã tạo nên quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế 
nông nghiệp theo hướng C N H - H Đ H một cách rõ rệt, các mặt hàng như gạo, ngô, cao su, 
cà phê, hạt tiêu, cọ... đã tham gia vào xuất khẩu với tỷ lệ chế biến gần như 100%, tiếng 

tăm những mật hàng nông sản của nhóm nước này đã được thế giới biết đến. 

Một kinh nghiệm quan trọng trong quá trình CNH của các nước ASEAN là 
trong quá trình CNH đã chú trọng tới vấn đề đào tạo nguồn nhan lực bằng cách, ngoài 
việc đào tạo chuyên môn kỹ thuật, các nước này còn chú trọng giáo dục vãn hóa truyền 
thống và vãn hóa hướng nghiệp cho ngưỷi lao động. Trước hết chính phù chú ý tới việc 
giáo dục luật pháp và truyền thống dàn tộc. Chang hạn ỷ Singapore, chính phù giáo 
dục cho dân chúng những tiêu chuẩn ứng xử xã giao và đạo lý Khổng giáo đế tạo ra 
mẫu ngưỷi Singapore có các đức tính: nhàn tính, truna. hiếu... Đạc biệt là chính phù 

1 Hoa Hữu Lần. Kinh nshiệm sử dụng vòn nước nsoài cùa các nước Đỏng á và ASEAN Tan chí nghiên cứu Đỏno 
nam á, Số Ì (30), 1998 " 

12 



các nước A S E A N quan tâm t ớ i v i ệ c giáo dục hướng n g h i ệ p t ừ p h ổ thông t ớ i đại học, 
thúc đẩy ứna dụ n g k h o a học kỹ thuật n h ằ m nàng cao trình độ k h o a học cõna n g h ệ c h o 
người lao động. Đ ể thực h i ệ n m ụ c tiêu đó, chính p h ỡ n h i ề u nước c h o phép phát t r i ể n 
r ộ n g rãi mạng lưới giáo d ụ c kế cả hệ t h ố n a giáo d ụ c tư nhản, giúp đỡ các tổ chức cá 
nhãn đầu tư vào nghiên cứu k h o a học k ỹ thuật, kêu g ọ i n h ữ n g nhà chuyên m ô n , k ỹ sư 
sống ở nước ngoài h ồ i hương, "nhập" kỹ sư t ừ nước ngoài, tổ chức các h ộ i t h ả o về 
cõng n g h ệ sản xuất, tổ chức t h a m quan nhà máy, t h a m q u a n h ộ i c h ợ công nghi ệ p . 

Các nước A S E A N chú t r ọ n g công n g h i ệ p hướng về x u ấ t kháu đồng t h ờ i q u a n 
tàm t ớ i phát t r i ể n cõng n g h i ệ p vừa và n h ỏ phục vụ c h o nông thôn và đáp ứng các n h u 
cầu tiêu dùng t r o n g nước. Q u á trình c h u y ế n sang C N H hướng về x u ấ t k h ẩ u đòi h ỏ i 
phát t r i ể n m ạ n h mẽ các ngành công n g h i ệ p có kỹ t h u ậ t cao, có giá trị g i a tăng l ớ n . 
T r o n g b ố i cảnh đó các ngành công n g h i ệ p n h ỏ thường c h i ế m tỷ t r ọ n g n h ỏ bé. T r o n g cơ 
cấu k i n h tế, chẳng hạn ở Thái L a n cơ cấu nông n g h i ệ p q u y m ô n h ỏ chỉ c h i ế m k h o ả n g 
5 % GDP. T u y nhiên, ưu t h ế cỡa d o a n h n g h i ệ p v ừ a và n h ỏ chính là q u y m õ tổ chức phù 
hợp v ớ i còng nghệ t r u n g gian. N ó tạo ra công ăn v i ệ c làm c h o các nước đang phát 
t r i ể n , đòi h ỏ i ít v ố n nhưng vẫn có t h ể công n g h ệ không quá cao, không lạc hậu. 

Ngoài ra, các nướcnày còn tăng cường sự điều t i ế t c ỡ a n h ũ nước t r o n g quá trình 
C N H, H Đ H nói c h u n g và CNH, H Đ H nông n g h i ệ p , nông thôn nói riêng. T h e o các nhà 
k i n h tế, sự can t h i ệ p cùa nhà nước vào quá trình C N H ờ các nước A S E A N là vừa p h ả i 
theo c h u ẩ n mực qu ố c tế. N h à nước c h ỡ y ế u đóng v a i trò tạo l ậ p và d u y trì môi trường 
k i n h t ế vĩ m õ ổ n định; c u n g cấp hạ tầng cơ sở, tạo điều k i ệ n t h u ậ n l ợ i c h o các d o a n h 
n g h i ệ p tìm k i ế m thị trường bên ngoài và điều t i ế t phân p h ố i t h u nhập g i ữ a các tầng l ớ p 
xã h ộ i . ở g i a i đoạn đầu, N h à nước không can t h i ệ p n h i ề u vào các hoạt động k i n h t ế m à 

định hướng sự phát t r i ể n và tạo môi trường t h u ậ n l ợ i hơn c h o sự phát t r i ể n c ỡ a các 
ngành k i n h tế, đặc b i ệ t là nông nghiệp. T r o n g quá trình C N H s ự điều t i ế t cùa chính p h ỡ 
các nước A S E A N có x u hướng tăng lèn v ớ i n h i ề u m ụ c tiêu t h i ế t t h ự c cụ t h ể t r o n g t ừ n g 
trường hợp cụ t h ế . 

T ó m lại, các nước t h u ộ c k h u vực " đang phát t r i ể n " ớ C h â u Á , dù là l ớ n h ay n h ỏ 
đều chú t r ọ n g phát t r i ể n công n g h i ệ p nóng thôn v ớ i n h i ề u cách khác nhau, song nhìn 
l ạ i t a t h ấ y nó đều có n h ữ n g nét thích hợp v ớ i điều k i ệ n cùa V i ệ t nam. N h ư n g c ầ n chú 
ý, n h ữ n g điều k i ệ n và đặc điểm h i ệ n nav đã khác n h i ề u so v ớ i các nước này k h i h ọ t i ế n 

hành CNH. H ơ n nữa tất cả các nước này đều bị c u ộ c k h ỡ n g h o ả n g c u ố i thập ký 90 làm 
cho điêu đứng. Vì vậy, m ồ hình C N H , H Đ H c ỡ a các nước A S E A N nghiên c ứ u ờ đây 
c ũ n g c h i n h ằ m để t h a m khảo. cần lựa c h ọ n để áp d ụ n g và c ũ n g cẩn san l ọ c . 
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2. M ô hình còng nghiệp hóa của Ân Đò. 

Quốc gia này chủ trương CNH, H Đ H nông nghiệp, nòng thôn theo 2 con đường 
Con đường thứ nhất: Với lý do như: dân số đông, thiếu vốn, thiết bị kỹ thuật 

lạc hậu, đất canh tác ít. Chính phủ An Độ đã coi việc phát triển công nghiệp nông thôn 
là một chiến lược quan trọng nhằm chi viện cho nông nghiệp. Trong thòi kỳ này chính 
phủ đã ban hành một loạt chính sách như: 

• Xây dổng các hạng mục công nghiệp nông thôn. Trong đó chính phủ nắm 3 
khâu : Tổ chức thổc hiện - Bổi dưỡng kiến thức quản lý cho các chủ doanh nghiệp 
nông thôn - hỗ trợ vốn và kinh phí hoạt động 

• Thổc hiện chính sách bảo hộ công nghiệp nông thôn, nhằm tránh sổ cạnh 
tranh từ những ngành công nghiệp ở thành phố và từ các sản phẩm công nghiệp nhập 
ngoại. Năm 1983 nước này thổc hiện 873 hạng mục công nghiệp nông thôn và tiểu thủ 
công nghiệp được bảo hộ. Đến năm 1984 nhà nước sửa lại luật bảo hộ phát triển công 
nghiệp. 

• Đề ra kế hoạch tái sản xuất còng nghiệp nông thôn, như xây dổng lại cơ sở hạ 
táng và thiết bị công nghiệp nông thôn, sau đó cho các doanh nghiệp thuê. 

Ngoài 3 chủ trương chủ yếu như trên, chính phủ còn đề ra các chính sách ưu đãi 
về cung cấp kỹ thuật, dịch vụ, vốn và chế độ miễn giảm thuế. Chính nhờ vậy mà Ấn Độ 
đã giải quyết được rất nhiều việc làm, tỷ trọng cơ khí hóa nông nghiệp, nông thôn tăng 
cao, nâng cao được kim ngạch xuất khẩu. 

Đầu thập kỷ 90, Ấn Độ bắt đầu thổc hiện chính sách mở cửa nền kinh tế, cải 
cách kinh tế. Bắt đầu bằng việc tư nhân hóa một loạt công ty quốc doanh làm ăn không 
hiệu quả. Đây là một việc làm bắt buộc vì số tiền đầu tư cho các công ty này đã lẻn tới 
70 tỷ USD nhưng không mang lại lợi ích kinh tế gì cho nhà nước. Chính phủ đã quyết 
định thành lập một Bọ để chỉ đạo vấn đề này, đứng đầu là Ông Arun Shourie, từng là 
một nhà kinh tế của Ngân hàng thế giói. 

Công việc đầu tiên của bộ này là tư hữu hóa 40 xí nghiệp quốc doanh, trong đó 
có cả hãng hàng không Airlndia. Bởi vì trong số này có đến hơn một nửa làm ăn thua 
lỗ. Chính phủ An Độ đã bán được một số nhỏ cổ phiếu khoảng 4 tỷ $, thời gian sau đó 
quá trình tư nhân hóa còn được tiến hành một cách mạnh mẽ hơn, song một trở ngại 
không nhỏ là vấn đề công nhân bị mất việc nhiều. Song tư nhân hóa không dừng lại ờ 
việc bán các cổ phiếu của các xí nghiệp quốc doanh, chuyển giao quyền quản lý mà đã 
tạo ra một sinh khí mới, huy động một nguồn vốn to lớn từ dân cư nước này (gần Ì tỷ 
người) góp phần vào việc làm chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNK HĐH. 
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Con đường thứ hai: Thực hiện m õ hình cách mạng xanh 

An Độ, một đất nước có dãn số đứng thứ 2 thế giới sau Trung Quốc, 7 0 % lao 
động làm nông nghiệp, nhưng vẫn phải nhập khẩu lương thực. Một nghịch lý giống 
như các nước Châu Á khác là: những nước trổng lúa nước nhiều thì cũng đổng thời là 
những nước phải nhập khẩu lương thực lớn. Đây là điều m à nhiều nhà kinh tế Ân Đ ộ 
trăn trỹ, trong số đó phải kể đến nhà nông học nông học nổi tiếng Monkonbu 
Swaminathan, có thế coi như người kiến tạo ra cuộc cách mạng xanh. Năm 1949, ông 
đi du học ỹ Hà Lan, sau đó sang Mỹ làm luận án tiến sỹ tại trường đại học NVisconsin. 
Sau khi từ chối không nhận danh hiệu giáo sư tại Mỹ, ông trỹ về tổ quốc làm việc tại 
phòng thí nghiệm cùa ông tại New Delhi và ỹ cơ quan nghiên cứu lúa quốc tế tại 
Philippin do ông đứng đầu. Giữa những năm 60 ông đã thành công trong việc lai tạo 
các loại giống lúa cao sản, đặc biệt là việc lai tạo giữa giống lúa Mexico với giống lúa 
của các địa phương, tạo ra một bước ngoặt mỡ đầu cho "Cách mạng xanh" cùa Ấn Độ. 
Đây chính là quá trình đưa công nghệ sinh học vào nông nghiệp, làm cho quá trình 
CNH, H Đ H nông nghiệp, nông thôn của Ân Đ ộ đi theo chiều sâu có sự chuyến biến rất 
mạnh về chất; Mạt khác đây cũng là điều kiện cơ bản bảo đảm an toàn lương thực của 
quốc gia, làm nền tảng cho các ngành công nghiệp khác phát triển, đẩy mạnh quá trình 
CNH, H Đ H của đất nước tiến triển một cách vững chắc. 

Qua nghiên cứu chúng ta có thể thấy m ô hình CNH, H Đ H nói chung và CNH, 
H Đ H nông nghiệp, nông thôn của Ân độ có khác đôi chút với các nước ASEAN. Do 
đặc điểm dân số đông, nhu cầu tiêu dùng nội địa rất lớn, nên CNH của quốc gia này 
theo hướng thay thế nhập khấu kéo dài khá lâu, quá trình CNH, H Đ H nông nghiệp, 
nòng thôn được tiến hành chủ yếu bằng chính nội lực của họ, bắt đầu bằng : 

o Phát triển cơ sỹ hạ tầng nòng thôn. 

o Xây dựng các hạng mục nhằm tiến hành cơ khí hóa nông thôn. 

o Nâng cao trình độ quản lý cho cán bộ trong ngành nông nghiệp 

o Tạo ra một vành đai pháp lý nhằm bảo vệ các sản phẩm nông nghiệp cùng 
hàng loạt các chính sách khuyến khích phát triển còng nghiệp nông thôn. 

o Áp dụng các thành tựu khoa học vào lĩnh vực nông nghiệp, mà cách mạn" 
xanh là một điển hình. 

Cho đến giai đoạn 1990, Ân độ bắt đầu chuyến sang chiến lược CNH hướno về 
xuất khẩu. Đày chính là giai đoạn quốc gia này từng bước hòa nháp với thi trườn" thế 
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giới, các lĩnh vực sản xuất nông nghiệp có điều kiện phát huy lợi thế của mình cũng 
như tận hường được những lợi thế to lớn của thị trường thế giới về vốn, khoa học kỹ 
thuật, công nghệ mới và thị trường tiêu thụ to lớn, góp phần đặy mạnh CNH, H Đ H 
nông nghiệp, nông thôn. 

T ó m lại, quá trình CNH, H Đ H của Ân độ đã đạt được những thành công nhất định, 
đặc biệt quốc gia này đã tạo ra một nền kinh tế toàn diện, một nền nông nghiệp mạnh, 
không những đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiêu dùng nội địa, mà còn tham gia trao đổi trên thị 
trường thế giới, với một chỗ đứng vững chắc như xuất khặu gạo, hạt điều.... Song điều kiện 
của An độ không hoàn toàn giống như Việt nam, do vậy khi áp dụng cần có nhũng sáng 
tạo nhất định. 

3. M ô hình công nghiệp hóa nông nghiệp, nông thôn của Trung quốc. 

Từ những năm 50, sau khi thành lập đất nước Trung Hoa, Trung quốc đã kiên trì 
tìm kiếm con đường thích hợp đế phát kinh tế nông thôn theo hướng CNH và có lúc đã 
phải trả giá (như các phong trào đại nhảy vọt, toàn dân làm gang thép,...) 

Tháng tư năm 1979, tại hội nghị khoa học quốc tế ở Philippin với sự có mặt của 
hơn 200 nhà khoa học lớn của thế giới, Viên Long Bình nhà nông học Trung Quốc đã 
công bố chính thức công trình tạo lúa lai, được áp dụng thành công ở Trung Quốc. 
Ngay sau đó, báo chí đã nhanh chóng đãng trang trọng những đánh giá cao và cho 
rằng: " Từ lúa cao cây chuyển thành lúa thấp cày đã tạo ra cuộc cách mạng xanh lần 
thứ nhất", nay giống lúa lai với nũng suất cao vượt trội hơn lúa thấp cây, đã mở ra 
"cuộc cách mạng xanh lần thứ hai". Nhưng đế đi đến được cái mốc vinh quang ấy, 
CNH, H Đ H nông nghiệp, nông thôn Trung Quốc đã trải qua một chặng đường đặy khó 
khăn gian khổ. Mãi cho đến năm 1978 (thời kỳ cải cách kinh tế) ờ nước này mới xuất 
hiện m ô hình "xí nghiệp Hương trấn" 

3.1. Mô hình "XÍ NGHIỆP HƯƠNG TRÂN" của Trung Quốc. 

Tiếp theo con đường khoán sản xuất nông nghiệp đến hộ nông dàn, m ô hình này 
cũng đã một thời cho kết quả to lớn ờ Trung Quốc. Đây cũng là một kiểu công nghiệp 
hóa nông nghiệp theo phương chầm " l y nông bất ly hương". Muốn hiểu sâu kỹ về "Ai 
nghiệp Hương Trấn" của Trung Quốc phải nghiên cứu ữờ lại cả thời kỳ dài về lịch sử phát 
triển của nông nghiệp Trung Quốc từ 1949- 1999. Trẽn 50 năm ấy, đã chia ra 6 giai đoạn 
cụ thể sau: 

- Từ 1949 đến 1957: nông thôn Trung Quốc những năm đầu mới giải phónơ. 

- Từ 1958 đến 1978: hình thành "Xí nghiệp Xã dội" - tiền thân của "Xi Nghiệp 
Hương Trấn" 
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- Từ 1978 đến 1983: "Xi nghiệp Hương trấn" định hình rõ ràng trong nông thôn 
Trung Quốc. 

- Từ 1984 đến 1988: "Xí nghiệp Hương trấn" phát triển mạnh mẽ trên nhiều vùng 
của Trung Quốc. 

- Từ 1989 đến 1992: "Xí nghiệp Hương trấn" bộc lộ những khuyết điểm cần phải 
khắc phục, uốn nắn. 

- Từ 1992 đến 1999: vai trò "Ai' nghiệp Hương trấn" phai mờ dần trong công 
cuộc "cải cách, đổi mới". 

Đấy là xét về thời gian lịch sồ, còn về phương diện không gian, "Xí nghiệp 
Hương trấn" đã xuất hiện dưới nhiều m ô hình khác nhau. Bởi vì, Trung Quốc là một 
nước đất đai rộng lớn, trình độ phát triển không đồng đều, điều kiện, tự nhiên, lịch sồ, 
kinh tế xã hội vãn hóa giữa các vùng đất khác nhau. Sự phát triển của các "Xí nghiệp 
Hương trấn" ờ những nơi này không giống nhau, hình thành nên các m ò hình "Xí nghiệp 
Hương trấn" khác, mang những nét đặc trưng riêng. Có thể kể ra 7 m ô hình "X nghiệp 
Hương trấn" cụ thể sau: 

Ì - "Mô hình Tô Nam"- m ô hình "Xí nghiệp Hương trấn" ở khu nông nghiệp phát 
triển. 

2- "Mỏ hình Cảnh Xa"- m ô hình "X nghiệp Hương trấn" ở khu vực nống nghiệp 
chưa phát triển. 

3- "Mô hình Ôn Châu"- m ô hình "Xí nghiệp Hương trấn" hướng ra thị trường. 

4- "Mô hình Chu Giang"- m ô hình "Xí nghiệp Hương trấn" hướng ngoại. 

5- "Mô hình Tấn Giang"- m ô hình "Xí nghiệp Hương trấn" kinh doanh cổ phần 
của người Hoa và Hoa kiều ở nước ngoài. 

6- "Mô hình Hỗn Giao"- m ô hình "Ai' nghiệp Hưcrtìg trâ'n"ở ngoại ô thành phố. 

7- "Mô hình Bình Định"- m ô hình "Xí nghiệp Hương trấn" khai thác tài nguyên. 

Khái niệm "Hương Trấn" xuất phát từ hai chữ có nghĩa gần giống nhau: 
"Hương" là khu vực hành chính cơ sở ờ nông thôn theo quy định cùa Hiến pháp Trung 
Quốc năm 1954, đặt dưới sự lãnh đạo của huyện. Như vậy, về mạt phạm vi địa "nới 
"hương" ngang với cấp xã của Việt Nam, nhưng quy m ò rộng lớn hơn nhiều. Còn 
"Trấn" là cơ quan hành chính cơ sờ ờ Trung Quốc. tức là "Chính phù nhãn dân ờ 
Hương" (Hương nhãn dân chính phù), có chức nâng quyền hạn giống như UBND xã 
của Việt Nam. Như vậy. "Hương Trán" là một khu còng ngbiệp-tặp tfUft« như mót thi 
trấn bao trùm trong toàn bộ phạm vi một hương ớ nòng thôn.1 ĩfự\k lh[ìjfỊ náu đã bảo 
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đàm được phương châm "ly nông bất ly hương" (rời nông nghiệp mà không rời nông 
thôn). Thực chất đày là mô hình công - thương nghiệp được xây dựng và phát triển ở 
nông thôn 

Trên 30 năm xây dựng và phát triển (1958- 1988), "Xí nghiệp Hương trấn" ở 
Trung Quốc đã đạt được nhiều thành tựu to lớn: Đến cuối năm 1992 tổng số "Xỉ nghiệp 
Hương trấn" đã lên tới 20,78 triệu đơn vị, tạo ra 1/3 tổng sản lượng công nghiệp Trung 
Quốc, thu hút 105 triệu lao động. Cơ cấu ngành nghề như sau: 67% là công nghiệp, 
17% xây dựng, 6% vận tải nông thôn, 9% dịch vụ thương nghiệp. Sản xuất ra 2/3 hàng 
may mỏc, 1/5 sản phẩm dệt, 1/2 sản lượng giày dép, 1/3 sản lượng xi măng, 90% gạch 
ngói, 50% phân lãn, 15% thuốc trừ sâu và trên 50% công cụ máy móc nông nghiệp 
nhỏ của cả nước. Trên cơ sở đó có thể rút ra một số ưu điểm của "Xí nghiệp Hương 
trấn" như sau: 

• Thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế. 

• Góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu ngành nghề, cơ cấu việc làm ở 
nông thôn 

• Góp phần thúc đẩy quá trình hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn. 

• Thúc đẩy quá trình thực hiện CNH và đô thị hóa nông thôn. 

• Đóng góp cho sự nghiệp văn hóa - giáo dục, phúc lợi xã hội, xây dựng văn 
minh tinh thần và góp phần củng cố chính quyền, giữ vững sự ổn định chính trị - xã hội 
ở nông thốn. 

Nhưng từ những năm 1990, sau khi đã phát triển mạnh mẽ, đạt được nhiều thành 
tựu to lớn nói trên, mô hình "Xí nghiệp Hương trấn" cũng dần dần bộc lộ nhiều khuyết 
điểm, tổn tại lớn đòi hỏi phải tích cực khắc phục ngay. Đó là: 

o Tốc độ phát triển quá nhanh, hiệu quả kinh tế giảm dần. 
o Cơ cấu ngành nghề của "Xi nghiệp Hương trấn" không hợp lý: Sự phát triển 

của các ngành giao thông vận tải và thương nghiệp chưa đáp ứng được nhu cầu phát 
triển kinh tế nông thôn, cơ cấu của công nghiệp hương trấn có xu hướng giống như 
công nghiệp thành phố, chưa thể hiện đầy đủ những nét đỏc sắc của "Xi nghiệp Hương 
trấn" 

o Trình độ quản lý và kỹ thuật của "X nghiệp Hương trấn" chưa cao vì cán bộ 
công nhân nói chung đều từ nồng dân mói thoát ly khỏi ruộng đất. 

o Phân bố còn phân tán, gây ổ nhiễm môi trường. 

18 



o T h i ế u sự phát t r i ể n đồng bộ g i ữ a C N H v ớ i đô thị hóa t r o n g quá trình phát t r i ể n 
c ủ a "Xí nghiệp Hương trấn" đưa l ạ i . 

Ngoài n h ữ n g t ồ n t ạ i chính đã nêu trên, "Xí nghiệp Hương trấn" còn có n h ữ n g t ồ n 
t ạ i như: 

o Đ ầ u tư v ố n c ố định tăng quá nhanh, nhất là t h ờ i k ỳ 1985- 1988, giá trị v ố n c ố 
định của "Xí nghiệp Hương trấn" bình quân hàng n ă m tăng t ớ i 3 8 , 2 % làm tăng thêm 
khoảng cách g i ữ a nhu cầu v ớ i k h ả năng c u n g cấp về v ố n , năng l ự c và nguyên vật l i ụ u . 

o T r a n g bị, vật chất k ỹ thuật c ủ a các "Ai' nghiệp Hương trấn" còn lạc hậu. C ó nơi 
sử d ụ n g các t r a n g t h i ế t bị k ỹ thuật do các xí n g h i ụ p q u ố c d o a n h t h ả i ra, nên chất lượng 
sản p h ẩ m làm r a xấu, khó cạnh t r a n h trên thị trường. M ộ t s ố "Xí nghiệp Hương trấn" 
tiêu hao năng lượng cao, h i ụ u q u ả k i n h t ế thấp. M ộ t số "Xí nghiệp Hương trấn" k h a i 
thác khoáng sản còn t h i ế u k h o a học, làm t ổ n t h ấ t n g u ồ n tài nguyên thiên nhiên. M ộ t s ố 
địa phương do không g i ả i q u y ế t t ố t m ố i quan hụ g i ữ a phát t r i ể n "Xí nghiệp Hương 
trấn" v ớ i nông n g h i ụ p nên đã làm ảnh hưởng đến sự phát t r i ể n c ủ a nòng ng h i ụ p , gây r a 
tình tr ạ n g c h i ế m d ụ n g đất canh tác, giành g i ậ t v ố n và lao động, làm cho nòng n g h i ụ p 
không phát t r i ể n t ố t được. 

o R a n h g i ớ i g i ữ a q u y ề n sở h ữ u v ớ i q u y ề n k i n h d o a n h c ủ a m ộ t số "Xí nghiệp 
Hương trấn", nhất là các xí n g h i ụ p tập t h ể t h u ộ c sở h ữ u m ộ t " H ư ơ n g " (xã) và thôn 
không rõ ràng, dẫn đến tình trạng chính q u y ề n cơ sở c a n t h i ụ p sâu vào hoạt động k i n h 
d oanh c ủ a "Xí nghiệp Hương trân", làm cho m ộ t s ố xí n g h i ụ p m ấ t q u y ề n t ự c h ủ k i n h 
doanh, ảnh hưởng x ấ u đến sản xuất, k i n h doanh c ủa xí n g h i ụ p . 

o Ngoài r a có n h ữ n g "Xí nghiệp Hương trấn" đã sử d ụ n g n h ữ n g t h ủ đoạn k i n h 
d o a n h không chính đáng để n ắ m l ấ y nguyên vật l i ụ u và tiêu t h ụ sản phẩm, làm ảnh 
hưởng x ấ u đến b ầ u không khí lành mạnh t r o n g xã h ộ i . 

Phương hướng khác phục: N h ữ n g t ổ n t ạ i và hạn c h ế nói trên không chỉ ảnh 
hường đến sự phất t r i ể n cùa bản thân Xí nghiệp Hương trấn, còn ảnh hưởng đến s ự phát 
t r i ể n liên tục, ổ n định và lâu dài của toàn bộ nền k i n h t ế T r u n g Quốc. Vì vậy, các nhà 
lãnh đạo và giói nghiên c ứ u T r u n g Q u ố c đã định r a n h ữ n g m ụ c tiêu và b i ụ n pháp k h ắ c 
phục, n h ằ m tạo điều k i ụ n c h o "Xí nghiệp Hương trấn" phát t r i ể n lành mạnh: 

• V ề m ụ c tiêu t ố c độ phát t r i ể n c ủ a "Xí nghiệp Hương trấn", người t a c h o r ằ n g 
trước hết cẩn đặc b i ụ t chú ý nhân t ố hàng đầu là d i c h u y ể n sức l a o động nông n g h i ụ p . 
Vì đây là nguyên nhân bên t r o n g c ủ a t ố c độ phát t r i ể n c ủ a "Xi' nghiệp Hương trấn". S ố 
lượng la o đ ộ n g nông n g h i ụ p dôi th ừ a r a ờ T r u n g Q u ố c quá n h i ề u , ở m ộ t m ứ c độ rấ t 
l ớ n , sẽ q u y ế t định đến t ố c độ phát t r i ể n cùa " A i nghiệp Hương trấn". Đ ổ n g t h ờ i v i ụ c d i 
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chuyển lao động nông nghiệp cũng là kết quả tất nhiên của chính sách "cải cách - mờ 
cửa" đối với nông nghiệp chứ nó không di chuyển theo ý chí chủ quan của con người. 
Theo dự đoán đến cuối thế kỷ XX, tổng số lao động nông thôn của Trung Quốc sẽ lên 
tói 450 triệu người, trong đó khoảng 40% tức 180 triệu người dôi thừa, đòi hỏi "Xí 
nghiệp Hương trấn" phải sịp xếp. Như vậy, việc tăng dân số sẽ dẫn tới tăng trường sức 
lao động nông nghiệp, điều đó đòi hỏi "Xí nghiệp Hương trấn" phải có một tốc độ phất 
triển tương ứng. 

• Thứ hai, là tốc độ phát triển của "Xí nghiệp Hương trấn" chịu chế ước của các 
nguồn tài nguyên, nhất là điện và dẫu mà với tốc độ phát triển của "Xí nghiệp Hương 
trấn" nhanh như vậy, Trung Quốc không có sức nào cung cấp nổi. Điều đó đòi hỏi "Xí 
nghiệp Hương trấn" phải duy trì tốc độ phát triển cho phù hợp. Tốc độ tăng trưởng 
bình quân hàng năm đạt 23,5% như thời kỳ 1978-1987 là quá cao. Cần điều chỉnh lại 
những năm 90 xuống mức 10% là phù hợp. 

• Về mục tiêu cơ cấu ngành nghề của "Xí nghiệp Hương trấn" cũng chưa ổn 
định, không cần đối, có quá nhiều ngành không cần thiết, có ngành lại quá thiếu... 

• Trong quá trình từ 1990 trở đi. Đảng và Chính phủ Trung Quốc đang tích cực 
uốn nịn điều chỉnh thì do chính sách "cải cách, đổi mới, mờ cửa", kinh tế Trung Quốc 
phát triển ào ạt, xuất hiện nhiều khu công nghiệp, khu kinh tế mói, đặc khu kinh tế, 
khu kinh tế ven biển, khu kinh tế liên hoàn... Các loại khu kinh tế này thu hút lao động 
nông nghiệp ở nông thôn Trung Quốc rất mạnh, rất nhiều... Vói nhiều điều kiện ưu đãi 
rất cao, rất hấp dẫn của các khu kinh tế này, "Xí nghiệp Hương trấn" không thể nào 
cạnh tranh nổi, lao động bỏ đi, sản xuất đình đốn, dần dần phải giải thể, tan rã... Người 
ta không còn nói đến "Xí nghiệp Hương trấn" nữa. 

• Nhưng trong 7 loại mô hình "Xí nghiệp Hương trấn" nói trên, "Mô hình ôn 
Châu" có những đặc trưng khác hẳn. Không phải chỉ là một xí nghiệp có quy mô rộng 
lớn bao gồm toàn "hương" như các mô hình khác, mà thực chất là một xí nghiệp -
quần thể nhỏ của các hộ gia đình hay liên hộ ở nông thôn đã từng có truyền thống sản 
xuất thủ công nghiệp, làm dịch vụ hay buôn bán ờ nông thôn và đi khịp các nơi trong 
nước, thậm chí còn buôn bán khịp nơi trên thế giói, nên dễ thích nghi khi đất nước đẩy 
mạnh cải cách mờ cửa. Vì vậy, "Mỏ hình Ôn Châu" không những vẫn tổn tại mà còn phát 
triển nhanh hơn để sớm trở thành " Một khu thừ nghiệm" giống như " Một đặc khu kinh tế 
mói" trong cồng cuộc CNH, HĐH ở Trung Quốc trong những năm 90, thành một loại mô 
hình mói rất có hiệu quả, mà chúng ta cần nghiên cứu tham khảo kỹ để vận dụng vào điểu 
kiện nước ta. Trong khuôn khổ có hạn của đề tài tác giả chi xin đi cụ thể giới thiệu riêng về 
"Mõ hình phát triển ôn Châu" trong công cuộc CNH, H Đ H ở nông thôn Trung Quốc. 

20 



3.2. M ỏ hình phát t r i ể n Ô n Châu 

Một trong những nét có ý nghĩa nhất của sự phát triển kinh tế xã hội theo yêu cầu 
CNH, H Đ H nông nghiệp, nông thôn của Trung Quốc "thời kỳ sau Mao" là sự xuất 
hiện rộ lên nhiều khu doanh nghiệp liên hoàn tổng hợp nông - công - thương - dịch vụ 
ả nông thôn, đặc biệt là những khu ờ dọc vùng duyên hải phía đông. Một số vùng này 
đã được các nhà báo và các học giả năng lẽn thành "mò hình" có nghĩa là chương trình 
kinh tế - xã hội của một vùng đã tượng trưng một cách tốt nhất cho chiến lược phát 
triển của ban lãnh đạo đất nước hiện nay. Do vậy, các m ô hình sau những năm 80, 
bằng nhiều cách khác nhau đã đạt được những mặt sau: Thu nhập bình quân đầu người 
tăng nhanh, việc sử dụng lãi suất và vận dụng cơ chế thị trường, việc chuyên môn hóa, 
các hình thức sả hữu linh hoạt và việc dựa vào các nguồn tài nguyên... 

Một trong những m ô hình nổi tiếng nhất cùa công cuộc CNH, H Đ H ả Trung 
Quốc trong những năm 90 là "mô hình Ôn Châu", một hình thức của "Xí nghiệp 
Hương trấn". Nằm ả tỉnh Triết giang, vùng duyên hải phía Đông Trung Quốc, Ô n Châu 
bao gồm một số vùng đô thị (488 Km2) và một vùng nông thôn rộng lớn (được chia 
thành 8 huyện); cả vùng này được hợp nhất thành Thành phố Ô n Châu dưới chính sách 
mói "Thành phố chỉ đạo huyện lị" (Shi guan xian) đề ra năm 1981. Khu vực chỉ chiếm 

4 % trong tổng số 11.500 Km2 của toàn thành phố và chiếm 1/4 dân số m à năm 1989 là 
6,4 triệu người. Địa hình không bằng phang, 7 0 % lãnh thổ là đồi núi vói 3 dãy núi 
thẳng hàng từ Đông Bắc đến Tây Nam, tạo thành vùng biên giới phía Đông Bắc, phía 
Tây và Tây Nam, làm tách biệt thực sự thành phố này với phần còn lại của Trung Hoa 
lục địa. Theo truyền thống mối liên hệ chính giữa Ô n Châu và phần còn lại của Trung 
Quốc là đường biển. Đồng bằng chiếm 17,5% diện tích nằm hầu hết dọc duyên hải và 
đan chéo nhau bải sông rạch, mương máng. Trong lịch sử Ô n Châu đã từng là trung 
tâm Thương mại của tỉnh Triết Giang ả Đông Nam và tỉnh Phúc Kiến ả phía Bắc, và 
đều là cửa ngõ chính trong giao lưu buôn bán với các cảng lớn ả phía Bắc như tỉnh 
Ninh Ba và Thượng Hải. Vùng này nghèo về tài nguyên, khoáng sản, nhưng lại giàu về 
sản vật có giá trị thương mại, nổi tiếng là chè, cây ăn quả, mía gõ và nghề đánh bắt cá. 

Việc Ôn Châu được xem là "mô hình" quốc gia là dựa trẽn cơ cấu tổng sản phẩm 
xã hội (toàn bộ giá trị tổng sản phẩm của công nghiệp, nông nghiệp, vật Liệu xây dựng, 
thông tin viễn thông, giao thông vận tải, bưu điện, bưu chính và thương mại). Thay đổi 
bất ngờ và gây ấn tượng nhất diễn ra ả vùng nông thôn nơi m à tỷ lệ giá trị sản phẩm 
phi nông nghiệp trong tổng sản phẩm xã hội tăng từ 31,7% năm 1980 lên đến 6 7 % 
năm 1985. Cũng trong thời gian đó, tỷ lộ lao động không làm các công việc đồng áng ả 
nông thôn tăng từ 2 2 % lẽn 38%, thu nhập bình quàn của nông dân Ô n Châu trước năm 
1980 thuộc loại thấp nhất trong toàn quốc thì năm 1989 đã đạt 924 nhân dân tệ cao 
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hơn 5 0 % m ứ c bình quân toàn q u ố c 6 0 1 nhân tệ ở cả nước. N ă m 1990, ô n Châu thành 
l ậ p k h u c h ế x u ấ t L o n g A n và k h a i trương p h i trường q u ố c t ế đầu tiên của mình. Cả h a i 
công trình này được xây d ự n g c h ủ y ế u v ớ i v ố n tài nguyên c ủ a địa phương. Đ ố i v ớ i p h i 
trường Chính p h ủ đóng góp 20 t r i ệ u t r o n g t ổ n g s ố 130 t r i ệ u nhân tệ c ủ a c h i phí xây 
d ự n g và Chính p h ủ T r u n g ương không tài t r ợ gì c h o v i ệ c xây d ự n g k h u c h ế xuất. 

Chìa khóa c ủ a sự thành công của Ô n Châu có t h ể được tóm lược t r o n g m ọ t m ệ n h 
đề: " Á p d ụ n g các t h ể c h ế t r u y ề n t h ố n g vào điều k i ệ n h i ệ n đ ạ i " . C ụ t h ể hơn công t h ứ c 
c ủ a nó có t h ể được c o i như là sự k ế t hợp cùa 3 "M": M a s s i n i t i a t i v e n e s s - Sáng k i ế n 

tập t h ể ; Mobility - sự l i n h hoạt; Market - thị trường và Ì "ì": I n t e r s t i c e s - Các khe hở. 

"3M" này phụ thuọc với cái mà mọt học giả Trung Quốc đã coi như là ba trụ cọt 
của n ề n k i n h t ế sau M a o của Ô n Châu: Các ngành công n g h i ệ p h ọ g i a đình, các đại lý 
buôn bán (Gông - x i a o - y u a n ) và các thị t r ấ n thương trường, cả ba l o ạ i đã cực thịnh 
t r o n g t h ờ i g i a n trước k i a . Sự tăng trưởng m ạ n h m ẽ cùa chúng sau 1980 có t h ể là d o 
h i ệ u q u ả k ế t hợp sau m ọ t t h ờ i kỳ dài thực h i ệ n cơ c h ế quá khép kín. 

T i n h t h ầ n c ủ a " Sáng k i ế n tập t h ể " trước tiên được t h ể h i ệ n ờ sự tăng trưởng 
n h a n h của các ngành n g h ề g i a đình. T r o n g đó hoạt đ ọ n g cùa các ngành n g h ề g i a đình 
và các đại lý buôn bán được hòa nhập vào thị t r ấ n có thị trường tiêu t h ụ , đó thường là 
nơi được xây d ự n g trên cơ sở n h ữ n g t r u n g tâm thị trường t r u y ề n thống. M ọ t công trình 
nghiên c ứ u n ă m 1984 về các l o ạ i hàng hóa c ủ a các đ ạ i lý bán hàng của Ô n Châu c h o 
t h ấ y có các l o ạ i sau: Đ ồ n g ũ k i m và các t r a n g t h i ế t bị 2 8 % ; q u ầ n áo s ợ i t ổ n g h ợ p 
2 2 , 5 % ; túi n h ự a 18,5%; đổ n h ô m 7,5%; Sợi 7,5%; n ú m và dây đ ồ n g h ồ 5,5%; các l o ạ i 
t h ủ y sản 2,7%, các hàng m â y tre đan đã q u a c h ế b i ế n 2,7%; giày dép 2 , 4 % ; các l o ạ i 
m ề n bông s ợ i t ổ n g hợp và g ọ n g kính 2,2%. N g à n h công n g h ệ tiêu dùng cùa ô n C h â u 
th ậ t sự đã phát t r i ể n t r o n g "kẽ h ở " c ủ a k ế t cấu công n g h i ệ p T r u n g Quốc. về m ặ t xã 
h ọ i , n g ư ờ i Ô n Châu đã b i ế t k h a i thác các điểm n ố i y ế u n h ấ t t r o n g m ọ t hệ t h ố n g k i n h t ế 
k i ể u X ô v i ế t : Phân p h ố i và lưu thông. Ô n Châu đã s ử toàn b ọ các đại lý buôn bán c ủ a 
mình để t ậ n d ụ n g k h e h ở này. về m ặ t chính trị, ô n C h â u có l ợ i t h ế là k i n h t ế tư nhân 
c ủ a nó phát t r i ể n n h a n h chóng vào t h ờ i điểm "không có k i ể m soát" k h i m à chính 
q u y ể n toàn q u ố c chưa có điều chỉnh cần t h i ế t t i ế n t ớ i m ọ t n ề n k i n h t ế thị trường. 

D o t h i ế u hướng dẫn rõ ràng t ừ Bắc K i n h , các chính q u y ề n địa phương đã r ấ t b ố i 
r ố i t r o n g v i ệ c làm t h ế nào để thích ứ n g v ớ i m ố i q u a n hệ t r o n g v i ệ c t i ế n hành thương 
m ạ i và v ớ i d o a n h n g h i ệ p tư nhân. V ớ i t r u y ề n t h ố n g làm thương n g h i ệ p lâu đ ờ i c ủ a 
mình, n g ư ờ i dân ô n Châu đã n ổ phát súng đầu tiên so vói các địa phương khác t r o n " 
v i ệ c tàn d ụ n s k h e h ờ chính trị. 
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Chính n h ờ b ố i cảnh chính trị t h u ậ n l ợ i đó m à nsười dân Ô n Châu dần dần được 
hậu t h u ẫ n chính trị mạnh mẽ hơn n h i ề u , t ừ đó sớm được chấp nhận là m ộ t " k h u t h ử 
n g h i ệ m " để t i ế n lên " Đ ủ c k h u k i n h t ế " r ồ i n hanh chóng t r ờ thành " M õ hình" đủc sắc 
t r o n g cõng cuộc C N H , H Đ H của T r u n g Q u ố c t r o n g n h ữ n g n ă m 1990. 

Xét c h o cùng. ý nghĩa cùa c o n đường phát t r i ể n của Ô n Châu đã vượt ra ngoài 
biên g i ớ i c ủ a nó. N h i ề u học g i ả T r u n g Q u ố c cho rằng " M ô hình Ô n C h â u " k h ả t h i c h o 
sự phát t r i ể n nông thôn T r u n g Q u ố c hơn là " M ô hình J i a n g s u " ở m i ề n n am (Suman), 

t r o n g đó bao g ồ m các doanh n g h i ệ p địa phương d o nhà nước sỡ hữu, v i ệ c sử d ụ n g k ỹ 
thuật h i ệ n đại hơn, và v i ệ c dựa vào ký kết các hợp đổng v ớ i các công t y nhà nước ờ 
thành phố. Các học g i ả này vạch rõ ở x a các đô thị cõng n g h i ệ p l ớ n , mức t i ế t k i ệ m 
thấp, kỹ năng về sản x u ấ t p h i nông n g h i ệ p ở mức độ phôi t h a i , và việ c dựa vào các 
ngành n g h ề t h ủ công do g i a đình t ự quản. T r o n g số đó v a i trò cực kỳ quan t r ọ n g c ủ a 
g i a đình là đủc điếm c h u n g quan t r ọ n g nhất g i ữ a Ô n Châu và các vùng nông thôn khúc 
của T r u n g Quốc. " G i a đình" - H a i học g i ả T r u n g Q u ố c v i ế t - vẫn là t ế bào cơ bản nhất, 
t ổ n g thể n h ấ t và l i n h hoạt nhất m à người T r u n g Q u ố c " t i ế p nhận t ừ lịch sử"; sự t ổ n t ạ i 
và gắn bó của g i a đình cực kỳ mạnh mẽ. 

Trước tiên, sự phát t r i ể n c ủ a Ổ n Châu cho th ấ y k h i m à v i ệ c h i ệ n đại hoa xã h ộ i 
tổng hợp d i ễ n ra, không vùng nào có thố t ự d u n g dưỡng n ổ i mình, thay vào đó toàn 
vùng sẽ đóng vai trò chuyên m ô n hóa t r o n g t ổ n g t h ể lớn. G i ờ đày Ô n Châu đóng v a i 
trò chuyên m ô n hóa t r o n g việc h i ệ n đại hóa T r u n g Quốc. T h ứ nhất là vai trò thị trường 
t ự do q u ố c g i a . N ó không chỉ còn là m ộ t t r u n g tâm thương m ạ i k h u vực, m à nó đã dược 
định hướng t r o n g toàn nước T r u n g Q u ố c và m ọ i người t ừ k h ắ p nơi trên t h ế g i ớ i đã đến 
m ư ờ i thị t r ấ n thương trường n ổ i t i ế n g nhất của Ô n Châu đê buôn bán. V a i trò t h ứ hai 
của Ô n Châu là cầu n ố i g i ữ a " t h ế g i ớ i t h ứ n h ấ t " v ớ i " t h ế g i ớ i t h ứ b a " của T r u n g Quốc. 
N g ư ờ i Ô n Châu đã đóng vai trò t h ứ hai m ộ t cách có ý thức k h i h ọ l ấ y " t h ế g i ớ i t h ứ b a " 
cho mục tiêu hàng hóa cùa mình: Các vùng m i ề n núi tách b i ệ t , các vùng biên g i ớ i và các 
vùng nghèo. Theo m ộ t thông báo báo chí n ă m 1988 cho hay, kể t ừ n ă m 1979, khoảng 
40.000 thương g i a ô n Châu đã đến t i n h biên g i ớ i Tây N a m ( Y u n a m ) để làm ăn. 

M ủ c dù Ô n Châu th ể h i ệ n sự kỳ d i ệ u c ủ a m ộ t t i n h t h ầ n dãn t ộ c m ớ i , nó cũnơ 
đ e m đến t r i ệ u c h ứ n g m ấ t tổ chức t r o n g các (chia cạnh phát t r i ể n cùa mình. N h ú n " điều 
này cần p h ả i h i ể u m ộ t cách t h ỏ a đáng. Trước tiên, n h ữ n g lệch lạc về k i n h t ế xã h ộ i 
xả y r a ờ k h ắ p T r u n g Quốc, hầu như l i ề n sau sự thuyên g i ả m h ay sự sụp đổ cùa m ộ t 
chính q u y ề n t ậ p t r u n g và quan liêu và m ộ t phần do bàn chất cùa c h ế độ. Thứ hai m ộ t 
số l ệ c h lạc ờ Ô n Châu như đã lưu ý ở trên là do l ố i x ử sự và t h i ế u nhất quán của Bắc 
K i n h không đủ để báo h ộ q u y ể n l ợ i cùa các doanh n g h i ệ p tư nhãn. Cho đến nay Bắc 
K i n h vẫn chưa ban hành m ộ t bộ l u ậ t nào. N h ư vậy. m ủ c dù đã có nhữno q u y định c h o 
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các doanh nghiệp tư nhân. Thứ ba, một số lệch lạc có thể do sự ganh đua chưa thỏa đáng 
trên thị trường quốc gia và sức ép nghiêm trọng của Ôn Châu. Những điều này có thê sẽ 
giảm dần khi mà các vùng khác bắt đầu cạnh tranh vởi Ôn Châu về hàng thủ công nghiệp 
và công nghiệp nhẹ, và sự dội cư làm giảm sự quá tải về dân số. Nhưng vấn đề lởn nhất là 
hệ thống chính trị ở Bắc Kinh trong việc chọn lựa khó khăn giữa một nền kinh tế trung 
tàm có kế hoạch vởi một nền kinh tế trên cơ sờ thị trường, và giữa chủ nghĩa dân tộc chính 
trị vởi chủ nghĩa dân tộc xã hội - kinh tế. 

3.3. M ô hình "Khu nông nghiệp công nghệ cao" 
Trong năm 2000, trong quá trình CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn ở Trung 

Quốc lại xuất hiện một "Mô hình" mởi, một hình thức tổ chức mởi là "Khu nông 
nghiệp công nghệ cao". Cả nưởc Trung Quốc hiện có hơn 400 "Khu nông nghiệp công 
nghệ cao". Chúng ta đã cử nhiều đoàn cán bộ cao cấp sang thăm quan, nghiên cứu, học 
tập và đã đem về áp dụng ờ nưởc ta trong việc bưởc đầu thừ nghiệm xây dựng hai "Khu 
nông nghiệp cõng nghệ cao" ở hai miền Bắc - Nam nưởc ta. 

Con đường CNH, H Đ H nói chung và CNH, H Đ H nông nghiệp, nông thôn của 
Trung Quốc trẽn 20 năm qua đã đạt được nhiều thành tựu hết sức to lởn để đến năm 
2000, kết thúc thế ký XX và mở đẩu thiên niên ký thứ HI đã có những con số đẩy phấn 
khởi. Theo thông báo mởi nhất của Tống cục thống kê quốc gia Trung Quốc cho biết: 
Kinh tế Trung Quốc trong năm 2000 đã đạt mức tăng trưởng 8%, cao hơn 0,9% so vởi 
mức của năm 1999. Hiện tại GDP của Trung Quốc đã đạt 8,9 nghìn tỷ nhan dan tộ 
(1.072 tỷ đô la) và cũng là lần đầu tiên vượt quá con số 1.000 tỷ đô la'. 

Tóm lại, cả 3 mô hình: "Xí nghiệp hương trấn", "Mô hình Ôn Châu", "Khu vực 
nông nghiệp công nghệ cao" của Trung Quốc đều có những điểm có phần thích hợp 
vởi nưởc ta trong những giai đoạn khác nhau và trong một chừng nào đó, chúng ta cần 
tham khảo, lựa chọn, áp dụng vào những điều kiện, đặc điểm riêng của nưởc ta. Đối 
vởi "Xí nghiệp Hương trấn", cần thấy rõ sự ra đời và phát triển của "Xí nghiệp Hương 
trấn" phù hợp vởi yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội Trung Quốc và là một thành tựu 
quan trọng cùa công cuộc cải cách ở nông thôn Trung Quốc trong một thời kỳ nhất 
định. Nó có những ưu điểm cần chú ý: 

• "Xí nghiệp Hương trấn" là một thử nghiệm thể hiện sự tìm tòi. sáng tạo của 
Trung Quốc trong quá trình thực hiện chiến lược CNH ờ một nưởc lởn, dàn số đônơ 
kinh tế lạc hậu, lựa chọn con đường xây dựng CNXH. 

• Trong quá trình phát triển. "Xí nghiệp Hương trấn" ở Trung Quốc vẫn còn có 
nhữns nhược điếm và thiếu sót, vì vậy Trùn" Quốc phải đề ra phương châm "Tích cực hỗ 

1 Theo Sài gòn giãi phòng ngàv 1/1/200! 
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trợ, qui hoạch hợp lý, hướng dẫn đúng đắn, tăng cường quản lý" đối với "Xí nghiệp 
Hương trấn". 

• Từ "Xí nghiệp Hương trấn" đã xuất hiện "Mô hình Ôn Châu" là một hình 
thức quá độ để chuyển dẩn lên và ngày càng có nhiều thành tựu và kinh nghiệm quan 
trễng trong vấn đề này, làm cơ sở cho việc ra đời "Khu nông nghiệp công nghệ cao" 
khi chuẩn bị bước vào thế ký X X I . 

Thực tiễn phát triển các "Mô hình" CNH , HĐH nông nghiệp, nông thôn cùa 

Trung Quốc và ở một số nước và khu vực đang phát triển Châu Á, đã để lại nhiều kinh 

nghiệm quí báu về phát triển công nghiệp nông thôn, chúng ta cần khách quan tham 
khảo hễc tập. 
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C H Ư Ơ N G 2 
THỰC TRẠNG TIÊN H À N H C Ô N G NGHIỆP H Ó A , 

HIỆN ĐẠI H Ó A N Ô N G NGHIỆP, N Ô N G T H Ô N VIỆT NAM V À 
C H Ư Ơ N G TRÌNH Đ A Y MẠNH XUẤT KHAU N Ô N G SẢN 

L THỰC TRANG TIẾN H À N H CỐNG NGHIỆP HỎA, HIÊN ĐAI HỎA N Ô N G 
NGHIẼP, N Ô N G T H Ô N VIỆT NAM: 

Ị. Giai đoan trước 1986: 
Năm 1960, tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ HI đã đưa vấn đề cổng nghiệp hóa-

hiện đại hóa ở Việt Nam thành nhiệm vụ trọng tâm cùa toàn Đảng, toàn dân, với kế 
hoạch 5 năm lần thứ 3 (1961-1965), trong đó có vấn đề CNH, H Đ H nòng nghiệp, nông 
thôn. Song do điểu kiện cả nước có chiến tranh nên đến năm 1976 sau khi thống nhất 
đất nước, vấn đề này thực chất mới được tiến hành một cách triệt để trên phạm vi cả 
nước, với nội dung chờ yếu là cơ giới hóa đồng bộ, áp dụng các phương pháp công 
nghiệp trong trổng trọt và chăn nuôi. Hai địa phương được chọn làm thí điểm lúc bấy 
giờ là tỉnh Hà Nam Ninh (một phần bây giờ là tỉnh Hà Nam) và tỉnh Nghệ An. 

Nhiệm vụ cờa thời kỳ này là gắn cơ giới hóa đồng bộ với tập thể hóa cao độ nhằm 
xây dựng một nền nông nghiệp sản xuất lớn, có trình độ cơ giới hóa cao, tiến dần lên 
tự động hóa. Hàng loạt máy kéo lớn, máy nông nghiệp hiện đại, kể cả máy gặt đập liên 
hợp do nước ngoài viện trợ được đưa về các hợp tác xã hoặc liên xã như Đồng Sơn, 
Trực Chính (Hà Nam Ninh), Hổng Sơn (Quỳnh Lưu, Nghệ An). Thực ra, CNH,HĐH 
nông nghiệp, nông thôn lúc bấy giờ được thực hiện theo một công thức đơn giản: 

Cơ giới hóa + hợp tác xã quy mô lớn = Sản xuất nông nghiệp lớn 

Để thực hiện công thức này, hàng loạt tổ hợp tác quy mô thôn được sát nhập để 
trở thành hợp tác xã quy mô xã và liên xã. Đất đai được tập thể hóa một cách triệt để 
phá bỏ gần như toàn bộ bờ vùng, bờ thửa để tạo nên những cánh đồng thẳng cánh cò 
bay cho máy cày, máy kéo lớn hoạt động. Quá trình sản xuất nông nghiệp được cắt 
khúc theo từng công đoạn, mỗi công đoạn lại gắn với một đội chuyên nhiệm vụ làm 
đất, gây giống, gieo trổng, bảo vệ thực vật, phân bón, thu hoạch. Mỗi đội chỉ biết công 
việc cờa đội mình, hường kết quả theo công điểm, không biết đến công việc cờa đội 
khác cảng không biết đến kết quả cuối cùng như thế nào. Một số công việc khác hoàn 
toàn do máy móc đảm nhận như khâu làm đất,... M ô hình này là sự bắt chước một cách 
máy móc, giản đem phương pháp quản lý sản xuất cờa Taylor trong công nghiệp đã 
từng được các nước áp dụng thành công trong thập ký 50-60. 
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Song song với trồng trọt, hàng loạt trại chăn nuôi tập thể của quốc doanh và hợp 
tác xã được dựng nên theo mô hình nông trang tập thể của Liên Xô cũ. Tại đây lao 
động chăn nuôi cũng được phàn công và hạch toán theo từng cõng đoạn: tố chế biên 

thức ăn, tổ cho gia súc ăn, tổ thú y, tổ kỹ thuật, tổ quản lý,... Các phương pháp công 
nghiắp được áp dụng vào chăn nuôi tập thể mà không tính kỹ đến hiắu quả của nó. 
Không thế phù nhận là trong một thời gian ngắn, hàng loạt trại chăn nuôi quốc doanh 
và tập thể đã ra đời với một hắ thống chuồng trại được trang bị khá hiắn đại, kể cả dây 
chuyền cung cấp thức ăn tự động, quy mô đàn gia súc trong các trại chăn nuôi tăng 
dần, có cơ sở chăn nuôi có số lượng lớn đến hàng nghìn con. 

Tuy nhiên sau một vài năm thử nghiắm, mô hình và phương pháp công nghiắp 
hóa-hiắn đại hóa nông nghiắp này (một mô hình rất ít đề cập đến nông thôn) đã sớm 
bộc lộ nhiều nhược điểm cả về kinh tế, kỹ thuật đến tổ chức. 

Về kinh tế, đất nước vừa thoát khỏi cuộc chiến tranh tàn khốc, tiềm lực kinh tế còn 

rất hạn chế nhất là về cơ sở hạ tầng và vốn. Do đó không thể đáp ứng được yêu cầu của 
cơ giới hóa quy mô lớn trong nông nghiắp. Mặt khác sau cuộc chiến tranh, lao động 
nông nghiắp trong nông thôn dư thừa rất nhiều, đời sống nhân dân lại thấp nên viắc cơ 
giới hóa lớn nông nghiắp đù làm tăng đội quàn thất nghiắp ở nông thôn, làm giảm thu 
nhập và đời sống của nông dan. Hậu quả tất yếu là cơ giới hóa không làm tâng hiắu 
quả kinh tế xã hội mà ngược lại còn tạo ra những mâu thuẫn lớn giữa phát triển kinh tế 

và giải quyết các vấn đề xã hội ở nông thôn, lùm căng thẳng thêm mối quan hắ giữa 
ruộng đất và nông nghiắp. 

Về kỹ thuật, cày trồng và vật nuôi là những cơ thể sống có quy luật sinh trường và 
phát triển riêng. Trong quá trình phát triển của nó, giữa những giai đoạn có mối liên hộ 
mật thiết với nhau, gắn bó và thúc đẩy lẫn nhau không thể tách rời. Tác động của con 
người và kỹ thuật chỉ có tính tích cực khi làm tăng thêm sự gắn bó và liên kết đó. Đáng 
tiếc là viắc cơ giới hóa lớn, áp dụng phương pháp sản xuất công nghiắp vào nông 
nghiắp theo mô hình lúc bấy giờ đã không làm tăng mối liên kết giữa các công đoạn 
trong quá trình sản xuất. Trái lại nó còn gây ra sự chia cắt, phá vỡ quy luật về sự liên 
kết hữu cơ của cây trồng, vật nuôi trong quá trình phát triển. Có thể đưa ra đây một ví 
dụ cụ thể ở hai xã Đông Sơn (Thanh Hóa) và Hồng Sơn (Quỳnh Lưu, Nghắ An). Hai xã 
này có tầng canh tác của đất khá nông nhưng lại áp dụng kỹ thuật làm đất bằng máy 
kéo lớn đồng bộ trên các khâu cày, bừa... Hậu quả là tầng canh tác đất bị phá vỡ, càng 
cơ giới hóa đất càng bị xấu đi, tỷ lắ sỏi, đất thịt pha tạp trong đất tăng lên trong khi 
năng suất cây trồng thấp đi trông thấy. Tinh hình tương tự cũng diễn ra đối với cơ giới 
hóa khâu thu hoạch bằng máy gặt đập liên hợp. Trong điều kiắn ruộng đất còn manh 
mún, đường sá, bờ vùng chưa được quy hoạch và xây dựng theo yêu cầu của cơ giới 
hóa lớn, độ đổng đều của mùa màng còn tháp, viắc đưa máy gặt đập liên hợp vào đồns 
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ruộng đã làm tâng chi phí sản xuất, tăng tỷ lệ hao hụt trong thu hoạch, giảm chất lượng 
lúa gạo. Nguy hại hơn nó còn phá vỡ kết cấu của các công trình thủy lợi , giao thông, 
bờ vùng, bờ thửa vốn rất cẩn thiết trong điều kiện địa hình không bằng phảng trên 
ruộng đểng Việt Nam. 

Trong chân nuôi, thức ân và phương pháp chăn nuôi công nghiệp theo quy m ô lớn 
trong điểu kiện kỹ thuật lạc hậu lúc đó cũng đem lại ảnh hưởng tiêu cực nhiều hơn tích 
cực. Hiện tượng tốc độ tăng trọng thấp, dịch bệnh nhiều, chi phí sản xuất cao đã làm 
cho nhiều cơ sở chăn nuôi tập thể thua lỗ triền miên, bị phá sản hàng loạt cuối cùng 
dẫn đến tan rã hoàn toàn. Còn rất nhiều ví dụ khác cả trong chăn nuôi và trểng trọt 
trong thời kỳ đó chứng minh rằng kỹ thuật áp dụng cơ giới hóa nông nghiệp trong 
những năm 1976-1980 là không phù hợp, ảnh hưởng tiêu cực đối với sự phát triển của 
nông nghiệp những năm đó. Sai lẩm lớn nhất của vấn đề này là chúng ta đã không tôn 
trọng quy luật khách quan của tự nhiên và kinh tế. Tư tưởng nóng vội, chù quan duy ý 
chí, chủ nghĩa thành tích đã chi phối các hoạt động kỹ thuật, muốn nhanh chóng đi lên 
hiện đại vói máy móc lớn, kỹ thuật tiên tiến trong khi mọi tiền đề vật chất và xã hội 
cho quá trình đó lại quá non kém hoặc chưa hoàn thành. Kết cục, sai lầm này không 
chỉ đẩy lùi kỹ thuật nông nghiệp Việt Nam ít nhất một thập kỷ m à còn góp phần làm 
trầm trọng thêm cuộc khùng hoảng kinh tế, nhất là trong nông nghiệp vào những năm 
1976-1980. 

Tổ chức và quản lý nông nghiệp trong thời kỳ thực hiện m ô hình cơ giới hóa 
lớn cũng đã bộc lộ nhiều sai lẩm, khuyết điểm. 

Thứ nhất, việc cơ giới hóa lớn gắn liền vói tập thể hóa cao độ, chuyên môn hóa 
lao động theo từng khâu đã làm đảo lộn tính truyền thống vốn có trong tổ chức sản 
xuất, phân công lao động ở nông thôn. Dường như trong cơ giới hóa lớn và đểng bộ, 
mọi việc đều do máy móc đảm nhiệm còn vai trò của con người chỉ có tính phụ việc 
mà thôi. Điểu này đã làm giảm sự quan tâm và say m ê của con người đối với sự phát 
triển của cây trổng và vật nuôi. Cũng chính những quan điểm đó đã dẫn đến những sai 
lầm trong tổ chức sản xuất và quản lý nông nghiệp, trong đó điểm đáng phê phán nhất 
là sự chia cắt lao động một cách máy móc, duy ý chí, biến lao động nông nghiệp thành 
người làm thuê, phụ máy, hường theo công điểm m à không cần quan tâm đến kết quả 
cuối cùng. 

Thứ hai, việc cơ giới hóa theo m ô hình lúc đó đã tạo ra một tầng lớp trung gian, 
một bộ máy quản lý cổng kềnh, quan liêu và hoạt động kém hiệu quả. Bộ máy quản lý 
hợp tác xã được tổ chức thành các ban, ngành, đội khá quy mô: Ban chủ nhiệm, ban kế 
hoạch, ban tài vụ, đội cơ khí, đội giống... chưa kể đến hàng chục cán bộ tăng cường từ 
Trung ương đến tỉnh, huyện ... Hậu quả tất yếu là với bò máy hoạt động chổng chéo, 
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chi phí quản lý phục vụ cho đội quân gián tiếp này chiếm không dưới 1 0 % thu nhập 
của hợp tác xã. 

Thứ ba, các hợp tác xã đưa máy móc vào sản xuất đồng bộ nhưng lại không có 
phương án phân côn? và sử dụng lao động dư thừa do cơ giới hóa tạo ra. Vấn đề lao 
động nông nhàn nổi lên gay gắt, thèm vào đó là sức kéo trâu bò dư thừa và hàng loạt 
vấn đề xã hội khác ở nông thôn xuất hiốn trong quá trình cơ giới hóa, tập thể hóa, 
chuyên môn hóa nhưng đều không có lời giải đáp. Tất cả các khó khăn này đã làm sản 
xuất nông nghiốp, kinh tế-xã hội nông thôn sa sút, thu nhập và đời sống nông dân vốn 
đã thấp lại giám dần trong quá trình cơ giới hóa. 

Thứ tư nhưng cũng đổng thời là khuyết điểm nặng nhất là tư tưởng bao cấp, ỷ 
lại cấp trên quá nặng nề. Tư tưởng này đã làm giảm tính chủ động, sáng tạo và trách 
nhiốm của địa phương và cơ sở trong quá trình cơ giới hóa nông nghiốp. Trong thời kỳ 
này, các hợp tác xã nông nghiốp được phân phối vật tư nông nghiốp, giao nộp sản 
phẩm cho cấp trên, vì thế trở nên hoàn toàn thụ động trong công tác sản xuất, vô trách 
nhiốm với nông sản làm ra. 

Với những sai lầm và khuyết điểm trên, m ô hình CNH, H Đ H nông nghiốp-
nông thôn những năm 1976-1980 đã không đạt được kết quà như mong muốn. Trên 
thực tế m ô hình này đã thất bại và kết thúc vào đầu thập kỷ 80. Bài học chúng ta cần 
rút ra là trong điều kiốn Viốt Nam lúc đó cũng như bây giờ, sự nghiốp công nghiốp 
hóa-hiốn đại hóa không chí bao gồm cơ giới hóa lại càng không thể nóng vội tiến 
hành cơ giới hóa lớn trong khi chưa xử lý được các vấn đề lao động dư thừa... Bước đi 
cùa CNH, H Đ H cũng phải từ thấp lên cao, từ thủ công cơ giới, cơ giới hóa tiến dần 
lèn tự động hóa. Mục tiêu cùa CNH, H Đ H nông nghiốp, nông thôn phải là thúc đẩy 
sản xuất nông nghiốp phát triển nhanh, vững chắc, chuyển dịch cơ cấu lao động và 
kinh tế nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống vật chất, tinh 
thần của nông dân. 

2. Giai đoan từ 1986 đến nay 

Từ những bài học không thành công của thời kỳ bao cấp chúng ta đã rút ra được 
nhiều bài học quý giá. Trong những năm đổi mới vừa qua, vấn đề C N H . H Đ H N N & N T 
đã được điều chỉnh cả về mục tiêu, nội dung, phương pháp lẫn bước đi cho phù hợp với 
thực tiễn. Tuy nhiên, trong quá trình C N H . H Đ H N N & N T vẫn còn nhiều vấn đề chưa 
được xử lý. Đày cũng là điều dễ hiểu vì C N H . H Đ H là một vấn đề hết sức phức tạp, có 
nhiều nội dung liên quan đến hàng chục triốu hộ nông dãn trên một địa bàn rộng lớn. 
Không giống với cách suy nghĩ giản đem trước đày. C N H . H Đ H N N & N T ngày nay bao 
gồm nhiều nội dung lớn, trong đó phái kế đến những nội dung chính như cơ giới hóa, 
điốn khí hóa, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thổn... Đây đổng thời là những vấn đế 
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quan trọng có liên quan trực tiếp đến cơ chế, chính sách và đầu tư của Nhà nước, đến 
lao động, việc làm và thu nhập của nông dân, đến an toàn lương thực, thực phẩm quốc 
gia, đến cán cân xuất-nhập khẩu của cả nước ... 

Quá trình CNH, H Đ H nông nghiệp, nông thôn trước hết phải được bắt đáu từ 
những biến đởi cùa chính bản thân sản xuất nông nghiệp thông qua việc tạo ra những 
tiền đề về năng suất lao động dư thừa đế hình thành, duy trì và phát triển các hoạt động 
công nghiệp chuyên ngành. Để tạo ra năng suất lao động dư thừa, chúng ta cần phải 
tiến hành cơ giới hóa, thủy lợi hóa, hóa học hóa... hoạt động sản xuất nông nghiệp. 
Trên cơ sở tạo ra năng suất lao động nông nghiệp dư thừa, chúng ta mới có thể phát 
triển các ngành kinh tế phi nông nghiệp. Dưới đây là thực trạng công nghiệp hóa-hiện 
đại hóa nông nghiệp, nông thôn Việt Nam ở một số nội dung chủ yếu từ năm 1986 đến 
nay. 

2.1. Cơ giới hóa nông nghiệp : 

Trong những năm đởi mới, nhờ kinh tế phát triển, thu nhập của nông dan tăng 
lên, nông thôn bước đầu có tích lũy để đầu tư mở rộng sản xuất, mua sắm thêm máy 
móc, thiết bị đáp ứng yêu cầu của nền sản xuất hàng hóa trong cơ chế thị trường. Vì 
vậy, số lượng máy nông nghiệp, máy công tác của cả nước tăng khá nhanh trong thời 
kỳ này. Đến năm 1998, cả nước có hơn 120.000 máy kéo các loại với tởng công suất 
hem 2 triệu mã lực, tăng gấp 1,5 lẩn so với năm 1985. Đặc biệt, loại máy kéo nhỏ thích 
hợp với quy mô hộ gia đình tăng rất nhanh, chứng tỏ xu hướng cơ giới hóa nông 
nghiệp đã được nhiều hộ nòng đản tiếp thu và ứng dụng triệt để. 

Bảng 1: Tinh hình cơ giới hóa nông nghiệp cả nước thời kỳ 1994-1999 
Đơn vị: chiếc 

Loại máy 1994 1996 1998 1999 
Máy kéo lớn 28.643 29.753 36.846 39.666 
Máy kéo nhò 75.286 79.748 86.112 106.184 
Máy bơm nước 537.809 542.491 661.329 793.333 
Máy tuốt lúa 97.808 155.325 231.337 288.344 
Máy nghiền thức ăn gia súc 15.157 14.727 19.894 28.977 
Bình bơm thuốc sâu - 6.114 7.595 _ 

Máy xay xát - 146.905 160.459 -

Nguồn: Điều tra của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn-2000 
Dấu - : không có số liệu 

Nhờ số máy móc tâng nhanh nên nhiều công việc nạng nhọc trong nông-lâm-ngư 
nghiệp đã được cơ giới hóa. Tỷ lệ cơ giới hóa khâu làm đất cùa cả nước trong nông 
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nghiệp đã tăng từ 2 1 % năm 1990 lèn 2 6 % năm 1995 và khoảng 3 6 % năm 1999. Đáng 
chú ý là nhiều vùng có tỷ lệ cơ giới hóa lên đến 8 0 % hoặc hơn như đổng bằng sông 
Cửu Long, An Giang, Kiên Giang... Các khâu công việc khác như vận chuyển, tưới 
tiêu, xay xát lúa gạo, chế biến thức ăn gia súc... cũng từng bước được cơ giới hóa với 
nhiều khởi sắc rõ rệt. 

Tuy nhiên, khó khăn cỏa cơ giới hóa nông nghiệp Việt Nam hiện nay là quy m ô 
ruộng đất còn nhỏ bé (nhất là ở miền Bắc và miền Trung), lại bị phân chia quá nhiều 
cho các chù ruộng nên máy kéo, máy nông nghiệp khó phát huy tác dụng. Hiện tượng 
này dẫn đến chi phí sản xuất cao nhưng hiệu quà lại thấp. Trong khi đó, lao động nông 
thôn, sức kéo trâu bò dư thừa nhiều nên nhu cẩu sử dụng máy không lớn. Có thể nói, 
trong nông nghiệp và nông thôn đang diễn ra sự cạnh tranh giữa người, súc vạt vơi may 
móc dưới các hình thức, mức độ khác nhau làm chậm quá trình cơ giới hóa. Thậm chí 
ờ các tỉnh miền Bắc, miền Trung do quy m ô ruộng đất nhàn khẩu bình quân quá thấp 
(từ 544 mVngười đến 61 lmVngười), trong khi lao động dư thừa, nhiều hộ vẫn không 
muốn sử dụng máy, chỉ dùng sức kéo trâu bò, thậm chí sức người đế làm đất. Ví dụ, 
nông dân vùng đồng bằng sông Hổng, do đất chật người đông nên cũng chỉ sử dụng 3 
đến 4 tháng trong năm vào sản xuất nông nghiệp, thời gian còn lại là thất nghiệp từng 
phán. Những hộ nông dân nghèo, thu nhập thấp, ít ruộng chưa bao giò nghĩ đến việc 
thuê máy làm mà chỉ sử dụng lao động cỏa gia đình. Thế nhưng ngược lại, khi giá công 
nhân làm thuê cao hơn giá công làm bằng máy, các chỏ ruộng lại chuyển hướng từ 
thuê lao động sang thuê máy móc, dẫn đến sự cạnh tranh khá gay gắt giữa người và 
máy .Chẳng hạn như ở đồng bằng Bắc Bộ, nếu lao động thỏ công cần 300 ngày cõng 
lao động/ha nhưng làm bằng máy chỉ cần 50 ngày công lao động. Như vậy có 250 ngày 
công lao động dôi ra, cũng có nghĩa là 250 ngày công nông dân không GÒ việc làm. 
Vấn đề cơ giới hóa đòi hỏi có sự sắp xếp, phân công lao động giữa các ngành kinh tế 
chứ không thể đơn thuần tìm cách tăng số lượng máy móc sử dụng trong nông nghiệp. 

2.2. Thủy lơi hóa nông nghiệp: 

Nhận thức đúng đắn tầm quan trọng cùa công tác thỏy lợ i đối với sự phát triển 
cỏa nông nghiệp, nông thôn trong những năm qua. Nhà nước và nhân dân đã đầu tư 
khá lớn cho việc xây dựng mới, hoàn thiện và nâng cấp hệ thống các công trình thỏy 
lợi. Còng tác thỏy lợi cũng một phần nhằm giải phóng sức lao động nông thôn khỏi 
những công đoạn từ trước tới nay dùng sức người như tát nước, tưới tiêu... Cho đến 
nay, cả nước đã có hơn 22 nghìn công trình thỏy điện lớn nhò trong đó có 21.177 công 
trình thỏy nông (bao gồm hổ. đập chứa nước, cống, ưạm bơm ...). Các công trình này đã 
đám bảo tưới cho 3 triệu ha đát canh tác (chiếm 5 3 % tổng số), tiêu trên 2 triệu ha. ngăn 
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mặn 0,7 triệu ha và chống lũ cho trên 2 triệu ha. So với nhưng năm đầu thập kỷ 90, số 
lượng công trình và năng lực tưới tiêu đáng kể. 

Bảng 2: Còng trình thúy lợi đưa vào phục vụ nông nghiệp 

1995 1996 1997 1998 1999 

Tổng số cõng trình 10.632 20.185 20.010 20.501 21.177 

Năng lực tưới thực tế (1000 ha) 2.431 2.391 2.640 3.000 3.052 

Năng lực tiêu thực tế (1000 ha) 1.689 1.915 1.593 2.000 2.050 

Nguồn: Tư liệu kinh tế-xã hội ÓI tỉnh, thành phố - 2000 

Tuy nhiên, so với yêu cầu thâm canh, tăng vụ và đa dạng hóa cây trồng, vật nuôi 
thì thực trạng thủy lợi hóa hiện nay ứ nước ta còn nhiều bất cập. Chất lượng các công 
trình thủy lợ i còn thấp, khả năng tưới tiêu mới chỉ đáp ứng được khoảng 5 0 % yêu cầu 
về nước cho sản xuất nông nghiệp. Một số công trình đã xuống cấp nghiêm trọng 
nhưng thiếu vốn đế duy trì, bảo dưỡng nên công suất tưới tiêu thực tế chỉ đạt khoảng 
3 0 % so với thiết kế. Số khác lại không đảm bảo được tính đổng bộ giữa công trình đầu 
mối và hệ thống kênh dẫn nên chưa phát huy hết hiệu quả, tình trạng lãng phí nước còn 
nhiều. Khó khăn hiện nay đối với công tác thủy lợi ứ nước ta là vấn đề điện và thủy lợi 
phí. Trong khi phí thủy lợi thấp và không đổi thì giá điện lại quá cao và tăng nhanh dẫn 
đến tình trạng các công ty thủy nông luôn trong tình trạng nợ nần, không đủ vốn để 
duy trì, nâng cấp các công trình ...Mặc dù vậy,trong những năm cuối thập kỷ 90 đến 
nay nhiều địa phương đã chủ động bằng nguồn vốn ngân sách địa phương và của nhân 
dân đã tiến hành cải tạo, bê tông hóa hệ thống kênh mương nâng hiệu suất tưới tiêu cao 
hơn trước nhiều lần. 

2.3. Hóa hoe hóa nông nghiệp 

Trong những năm vừa qua ứ nước ta, quá trình hóa học hóa sản xuất nông 
nghiệp cũng có nhiều khứi sắc. Lượng phàn bón, thuốc trừ sâu, diệt cỏ tăng lên với 
chủng loại đa dạng, cơ cấu được điểu chỉnh phù hợp với nhu cầu sản xuất. Lượng phân 
bón hóa học bình quân trên một ha còn ứ mức khiêm tốn (lOOkg/ha) song có chiểu 
hướng tăng lẽn theo từng năm. Đây là một chỉ tiêu không quá thấp so với thế giới 
(trung bình các nước phát triển có lượng phần bón hóa học từ 130 kg/ha trờ lên, trong 
đó Hà Lan đạt mức kỷ lục, vượt quá 700kg/ha)'. 

Điểu đáng mừng là quan hệ tý lệ giữa giá lúa và giá phân bón đã thay đổi theo 
chiều hướng có lợi cho sản xuất nông nghiệp và nông dân. Trước đây, nhìn chung giá Ì 
kg phân đạm thường tương ứng với giá 2 kg lúa; nay tý lệ này chi còn ờ mức Ì đến 

1 Thực trạng cổng nghiệp hóa-hiện đai hóa nón2 nghiệp.nỏn2 thổn Việt Nam 
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l,3kg- Tuy nhiên, trở ngại chính cho quá trình hóa học hóa nông nghiệp ở Việt Nam là 
sản phẩm hóa chất nội địa còn đơn điệu về chủng loại, giá thành lại cao nên chưa được 
người dân ưa chuộng ( 9 0 % số lượng phân hóa học của nước ta phải nhập khẩu). Như 
vậy, có thể nói rễng công nghiệp sản xuất phàn bón Việt Nam chưa theo kịp với nhu 
cầu của thực tiễn. Mặt khác, vấn đề hỗ trợ giá của Nhà nước đối với các loại vật tư 
nông nghiệp lại chưa được đặt ra, trong khi kinh nghiệm của các nước trong khu vực 
lại chi ra rễng chi phí cho các loại vật tư này chiếm tỷ trọng lớn nhất, từ 30-40% trong 
giá thành nông sản. Nên chăng chúng ta cần phải coi việc trợ giá là một khoản đầu tư 
thiết yếu cùa Nhà nước cho nông nghiệp nói riêng và cho nông thôn nói chung nhễm 
rút ngắn khoảng cách giữa nông thôn và thành thị? Đồng thời đày cũng là biện pháp 
nhễm khuyến khích người dàn phát triển một nền nông nghiệp tiên tiến, hiện đại. 

Song một điểu đáng nói ở đây là tý lệ tăng về hóa học hóa cũng có nghĩa là tăng 
ô nhiễm môi trường, do đó công tác quản lý, hướng dẫn sử dụng có ý nghĩa hết sức 
quan trọng. Làm thế nào vừa có tác động tốt trong việc phát triển, bảo vệ cây trồng, 
vừa giữ gìn được môi trường sinh thái trong sạch, an toàn thực phẩm tiêu dùng? 

2.4. Câng nghê sinh hoe: 

Hiện đại hóa nông nghiệp là quá trình đầu tư phát triển khoa học công nghệ mới 
vào sản xuất nông nghiệp và kinh tố nông thôn. Khoa học công nghệ mới có tác động 
lớn đối với tốc độ tăng trường của nông nghiệp. Theo đánh giá của Trung Quốc thì 
phần đóng góp của tiến bộ khoa học công nghệ mới trong tăng trướng của nông nghiệp 
ờ thập niên 70 là 2 7 % , vào cuối thập niên 80 là 4 0 % và dự kiến tới 5 0 % vào những 
năm đẩu thế ký 21. Nhiều nước lại cho rễng mức đóng góp này có thể lên đến 7 0 % . 
Chiến lược khoa học cồng nghệ quốc gia đã định hướng 4 chương trình kinh tế kỹ thuật 
trọng điểm từ nay đến năm 2020 là công nghệ sinh học, công nghệ thông tin, công 
nghệ vật liệu mới và công nghệ tự động hóa. Những chương trình này đã và đang được 
triển khai trong ngành nông nghiệp những năm qua, song mục tiêu, nội dung và bước 
đi của chúng cần được xác định một cách cụ thể, phù hợp với mục tiêu, nội dung và 
bước đi của C N H , H Đ H nông nghiệp, nông thôn nước ta thời kỳ 2000-2020. 

Trong vài năm qua, nhiều hướng nghiên cứu về công nghệ sinh học đã được 
triển khai và thu được một số thành tựu đáng kể trong việc tăng cường tiềm lực nội 
sinh phục vụ nền kinh tế quốc dân, bao gồm: Công nghệ vi sinh. Công nghệ tế bào, 
Công nghệ Enzym, Công nghệ gen. Theo thống kè gần đúng đến năm 1997 một số kết 
quả của còng nghệ sinh học liên quan đến nông nghiệp đạt được như sau: 

• Dối với nuôi cấy mô cây trổng-hạt lai: Tổng lượng các loài cây trồng (chuôi, 
mía, cày ăn quả....) được nhãn giống bễng nuôi cấy m ô tế bào, vi nhàn giống, giâm 
hom tiên tiến. lúa lai. ngô lai đạt giá trị tương đương 50 tý đống. 
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• Đối với phân bón sinh học: các l o ạ i phân bón như phân v i s i n h c ố định nitơ và 
phàn g i ả i lân, phân s i n h hóa, phân h ữ u cơ t ừ rác t h ả i đạt giá trị 5 tý đồng. 

• Đối với thuốc sâu sinh học: đã sản x u ấ t các c h ế p h ẩ m t h u ố c sâu s i n h h ọ c bảo 
vệ th ự c vật như t h u ố c v i nấm, v i k h u ẩ n , v i r u s , t h u ố c t h ả o mộc, ký s i n h thiên dịch... 
tương đương 50 t ấ n trị giá k h o ả n g Ì ,6 tỷ đồng. 

• Về vật nuôi: các sản p h ẩ m t h ừ n g h i ệ m về c ấ y phôi bò, thức ăn bủ s u n g c h ấ t 
lượng cao, v a c x i n g i a súc, g i a c ầ m đạt 260-270 tý đồng ( c ộ n g d ồ n 6 n ă m ) 

Các thành t ự u của công nghệ s i n h h ọ c t r ẽ n đây là n h ữ n g đóng góp bước đẩu 
nhưng r ấ t có ý nghĩa, đã giúp cho đ ộ i n g ũ cán bộ k h o a học công n g h ệ nước ta t i ế p c ậ n 
v ớ i công n g h ệ s i n h học h i ệ n đại, làm cơ sở c h o v i ệ c định hướng phát t r i ể n c ủ a V i ệ t 
N a m t r o n g n h ữ n g g i a i đoạn m ớ i . T u y nhiên, d o các cơ sở nghiên c ứ u - t r i ể n k h a i công 
n g h ệ s i n h h ọ c còn phân tán, chưa hoàn chỉnh. L ự c lượng cán b ộ t r o n g lĩnh vực công 
n g h ệ s i n h h ọ c còn ít, t r o n g số đó phần đông chưa được t i ế p c ậ n n h i ề u v ớ i t h ế g i ớ i phát 
t r i ể n , t h i ế u thông t i n nên lạc hậu v ớ i trình độ k h u vực và t h ế g i ớ i . T h ê m vào đó, cơ sở 
vật c h ấ t (nhà xưởng, phòng thí n g h i ệ m , t r ạ m trại...) t h i ế u , t r a n g t h i ế t bị sơ sài, không 
đủng bộ, lạc hậu so v ớ i n h u cẩu h i ệ n t ạ i và trình độ các nước. H ơ n nữa k i n h phí N h à 
nước đầu tư c h o công n g h ệ s i n h học quá ít, không đáp ứng được các yêu cầu nghiên 
c ứ u và sản xuất, l ạ i chưa có chính sách ưu tiên hợp lý c h o phát t r i ể n công n g h ệ s i n h 
h ọ c nên ngành này còn phát t r i ể n rất chậm, năng lực nghiên c ứ u còn r ấ t hạn c h ế cả về 
trình độ c ủ a các công trình l ẫ n k h ả nũng tạo được còng n g h ệ hoàn chỉnh phục v ụ nông 
ng h i ệ p . 
2.5. Cơ cấu kinh tế nông thôn: 

C ơ cấu k i n h t ế về công ng h i ệ p , dịch vụ phục v ụ N N & N T , nước ta đã được q u a n 
tâm đầu tư phát t r i ể n , n h ấ t là n h ữ n g ngành n g h ề phục v ụ t r ự c t i ế p sản x u ấ t và đ ờ i sống 
nông thôn như c h ế b i ế n lương thực, sản x u ấ t m á y nông n g h i ệ p , v ậ t l i ệ u xây dựng... 
N h i ề u ngành nghề, sản p h ẩ m t r u y ề n t h ố n g m ộ t t h ờ i bị m a i m ộ t c ũ n g dần dần được 
khôi phục. T u y nhiên, d o m ộ t quá trình lâu dài t h ự c h i ệ n c h i ế n lược "ưu tiên phát t r i ể n 
c ủ n g n g h i ệ p nặng", chúng ta đã c o i n h ẹ v i ệ c phát t r i ể n công n g h i ệ p p h ụ c v ụ nông 
n g h i ệ p , nông thôn, kể cả các ngành t i ể u t h ủ công n g h i ệ p v ố n có q u a n hệ t r ự c t i ế p h ữ u 
cơ v ớ i sản x u ấ t nông nghi ệ p . Vì t h ế c h o đến nay, về cơ bản V i ệ t N a m vẫn là m ộ t q u ố c 
g i a t h u ầ n nông v ớ i m ộ t k h u vực nóng thôn r ộ n g l ớ n , m a n g nặng tính t ự cấp t ự túc. Sự 
liên k ế t g i ữ a các ngành, các k h u vực g i ữ a n ồ n g thôn và thành thị còn r ấ t yếu. 

C ô n g n g h i ệ p nông thôn trước hết gắn chặt v ớ i sản x u ấ t nòng nghi ệ p . T r o n g cơ 
cấu các vùng k i n h t ế nông t h ố n . công n g h i ệ p có ba vị trí: đ ứ n g trước, đứng s o n g s o n g 
và đứng c u ố i q u y trình sản x u ấ t nông ng h i ệ p , ơ vị trí đ ứ n g trước sản x u ấ t nông n g h i ệ p . 
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công nghiệp nòng thôn tạo ra và cung cấp cho nông nghiệp các công cụ và điều kiện đê 

bắt đầu tiến hành quy trình sản xuất như máy móc khai hoang, làm đất,... ơ vị trí song 
song với sản xuất nông nghiệp, công nghiệp cung cấp cho nông nghiệp các vật tư như 
phân bón, thuốc trừ sâu... Còn ở vị trí đứng cuối, công nghiệp cung cấp công cụ phục 
vụ thu hoạch, phơi sấy, bảo quản, vận chuyến nông sản,... Nếu trước kia, người ta chưa 
nhận thức đúng đắn vai trò của cõng nghiệp nông thôn, mợi công đoạn trong sản xuất 
nông nghiệp chủ yếu dùng lao động thủ công thì ngày nay, trước yêu cầu của thời đại 
mới, công nghiệp nông thôn càng cẩn được chú ý phát triển. Như vậy, HĐH nông thôn 
còn là quá trình biến đổi của công nghiệp nông thôn từ chỗ là các hoạt động kinh tế 

phụ trong kinh tế thuần nông trở thành ngành sản xuất chính trong cơ cấu kinh tế mới. 

Hiện nay, công nghiệp phục vụ NN&NT Việt nam vẫn ở giai đoạn chưa phát 
triển, quy mô còn rất nhỏ bé, trình độ kỹ thuật lạc hậu, chủ yếu tập trung ở hình thức 
khai thác tài nguyên, nguyên liệu. Ngay cà công nghiệp chế biến nông sản thực phẩm, 
một ngành sản xuất quan trợng chiếm từ 34-36% giá trị sản lượng công nghiệp nông 
thôn và khoảng 40% giá trị tống sản lượng nông nghiệp, hiện tại có khoảng 70% số cơ 
sở có quy mô nhỏ, trình độ sản xuất thấp, thiết bị cũ và công nghệ lạc hậu. Vì thế 

không ít cơ sở chỉ phát huy được 30-50% công suất, khả năng đáp ứng nhu cầu chế 

biến nông sản rất thấp.' Cũng bởi vậy mà giá xuất khẩu nông sản nước ta thường thấp 
hơn giá thị trường quốc tế. Ví dụ: giá xuất khẩu gạo cùa Việt Nam thường thấp hơn giá 
quốc tế từ 10-15%; giá xuất khẩu chè, cà phê thấp hơn từ 15-18%. Lợi dụng tình hình 
này, Thái Lan thường mua gạo của ta đem về tái chế rồi xuất khấu tiếp, thu lãi ròng, 
đồng thời vẫn phát triển được công nghiệp chế biến của hợ. Nếu tình trạng này không 
được sớm cải thiện, phải chăng chính chúng ta đã làm chậm lại quá trình công nghiệp 
hoa đất nước, biến Việt Nam thành thị trường khai thác nguyên liệu nông sản cho các 
nước giàu hơn. 

Riêng về công nghiệp nông thôn, hiện nay có đến hơn 90% số cơ sở thuộc quy 
mõ hộ gia đình, chù yếu là các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp. Trong những năm 
qua, do chưa được Nhà nước quan tâm đẩu tư vốn và công nghệ thoa đấng, phần lém 
các cơ sở này vẫn còn đang trong giai đoạn chuyển từ lao động thù còng sang cơ giới, 
thiết bị máy móc chù yếu là đổ thải loại của công nghiệp quốc doanh. Vói cơ sờ vật 
chất như vậy, không có bàn đạp để phát triển nén tốc độ tâng trưởng của tiểu thủ công 
nghiệp ờ nông thôn chậm và không ổn định. 

1 Ngành nghề nông [hồn ViiỊt Nam- Nhà xuất bán Nóng nghiệp- 1998 
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Bảng 3: Tốc độ tăng trưởng tiểu thủ công nghiệp nông thôn 
Đem vị tính: % 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 

Cả nước 5,2 4,6 8,9 11,5 7,7 7,8 
Trung du Bắc Bộ 9,5 0,9 4,9 2,5 3,5 3,9 
Khu bốn cũ 1,6 2,7 2,3 5,6 6,9 4,0 

Đông Nam Bộ 21,7 20,3 21,9 16,4 8,2 18,2 
Đổng bằng Cửu Long -1,3 5,4 7,9 17,1 9,0 8,1 

ị Nguồn: Thực trạng công nghiệp hóa nông nghiệp, nông thôn Việt Nam) 

Qua Bảng 3 có thể thấy tình hình phát triển tiểu thủ công nghiệp ở Việt Nam 
diễn ra không đổng đều. Vùng Đông Nam Bộ là vùng phát triển mạnh nhất, trong khi 
đó, vùng đồng bằng sông Hồng và khu IV cũ lại có tốc độ phát triển tiểu thủ công 
nghiệp thấp nhất. Vấn đề đật ra là khu vực này mới chỉ tập trung vào phát triển các 
làng nghề truyền thống mà chưa chú trọng đến việc phát triển công nghiệp chế biến 
dựa vào vùng nguyên liệu sẩn có như ngô, nông sản... 

Cùng với các cơ sở sản xuất tiểu thủ còng nghiệp, hiện nay ờ nước ta có hơn 300 
làng nghề trong đó hơn 100 làng được tính vào làng nghề truyền thống chuyên sản 
xuất các sản phẩm thủ công mỹ nghệ phục vụ tiêu dùng và xuất khẩu. Việt Nam tự hào 
với các sàn phẩm nổi tiếng như giấy dó Đòng Khẽ, mộc Đồng Kỵ, rèn Đa Hội... Nhờ 
chính sách đổi mới của Nhà nước, các làng nghề có cơ hội khôi phục và phát triển, tạo 
thêm công ăn việc làm ờ nông thôn. Đây là một hướng đi thích hợp nhằm từng bước 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa-hiện đại hóa, phân công lại lao 
động ở nông thổn. Tuy nhiên, những làng nghề cũng đứng những thách thức lớn như 
nghèo nàn về vốn, lạc hậu về công nghệ, cơ sở vật chất kỹ thuật. Qua số liệu điều tra 
năm 2000 cho thấy, chỉ có 18,6% các cơ sở trên có nhà xưởng kiên cố, 85% sử dụng 
điện vào sản xuất, 37% khối lượng còng việc được cơ khí hóa còn lại làm bằng lao 
động thủ công với sức người là chính. Vốn kinh doanh của các làng nghề cũng không 
phải là cao với mức bình quân 370 triệu đồng một cơ sờ sản xuất chuyên về tiểu thủ 
côn" nghiệp- 36 triệu đổng cho một hộ chuyên sản xuất tiểu thủ còng nghiệp; 19 triệu 
đổng cho một hộ kiêm sản xuất nông nghiệp và tiểu thù công nghiệp (trong đó 20% là 
vốn đi vay). Do thiếu vốn nên các làng nghề không có đủ điều kiện để mở rộng sản 
xuất cả về bề rộng và chiều sâu, từ đó dẫn đến việc chất lượng sản phẩm không đù sức 
cạnh tranh ngay trên thị trường nội địa. Ví dụ: các mật hàng thủ công mỹ nghệ, sành 
sứ thủy tinh Trung Quốc, Thái Lan đang tràn ngập thị trường Việt Nam trong khi nếu 
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xét về tiềm năng nguyên liệu và tay nghề, nước ta đù sức sản xuất các mật hàng tiêu 
dùng kể trên. 

Bên cạnh các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp, các làng nghề truyền thống 
thì các hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ khác, đặc biệt là các doanh nghiệp nông 
thôn cũng có vai trò hết sức quan trọng. Tuy vậy, cho đến nay các chính sách vĩ m ô 
cùa Nhà nước chưa thợc sợ có tác dụng mạnh mẽ nhằm khuyến khích hỗ trợ sợ phát 
triển của các doanh nghiệp. Hầu hết các doanh nghiệp ở nông thôn nước ta thuộc loại 
nhỏ, tập trung chủ yếu vào lĩnh vợc chế biến nông sản hoặc sửa chữa máy nông nghiệp 
và động cơ các loại... So với các doanh nghiệp nhỏ ờ thành thị, quy m ô ban đầu bình 
quân cùa doanh nghiệp nhỏ nông thôn chỉ bằng 1/5; số lượng lao động bằng 1/3; còn 
mức đầu tư vốn cho Ì lao động chưa bằng 1/3. Hơn 6 0 % doanh nghiệp nhỏ nông thôn 
dợa vào vốn tợ có và vốn vay không lãi của bạn bè, người thân khi mới thành lập. Tín 
dụng của khu vợc Nhà nước hầu như chưa có vai trò trong việc hình thành vốn ban đầu 
của các doanh nghiệp. Nhìn chung, các doanh nghiệp ờ nông thôn chủ yếu phục vụ cho 
thị trường địa phương. Khoảng 6 5 % số hàng hóa sản xuất ra được tiêu dùng trong cùng 
huyện, 2 1 % trong cùng xã và 1 2 % trong cùng làng. Khoảng 34,4% các doanh nghiệp 
hộ gia đinh và 32,45 doanh nghiệp tư nhân chỉ bán sản phẩm cho thị trường địa 
phương. Các con số trên cho thấy sợ phát triển của phần lớn các doanh nghiệp nông 
thôn phụ thuộc nhiều vào sức mua của nhân dân trong vùng, bó hẹp trong thị trường 
địa phương chứ chưa vươn ra ngoài. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp nông thôn hiện 
nay đều là một bộ phận của kinh tế nông nghiệp, hoạt động của nó gắn chặt với tính 
chu kỳ của sản xuất nông nghiệp. Xuất phát từ đặc điểm này, việc sử dụng lao động và 
sản xuất sản phẩm trong năm thường không ổn định, mức thu nhập trung bình của một 
lao động phổ biến dưới mức đủ sống. 

Những thợc tế trên cho thấy doanh nghiệp nông thôn ở nước ta mới trong giai 
đoạn manh nha, chưa tạo được động lợc cơ bản cho việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế 
nông thôn. Rõ ràng cho đến nay, kinh tế nông thôn V i ệ t Nam về cơ bản vẫn là nông 
nghiệp, công nghiệp và dịch vụ chiếm tỷ trọng nhỏ và tăng chậm. Đây chính là một 
trong những thách thức lớn đòi hỏi phải giải quyết triệt để. ở V i ệ t Nam chỉ có vùng 
Đông Nam bộ có cơ cấu kinh tế nông thôn tiến bộ hơn cả, với công nghiệp và dịch vụ 
chiếm xấp xỉ 4 0 % tổng giá trị sản xuất trong vùng. Các vùng khác hầu như có cơ cấu 
kinh tế què quặt, thiên về nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ gần như không phát 
triển là bao (điển hình là vùng Tây Nguyên, nơi lẽ ra có thể phát triển mạnh cồng 
nghiệp, dịch vụ chế biến cà phê xuất khẩu). Đây là một điểm yếu cần được mau chóng 
khắc phục nhầm từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế của cả nước. 
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Bảng 4: Cơ câu kinh tế nông thôn 7 vùng năm 1997 

Đơn vị tính: % 

Vừng Nông nghiệp Công nghiệp Dịch vụ 
Miền núi và trung du Bắc bộ 85,11 6,89 8,00 
Đồng bằng sông Hồng 69,36 12,5 18,14 
Bắc Trung bộ 76,77 8,48 14,75 
Duyên hải miền trung 73,52 10,17 16,31 

Tây Nguyên 90,11 3,63 6,26 
Đông Nam bộ 60,15 15,12 24,73 
Đồng bằng sông Cửu Long 69,24 10,75 20,01 

(Nguồn: Tư liệu kinh tế xã hội 61 tình, thánh phố-1998) 

2.6. Phát triển cơ sở ha tầng nông thôn: 

Chúng ta không thể không nhắc đến việc phát triển cơ sở hạ tầng, trong khi tiến 
hành công cuộc CNH, H Đ H nông nghiệp, nông thôn. Với nhận thức như vậy, nhiều 
năm qua, Nhà nước và nhân dân ta đã cùng nhau xây dựng một hệ thống cơ sở hạ tầng 
ngày càng hoàn thiện hơn. 

a) Hệ thống giao thông: 

Hiện nay cả nước có 150000km chiều dài đưấng bộ, trong đó quốc lộ chiếm 8% 
(11484 km), tỉnh lộ chiếm 1 1 % (16148km); đưấng huyện chiếm 2 1 % (31264km)-

đưấng xã chiếm 6 0 % (91210km). Tuy chiếm tới 8 1 % tổng chiều dài đưấng bộ toàn 
quốc, nhưng chất lượng của mạng lưới đưấng cấp huyện, xã rất xấu, phần lớn là đưấng 
tự nhiên. Đặc biệt có 5 huyện thuộc tỉnh Minh Hải chưa có đưấng ôtô tới (U Minh-
Ngọc Hiển; Trấn Văn Thòi; Cái Nước; Đầm Dơi). Tính đến nay, cả nước còn 271 xã 
chưa có đưấng ôtô tới trung tâm, trong đó miền núi chiếm phần lớn (48%).' Đây là một 
bất lợi vô cùng rõ rệt vì nó chẳng khác nào một tảng đá chặn con đưấng lưu thông giữa 
các khu vực, các vùng kinh tế với nhau. Khi sự lưu thông không có, làm sao chung ta 
có thể bàn đến sự phát triển nền kinh tế hàng hóa? Hoặc giả nếu phát triển nền kinh tế 
hàng hóa trong điều kiện giao thông thấp kém thì giá thành sản phẩm sẽ bị đội lên rất 
cao do chi phí vận chuyển. Nhìn chung, có thể nói rằng mức độ phát triển mạng đưấng 
nông thôn chưa đều giữa các khu vực, công nghệ làm đưấng chủ yếu là công nghệ giản 
đơn do dân tự làm. Hệ thống giao thông nòng thôn nước ta vẫn còn nhiều khó khăn và 
bất cập trước yêu cầu mói của thấi đại. 

' Vụ kế hoạch và quy hoạch-Bộ Nông nghiệp và PTNT 
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b) Điện khí hóa: 

Đây cũng là một trong các nội dung của việc nâng cao cơ sở hạ tầng ờ nông 
thôn. Trong những năm qua, Việt Nam đã đầu tư nhiều tiền của và công sức cho việc 
phát triển hệ thống điện quốc gia, vì vậy nhiều vùng nông thôn đã được điện khí hóa. 
[ heo số liệu tổng điều tra nông thôn và nông nghiệp năm 2000 do Bộ Nông nghiệp và 
nát triển nông thôn tiến hành, cả nước có hơn 7579 xã có điện, chiếm tằ lệ 85,8% trẽn 
-ĩng số; 35887 thôn ấp có điện, chiếm 49,7% (so với 2 0 % số xã có điện năm 1989). 

; ày là những số liệu rất đáng khích lệ với một nước còn nghèo như chúng ta. (Phụ lục 
- Tỷ lệ điện khí hóa nóng thôn tính đến năm 1999) 

Qua những số liệu {Phụ lục ỉ), ta thấy vùng đồng bằng sông Hổng đã căn bản 
hoàn thành điện khí hóa nông thôn với 98,2% số xã có điện trong đó có 3 tỉnh Thái 
Bình, Nam Định và Hà Nam đạt tằ lệ 100%. Từ năm 1994, tốc độ điện khí hóa nông 
thôn lại càng tăng nhanh do có nguồn điện của nhà máy thủy điện Hoa Bình, Thác Mơ, 
nhiệt điện Phả Lại, Phú Mỹ, đường dây tải điện 500 K V Bắc - Nam. Nhiều xã vùng sâu 
ả đồng bằng sông Cửu Long, vùng cao ở miền núi phía Bắc, Tây Nguyên cũng đã được 
điện khí hóa với số vốn hỗ trợ của Nhà nước và đóng góp của người dân. Tháng 
8/1997, tỉnh miền núi Lai Châu là tỉnh cuối cùng đã có điện lưới quốc gia, mở ra một 
thời kỳ mới của sự nghiệp điện khí hóa nông thôn nói chung và miền núi nói riêng.Tuy 
nhiên, trong điện khí hóa nông thôn hiện đang nổi lẽn một số vấn đề. 

Thứ nhất, quá trình điện khí hóa phát triển không đểu, những vùng và địa 
phương đổng bằng, gần trung tâm công nghiệp lớn, có kinh tế phát triển thì tằ lệ điện 
khí hóa cao. Ngược lại, các vùng Tây Nguyên, miền núi, vùng sâu của đổng bằng sông 
Cửu long, xa trung tâm đô thị, xa đường giao thông, kinh tế kém phát triển thì có tằ lệ 
điện khí hóa thấp. Ví dụ: Gia Lai có tằ lệ điện khí hóa là 21,9%; Lào Cai 9,9%... Sự tụt 
hậu về điện khí hóa tất yếu kéo theo sự tụt hậu về nhiều mặt, đặc biệt là đối với việc 
phát triển công nghiệp, dịch vụ... 

Thứ hai: Một vấn đề khác là phần nòng dân phải đóng góp vào các công trình 
điện khí hóa nông thôn còn lớn so với thu nhập của họ. Chi phí xây dựng các trạm hạ 
thế, cột điện, đường dây tải điện... đều được phân bổ theo nhân khẩu hoặc ruộng đất 
nhận khoán... Có thể coi đây là một cái vòng luẩn quẩn bời nông dân nghèo không có 
tiền đóng góp cho các công trình điện; trong khi đó nếu không được điện khí hóa thì 
nông thôn lại không phát triển nhanh và toàn diện được. 

Thứ ba: Công tác tổ chức và quản lý điện nông thôn còn tùy tiện, tự phát và 
không thống nhất. Hiện nay ở nòng thôn, điện là dịch vụ được giao khoán cho các hợp 
tác xã hoặc tư nhãn đấu thầu mà chưa hình thành tổ chức có hệ thống của ngành điện 
hoặc của chính quyền xã. Tinh trạng nay đã dẫn đến việc phát sinh nhiều tiêu cực m à 
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hậu quả cuối cùng là làm giá bán điện cho nhân dân tăng quá cao so với giá chính 
thức, thậm chí cả giá bán điện cho thành thị. Vào thời điểm 1994, giá điện sinh hoạt ờ 
thành phố là 450đ/kwh; trong k h i đó ờ nông thôn bình quàn cà nước là 756đ/kwh, 
cá biệt có nơi nôna dân phải trả tới 2000đ/kwh. Cho đến nay, giá điện chẳng những 
không giảm m à còn có xu hướng tăng lên. Kể từ ngày 1/10/1999, theo giá điện mới 
ban hành, nông dân phải trả trung bình 715đ/kwh vào g i ờ thấp điếm; còn g i ờ cao 
điếm có thể phải trà tới 990đ/kwh (đã tính cả thuế giá trị gia tăng). Trong k h i đó ờ 
thành thị, người dân phải trả 500đ/kwh cho 100 kw đầu tiên; 704đ/kwh cho 50 kw 
tiếp theo... Nêu lên những con số này để thấy rằng, dãn nông thôn với thu nhập chi 
bằng gần mởt nửa của thành thị lại phải mua điện với giá cao gấp 1,4 lần ở thành thị 
là điều không hợp lý. Đây cũng là nguyên nhãn k h i ế n cho nhiều hở nông thôn 
không dám sử dụng điện cho sinh hoạt chứ chưa nói đến sử dụng cho sản xuất nòng 
nghiệp mặc dù mạng lưới điện quốc gia về tận thôn xóm. Nếu những vấn đề trên 
không được g i ả i quyết hợp lý và triệt đế, sự nghiệp CNH, H Đ H nông nghiệp, nông 
thôn sẽ trở nên cực kỳ khó khăn. 

Ngoài việc phát triển hệ thống giao thông, mạng lưới điện ở nông thôn, những 
năm qua, V i ệ t Nam cũng đã có nhiều cố gắng trong việc nâng cao đời sống vật chất và 
tinh thán cho người dãn. Các trạm y tế, trường học đã được xây dựng với nguồn vốn 
cùa Nhà nước hoặc do dân đóng góp. Cơ sở hạ tầng phát triển đã góp phần làm thay 
đổi bở mặt nông thôn, phục vụ nhu cầu của người dàn ngày càng tốt hơn, khuyến khích 
họ hãng hái tham gia chương trình phát triển nông nghiệp, nòng thôn. 

lĩ. THỨC TRANG XUẤT KHAU MỐT sổ NÔNG SẢN CHÚ YẾU 

l.Ngành trổng trót 

LI.Cây lương thực 

Sản xuất lương thực vẫn luôn luôn là vấn đề hàng đầu trong chiến lược phát triển 
nông nghiệp ờ mởt số quốc gia. Đ ố i với nước ta gạo là lương thực chính của toàn dàn. 
Lúa gạo là cây trổng trên diện tích gieo trổng lớn nhất trong nông nghiệp, chiếm tý 
trọng quan trọng trong giá trị tổng sản lượng nông nghiệp và thu nhập của nông dàn 
nước ta. Trước năm 1989, Việt Nam có tham gia xuất khẩu gạo song chù yếu là xuất 
khẩu gạo tốt để thu ngoại tệ về phục vụ cho việc nhập khẩu gạo xấu. Tuy nhiên số 
lượng gạo xuất đi cũng không được bao nhiêu. N ă m 1989, V i ệ t Nam xuất hiện trẽn thị 
trường thế g i ớ i với tư cách là nước xuất khẩu sạo đứng thứ ba trên thế giới (sau Thái 
Lan và MỸ) và hiện nay đã trở thành nước xuất khẩu gạo lớn thứ hai, chi sau Thái Lan 
( Phụ lục 2) 
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Khối lượng và kim ngạch xuất khẩu mặt hàng gạo nhìn chung không ngừng tăng 
lên, nếu so với năm 1991 thì năm 1997 khối lượng và kim ngạch xuất khẩu gạo tăng 
gấp 3,5 lẩn (năm 1991 xuất khẩu 1,034 triệu tấn, đạt 240,5 triệu USD). Sang năm 1998 
sản lượng gạo xuất khẩu tăng đáng kể và kim ngạch xuất khẩu đạt trên Ì tỷ USD, kết 
quả đạt được này là nhờ giá bán gạo tăng khá cao ( 260,5 USD/tấn, tăng 16 USD/tấn so 
với mức giá 244,5USD/tấn năm 1997). Năm 1999, gạo vẫn tiếp tục giộ vai trò chủ lực 
trong xuất khẩu với kim ngạch đạt trên Ì tỷ USD nhưng so với năm 1998 thì tốc độ 
tăng này khổng đáng kể vì mặc dù khối lượng xuất khấu tăng mức ký lục (4,508 triệu 
tấn) mà kim ngạch xuất khẩu năm 1999 chỉ nhỉnh hem năm 1998 một chút. Nguyên 
nhân chính của tình trạng này là do giá gạo giảm mạnh (năm 1998 giá xuất khẩu gạo là 
260,5 USD/tấn, năm 1999 chỉ còn 217 USD/tấn). Nám 2000 do khối lượng gạo xuất 
khẩu giảm mạnh (hơn Ì triệu tấn) nên kim ngạch xuất khẩu cũng bị ảnh hưởng, giảm 
34,9% so với năm 1999. Năm 2001 là năm xuất khẩu gạo của chúng ta tiếp tục giảm 
sút về kim ngạch mặc dù khối lượng gạo xuất khẩu của chúng ta tâng nhẹ. Nguyên 
nhân là do chúng ta đã không tận dụng được xu thế đi lên của thị trường gạo thế giới 
vào nhộng tháng cuối năm 2001. Tháng 3,4/2001 do cả Việt nam (đồng bằng sông Cửu 
long) và Thái lan đều ở vào vụ thu hoạch chính, nên giá gạo trẽn thị trường thế giới 
giảm mạnh. Giá xuất khẩu gạo FOB 5 % tấm của Việt nam giảm 15-21 USD/tấn, phổ 
biến ở mức 148-152 USD/tấn. Nhiều hợp đổng gạo xuất khẩu của Việt nam cũng được 
ký kết trong tháng 5 và 6. Nhằm nâng đỡ giá thóc gạo, ngay từ tháng 1/2001, Chính 
phủ đã có quyết định mua tạm trộ Ì triệu tấn gạo ở đồng bằng sông Cửu long với lãi 
suất 0% trong 6 tháng, thời gian mua tạm trộ chủ yếu là tháng 3 và 4. Tuy nhiên việc 
mua tạm trộ đã không được các doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc: chỉ có 661.860 
tấn gạo được 40 doanh nghiệp mua tạm trộ, bằng 66% chi tiêu được giao. Đây cũng là 
một trong các nguyên nhân làm nguồn cung gạo cho xuất khẩu của nhiều doanh 
nghiệp bị thiếu hụt. Nhộng tháng cuối năm, lũ sớm và kéo dài ở đồng bằng sông Cửu 
long, mua bão ở miền Trung làm nhu cầu gạo tăng, nồng dân hạn chế bán ra. Trong khi 
đó, nhu cẩu mua gạo của các doanh nghiệp để thực hiện các hợp đồng đã ký tăng đã 
làm giá gạo trong nước tâng cao. Các doanh nghiệp xuất khẩu gạo bị thua lỗ hàng chục 
tỷ đổng bởi phải mua gạo với giá cao để thực hiện các hợp đồng xuất khẩu đã ký với 
mức giá thấp của quý 2/2001. Bên cạnh đó, lại không tận dụng được cơ hội giá gạo thị 
trường thế giới tăng (quý IV/2001, giá gạo thế giới tâng 8-12 USD/tấn so với quý 
11/2001) vì không có gạo đế ký các hợp đổng mới. Trong 4 tháng đầu năm 2002, kim 
ngạch xuất khẩu gạo ước đạt 170 triệu USD, giảm 23,7% so với cùng kỳ năm 2001 (4 
tháng đầu năm 2001, xuất khẩu gạo đạt 1.382 triệu tấn, tương đương 223 triệu USD). 
Tuy nhiên, khác với các mặt hàng xuất khẩu chủ lực khác: kim ngạch xuất khẩu giảm 
do giá giảm thì giá xuất khẩu gạo lại tăng 30% so với đầu năm 2001. Lượng xuất khẩu 
giảm 587 nghìn tấn. nếu tính theo giá xuất khẩu bình quàn 4 tháng đầu năm 2001 thì 
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kim ngạch giảm 97 triệu USD còn nếu tính theo giá xuất khẩu bình quân 4 tháng đẩu 
năm 2002 thì kim ngạch giảm tới 125 triệu USD. Nguyên nhân làm cho lượng gạo xuất 
khẩu bị sút giảm có một phần quan trọng là do nguồn gạo năm 2001 chưa xuất khẩu 
chuyển sang đầu năm 2002 ít hơn đầu năm 2001 nhưng chủ yếu do đứng trước khả 
năng hạn hán lòn và kéo dài, những ngưỉi có lượng thóc gạo hàng hóa tích trữ gạo lớn 
chỉ giá lên cao. Điều này tiếp tục chứng tỏ tính thụ động trong kinh doanh của các 
doanh nghiệp xuất khẩu gạo. 

Đây mới chỉ là con số chính ngạch được phép xuất khẩu của Bộ Thương Mại và 
Chính phủ. Ngoài ra, còn một khối lượng đáng kế xuất khẩu tiểu ngạch qua biên giới, 
chủ yếu xuất khẩu sang Trung Quốc, Campuchia, Lào... Các nước có kho dự trữ gạo có 
thể chủ động xuất khẩu gạo quanh năm. Việt Nam thiếu kho dự trữ nên thưỉng xuất 
khẩu ngay sau khi thu hoạch, xuất khẩu dồn dập trong thỉi gian ngắn, không lợi cho 
việc cạnh tranh giá cả m à bài học năm 2001 là một ví dụ. 

Về giá cả, chúng ta chưa có được thị trưỉng tiêu thụ gạo ổn định để đàm bảo sản 
xuất và giữ giá ở mức độ khuyến khích ngưỉi sản xuất gạo. Do vậy, giá gạo xuất khẩu 
của Việt Nam so với giá thế giới còn cách biệt. Song đáng mừng là sự chênh lệch đó 
ngày càng giảm. So vói giá gạo cùng loại của Thái Lan, giá xuất khẩu của ta thưỉng 
thấp hem từ 20-40 USD/tấn. Các yếu tố như chất lượng, cơ cấu, chủng loại, năng lực 
tiếp thị kinh doanh và một số các yếu tố khác cũng tác động đến mức giá xuất khẩu. 
Mặt khác, do chúng ta chưa có thị trưỉng tiêu thụ trực tiếp, phải bán qua trung gian, 
không đủ khả nâng nhận tàu cỡ lớn vào "ăn" gạo để đi xa cũng là những nguyên nhân 
làm thua thiệt về giá. 

Về thị trưỉng, mặt hàng gạo của Việt Nam hiện đang được xuất khẩu sang nhiều 
nước khắp các châu lục. Trong đó, xuất khẩu sang các khu vực sau: Châu Á, châu Phi 
khoảng 7 0 % (chủ yếu là Philippin, Malaisia, Indonesia...), Châu Âu khoảng 2 0 % , 1 0 % 
còn lại xuất khẩu sang châu Mỹ (Mỹ, Cuba, Brazil) và châu úc. (Phụ lục 3) 

Đ ố i vói thị trưỉng có một sự kiện đáng quan tâm là vào quý n năm 1994, gạo 
xuất khẩu của Việt Nam đã xâm nhập vào thị trưỉng Mỹ, một thị trưỉng mà hàng năm 
luôn giữ vị trí thứ hai trong xuất khẩu gạo trên thế giói, một thị trưỉng khó tính với hệ 
thống phấp luật kinh tế thương mại đòi hỏi rất nghiêm ngặt. Cho đến nay, sau khi Hiệp 
định thương mại Việt - Mỹ được thông qua thì cơ hội thâm nhập thị trưỉng này càng 
lớn. Tuy nhiên, như đã nói ở trên, việc xuất khẩu gạo của Việt Nam hầu hết là qua 
trung gian do đó bị thua thiệt về giá và chưa tạo được bạn hàng vững chắc. ở chừng 
mực nào đó, có thể nói gạo của Việt Nam đã có chỗ đứng trên thị trưỉng thế giới, vị trí 
đó đang từng bước được khẳng định và củng cố. Nhà nước ta cần phải có những chính 
sách và biện pháp phù hợp để tạo được một thị trưỉng vững chắc, ổn định làu dài và 

42 



gắn bó, cần hình thành nén hệ thống chính sách thị trường và thương nhân, các hiệp 
định chính phù khác. 

1.2. Cây công nghiêm 

Với diện tích đất nông nghiệp chiếm 2 2 % diện tích đất đai tự nhiên (khoảng 
8,295 triệu ha năm 2000, ước tính năm 2001 là 8,458 triệu ha), đất đai màu mỡ phù hợp 
với nhiều loại cây nông nghiệp, cây công nghiệp kể cả ngán ngày và dài ngày, đất dành 
cho cây công nghiệp của Việt Nam chiếm khoảng 2,14 triệu ha.Trong đó phải kế đến 
những cây công nghiệp đem lại giá trị kinh tế lòn và lợi ích xuất khấu cao như cà phê, cao 
su, chè... 

ạ. Cây cà phê: 

Ó Việt Nam, cây cà phê ngày càng đóng góp vào nguộn thu ngoại tệ lớn, đặc 
biệt khi xuất khẩu được xây dựng thành một trong ba chương trình kinh tế lớn của cả 
nước. Cây cà phê gắn liền với đời sống canh tác của đổng bào Tây Nguyên, vùng 
Bazan đất đỏ, chủ yếu được trộng ở các tỉnh Đắc Lắc, Động Nai, Lâm Đổng, Gia Lai... 
và hiện nay đang phát triển trộng ở một số tỉnh khác. Tuy sản xuất nhiều nhưng cà phê 
được tiêu thụ trong nước không nhiều (khoảng 6000 tấn), số còn lại chủ yếu để xuất 
khấu sang thị trường các nước, mang lại giá trị kinh tế lớn đối với Việt Nam. Xuất 
khẩu cà phê là một trong hai mặt hàng nông sản xuất khấu mũi nhọn của Việt Nam, 
sau gạo. {Phụ lục 4) 

Trong giai đoạn 1995-2000, khả năng xuất kháu cà phê của Việt Nam ngày 
càng được nâng lẽn, cả khối lượng lẫn kim ngạch cà phê đều tăng vững chắc và khá ổn 
định. Bắt đầu từ năm 1989 ta có thể nhận ra rằng chi trong vòng 10 năm (đến năm 
1999) kim ngạch cà phê đã tăng 10 lần (năm 1989 đạt 48,72 triệu USD). Tuy nhiên, do 
giá cà phê suy giảm qua các nám, đặc biệt là từ năm 1999 trở lại đây, nên mặc dù 
lượng xuất khẩu tăng lẽn nhưng kim ngạch xuất khẩu tăng không đáng kể thậm chí còn 
bị giảm xuống: chẳng hạn năm 2000, lượng xuất khẩu đạt 734 triệu tấn, tăng 50,4% so 
với năm 1999 nhưng kim ngạch chi còn 535,8 triệu USD, giảm 9%; năm 2001, lượng 
xuất khẩu tiếp tục tăng đạt 912 triệu tấn, tăng 24,3% so vói năm 2000 nhưng kim 
ngạch tiếp tục giảm, chỉ còn 389,6 triệu USD, tương đương 72,7% cùa năm 2000. 
Nguyên nhân của tình trạng này là do xu hướng giảm giá kỳ lục của thị trường cà phê 
thế giới. Liên tục từ năm 2000 đến nay, chúng ta đã thi hành một loạt các biện pháp hộ 
trợ cho ngành cà phê: mua tạm trữ (riêng năm 2001, đã tạm trữ 150.000 tấn), hỗ trợ lãi 
suất ngân hàng đối với kinh doanh cà phê, giãn nợ, cho vay mới, thường kim ngách 
xuất khấu đối với mặt hàng cà phê. Đổng thời, Chính phù đã hỗ trợ trực tiếp cho nông 
dân đế giảm bớt các chi phí đầu vào như: miễn giám thuế sử dụng đát nông nghiệp 
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năm 2001, cho vay mới để chăm sóc vườn cây, khoanh nợ trong thời hạn 3 năm cho 
người trồng, chăm sóc, thu mua và chế biến cà phê,.. 

Mặt hàng cà phê Việt Nam hiện đang được xuất khẩu sang khoảng 49 nước trên 
thế giới, gồm 60 hãng trong đó những công ty kinh doanh hàng đầu thế giới như: 
Newmem (Đức), EDCSmen (Anh), Volcafe (Thụy Điển), Tardivat (Pháp), Itochu 
(Nhật Bản). Đặc biệt, tháng 10/1994, cà phê Việt Nam đã có mặt ị Mỹ và đến nay đã 
thiết lập quan hệ vói 7 công ty cùa Mỹ. Năm 2001, xuất khẩu cà phê của Việt nam 
sang Mỹ đạt mức 131.900 tấn, tăng 45% so vói năm 2000. Thị trường xuất khẩu cà phê 
:ủa Việt Nam chù yếu là thị trường các nước ASEAN, các nước EU, Thụy Sỹ, Mỹ, 
Nhật Bản..., ngoài ra còn có Trung Quốc, Hàn Quốc, Hồng Kóng... Hiện nay, ta mới 
xuất khẩu cà phê hạt là chủ yếu, cà phê chế biến mới chỉ xuất khẩu được khoảng 10%. 

Việt Nam chưa có khách hàng và thị trường cà phê ổn định. Nói chung, kể cả 
những khách hàng quen biết ta cũng đều mới thực hiện hợp đồng bán hàng chuyến. 
Nhiều giao dịch xuất khẩu được thực hiện thông qua một số ít các công ty thương mại 
lớn của nước ngoài có vãn phòng đại diện tại Việt nam, hạn chế khả năng tiếp cận và 
mị rộng thị trường của doanh nghiệp, nên thường bị ép giá và các điểu kiện khác 
không có lợi. Giá cà phê Việt Nam chịu ảnh hưịng của giá cà phê trên thế giới, tuy 
nhiên vẫn còn thấp chỉ đạt 65-85% giá cà phê của Hiệp hội cà phê quốc tế (ICO: 
[nternational Coffee Organisation). 

b. Cây chè: 
Chè cùng với cà phê, cao su được coi là những cây công nghiệp dài ngày có giá 

trị kinh tế trong nền kinh tế quốc dân. Chè đã tự khẳng định vị trí của mình không chỉ 
bằng việc thoa mãn nhu cẩu tiêu dùng trong nước, mà còn là mặt hàng xuất khẩu quan 
trọng. 

Nước ta từ lâu đã được coi là một trong những vùng có điều kiện khí hậu thổ 
nhưỡng rất phù hợp để phát triển cây chè. Trong đó, đặc biệt là khu miền núi trung du 
phía Bắc như: Quảng Ninh, Hưng Yên, Lạng Sơn, Hà Tây...  Ở phía Nam, chè tập trung 
chủ yếu ờ cao nguyên Lâm Đổng. Chất lượng chè của Việt Nam khá cao, đạt các chi 
tiêu chất lượng quốc tế về lượng vitamin, chất hoa tan, catechin, caphein... không thua 
kém gì chè Ấn Độ, Trung Quốc và Srilanca. 

50% sản lượng chè Việt Nam sản xuất thường được mang ra trao đổi trên thị 
trường thế giới, chiếm khoảng 1,5-1,8% lượng chè xuất khẩu của thế giói. Việt Nam 
được xếp hàng thứ 10 trong 26 nước xuất khẩu chè trên thế giới.( Phụ lụcS) 

Nhìn chung cả kim ngạch và khối lượng xuất khẩu chè của Việt Nam còn nhỏ 
bé (mặc dù tiềm năng sản xuất và xuất khẩu chè rất lớn), khối lượng và kim ngạch xuất 
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khẩu chè hàng năm đều tăng lên, song không nhiều. Năm 1999, kim ngạch xuất khẩu 
giảm mạnh là do giá chè giảm (năm 1998 giá chè xuất khẩu là 1698 USD/tấn nhưng 
năm 1999 chỉ đạt 1230 USD/tấn)'. Tuy nhiên, từ năm 2000, giá chè trên thị trường thế 
giới phục hổi nên đã giúp kim ngạch xuất khẩu chè của Việt nam tiếp tục tăng. 

Sản phẩm chè cùa Việt Nam đã được xuất khấu sang hơn 20 nước trên thế giới. 
Trước kia, chè của Việt Nam chủ yếu xuất khẩu sang Liên Xô cũ và Đông Âu. Do tình 
hình kinh tế-Chính trị-xã hội ở khu vậc này có nhiều biến động làm ta mất phần lớn thị 
trường xuất khấu (60%). Sau khi chuyển đổi cơ chế, Hiệp hội chè Việt Nam (VITAS) 
đã nhanh chóng thành lập cõng ty cổ phần chè Việt-Anh tại Luân Đôn, xuất khẩu chè 
sang các nước thuộc khối liên hiệp Anh. Đ a y là một liên doanh có ý nghĩa để xâm 
nhập vào các thị trường khó tính và có nhu cầu lớn như Anh, Đức, Irắc, Nhật Bản... 
Mạt khác chúng ta vẫn giữ vững những thị trường truyền thống của Việt Nam trước 
kia, đặc biệt là Liên Xô cũ và Đông Âu. 

Giá chè xuất khẩu của Việt Nam nói chung thấp hơn so với giá chè của thế giới 
do chúng ta chế biến bằng phương pháp thủ công, sản phẩm chưa gày ấn tượng và tiện 
lợi đối với người tiêu dùng. Giá chè của ta chỉ đạt 1000-1700 USD/tấn, trong khi đó 
giá chè trên thị trường thế giới vào khoảng 1700-2200 USD/tấn. Nguyên nhân chính do 
chất lượng chè của ta không cao, chủng loại đơn điệu, khối lượng nhỏ lẻ, phân tán và 
chế biến không đúng kỹ thuật. 

c).Câv cao su: 
Cao su được xác định là cày công nghiệp dài ngày ở nước ta không chỉ vì hiệu 

quả kinh tế mà còn có tác dụng bảo vệ môi trường. Trong những năm gần đây sản xuất 
cao su tăng nhanh. Trong vòng 10 năm (1988-1998), diện tích cao su tăng gần 180 
nghìn ha, sản lượng tăng gần 200 nghìn tấn, tuy nhiên, sản lượng này còn rất khiêm tốn 
so với thế giới. Sản xuất cao su ở Việt Nam chủ yếu dành cho xuất khẩu (chiếm hơn 
90% sản lượng sản xuất). (Phụ lục 6 - Tình hình xuất khẩu cao su của Việt Nam) 

Mặc dù khối lượng cao su xuất khẩu tăng dần qua các năm những kim ngạch 
xuất khẩu tăng không đáng kể, đặc biệt là giữa hai năm 1997 và 1998 kim ngạch xuất 
khẩu còn bị giảm (năm 1997 đạt 190,51 triệu USD; năm 1998 chỉ đạt 126,21 triệu 
USD).Nguyên nhân chủ yếu là do giá cao su giảm mạnh (năm 1997 là 981 USD/tấn 
sang năm 1998 chi còn 666 USD/tấn) làm cho kim ngạch xuất khẩu sẽ giảm. Những 
năm sau, khối lượng xuất khẩu cao su tăng khá cao nhưng do giá cả thế giới tiếp tục có 
xu hướng giảm nên kim ngạch xuất khẩu phục hổi dần nhung vẫn không đạt được mức 
đỉnh cao nam 1997 (190,5 triệu USD). 

1 Nsuổn: Ban vật giá Chính phù 
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Một điểm đáng chú ý trong xuất khẩu cao su của Việt Nam là giá cao su của 
Việt Nam thường thấp hơn giá cao su quốc tế từ 7-8%, cho nên cao su Việt Nam có 
sức cạnh tranh trên thị trường. Giá cao su Việt Nam thấp là do giá thành sản xuất thấp 
hơn so với các nước trong khu vực và Việt Nam chù động giảm giá để thâm nhập thị 
trường và thu hút khách hàng. Nhờ đó, xuất khẩu cao su cùa Việt Nam đã tăng từ dưới 
100 ngàn tấn năm 1993 lên gổn 300 ngàn tấn năm 2000. Thời gian gổn đây cao su trên 
thị trường thế giới hạ thấp đột ngột do cung vượt quá cổu, những nước xuất khẩu cao su 
thiên nhiên như Malaysia, Thái Lan đang giảm diện tích trổng cao su để tránh thua 
thiệt. Khả năng nâng giá xuất khẩu cao su là rất khó khăn trong điều kiện cao su nhân 
tạo đang ngày càng thay thế cao su thiên nhiên. 

Trước năm 1990, thị trường xuất khẩu cao su của Việt Nam chủ yếu là các nước 
SNG và cấc nước Đông Âu. Sau thời kỳ khủng hoảng của các nước XHCN cũ, thị 
trường cao su của Việt Nam được mở rộng ra thị trường mới trên thế giới và khu vực. 
Hiện nay, thị trường tiêu thụ cao su của Việt Nam gồm Trung Quốc, Đài Loan, 
Singapore và các nước thuộc Liên Xô cũ. 

Thị trường nhập khẩu cao su sơ chế với khối lượng lớn của Việt Nam là Trung 
Quốc, chủ yếu bằng đường tiểu ngạch. Do không được sự bảo hộ trực tiếp của chính 
quyền hai bên, nên độ rủ i ro rất cao, cụ thể là bất ổn trong cơ cấu sản phẩm. Lúc đổu, 
thị trường Trung Quốc chuộng tất cả cấc loại cao su cấp thấp chế biến từ mủ tạp. Sau 
đó lại mua nhiều cao su cấp cao được chế biến từ mủ nước. Do sức thu hút nhất thời 
của thị trường Trung Quốc, các nhà máy chế biến cao su của Việt Nam đổu tư quá 
nhiều vào các mặt hàng này, có thể dẫn tới khủng hoảng thừa. Vả lạ i , nhu cổu thế giới 
về loại cao su cấp này chỉ khoảng 100.000 tấn/năm. Riêng Việt Nam, năm 1996 đã sản 
xuất tói 96.000 tấn. Hiện nay, 7 0 % sản lượng cao su cao cấp vẫn phụ thuộc vào thị 
trường biên mậu Trung Quốc. Nếu thị trường này đóng cửa, chắc chắn hàng cao su của 
Việt Nam sẽ ứ đọng vì chưa có thị trường khác. 

Trong thời gian tới, điều khó khăn lớn nhất để hội nhập vào thị trường thế giói là 
chúng ta phải chấp nhận cạnh tranh nhất là đối với các nước cùng sản xuất và xuất 
khẩu cao su với nhiều bất lợ i thuộc về phía ta vì sản lượng cao su nhỏ bé, chất lượng 
cao su kém do kỹ thuật sơ chế lạc hậu. Khó khăn lớn nhất của ngành cao su hiện nay là 
thiếu vốn và chưa làm chủ thị trường. Nguồn vốn vay của Nhà nước chỉ mới đủ tập 
trung vào việc chăm sóc vườn cây hiện có. Cơ cấu sản phẩm cao su chưa hợp lý, giá 
thành cao, thu nhập từ cao su thấp, không đủ trang trải chi phí sản xuất là những khó 
khăn tiếp theo m à ngành cao su đang phải đối mặt. 
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1.3. Rau Quả-aia vi: 

Việt Nam nằm trên bán đảo Đông dương kéo dài suốt sườn Đông và sườn Nam 
của bán đảo này, do vậy hình thành nhiều tiểu vùng khí hậu khác nhau. Nhờ vào điều 
kiện khí hậu nhiệt đới gió mùa, nắng lắm mưa nhiều nên rau quả nước ta rất đa dạng. 
Chỉ tính riêng cây ăn quả hiện nay nước ta đã trồng trên 130 loài cây, được chia thành 
3 nhóm chính: Nhóm có nguồn gốc nhiệt đới (chuối, dừa, xoài, đu đủ...); Nhóm có nguồn 
gốc ôn đới (lê, đào, mận, mơ...); Nhóm có nguồn gốc nổa nhiệt đới (nhãn, vải, cam, 
hồng...). Các vùng trong nước đều có những giống cây ăn trái đặc sản nổi tiếng ở trong 
nước và bắt đầu có tín nhiệm với thị trường nước ngoài như một số giống chuối, dứa, 
thanh long, xoài, vải, nhãn,... 

Dưới tác động của Nghị quyết Trung Ương V và công cuộc đổi mới của Đảng 
và Nhà nước, tình hình kinh tế-xã hội nông thôn cùng sản xuất nông nghiệp nói chung 
và sản xuất rau quả nói riêng từ năm 1995 trở lại đây đã có nhiều khởi sắc và phát triển 
trên nhiều mặt. Nhiều loại rau quả và gia vị có giá trị tiêu dùng và chế biến đông lạnh 
xuất khẩu được đầu tư mở rộng diện tích, thâm canh tăng năng suất và vươn tới thị 
trường thế g i ớ i . 

Về thị trường xuất khẩu, trước kia Việt Nam có một thị trường xuất khẩu rất ổn 
định là Liên X ô cũ. Ngành rau quả Việt Nam đã thành một trong những ngành xuất 
khẩu chủ lực của đất nước bởi chủ yếu là nhờ vào Hiệp định hợp tác sản xuất và chế 
biến rau quả giữa ta và Liên Xô cũ. M ỗ i vụ hàng chục tấn rau các loại được xuất sang 
nước bạn. Chính vì vậy ta đã hình thành một số vùng chuyên canh trồng rau quả xuất 
khẩu ở các tỉnh Hải Dương, Hà Nội, Hải Phòng,... Danh mục mật hàng ngày càng đa 
dạng và phong phú hơn, bao gồm các loại rau quả tươi như: chuối, dứa, cam, các loại 
rau bắp cải, su hào, hành tây, cà tím... Hàng đồ hộp có các loại nước hoa quả, dứa, 
chuối hộp, hành t ỏ i hộp... Hàng đông lạnh chủ yếu là các loại dứa; Hàng gia vị có hạt 
tiêu, t ỏ i , ớt cay, gừng khô, gừng muối, nghệ củ khò, long nhãn, quế, hồi, thảo quả... 
cùng các mặt hàng thủ công mỹ nghệ, tạp phẩm, mặt hàng rau quả đã đạt đỉnh cao nhất 
vào những năm 89-90 vì mọi thứ hầu như đều suôn sẻ từ sản xuất tới thị trường, từ 
cung đến cầu. Nhưng đến khi Liên Xô và các nước Đông Â u tan rã cũng là thời kỳ Việt 
Nam chuyển sang cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước, do vậy ngành rau quả 
Việt Nam gặp nhiều khó khăn, những thị trường truyền thống trước đày hầu như còn bị 
bỏ ngỏ, những thị trường mới thì chưa thâm nhập. Kết quả là k i m ngạch xuất khẩu rau 
quả giảm xuống rất nhanh. Các đem vị xuất khẩu phải mờ hướng kinh doanh sang 
những thị trường khác như: Singapore, Nhật Bản, Hổng Kông, Đài Loan, Thụy Điển, 
Pháp... đây là những thị trường tiêu thụ nhiều rau quả nhưng rất khó tính. Yêu cầu của 
các thị trường này rất khắt khe không những chí về chất lượng và vệ sinh thực nhẩm 
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mà còn yêu cầu cả về bao bì, đóng sói và thời gian giao hàng. Điều này cũng rất khác 
biệt so với những đòi hỏi cùa thị trường trước đây. Do vậy, để duy trì được sự tổn tại 
của mình, người sản xuất cũng như người kinh doanh xuất khốu đã phải rất chú trọng 
đến việc đàm bào chất lượng cùa những mạt hàng đang có trên thị trường như: Dưa 
chuột muối sang Ý, Nhật Bản; Tỏi sang Inđônêxia; Kiệu muối sang Nga,... đáp ứng 
nhanh, tốt mọi yêu cầu của khách hàng nhằm giữ uy tín. Bên cạnh đó người sản xuất 
và người xuất khốu đã có nhiều cố gắng đế thay đổi cơ cấu cây trổng, tập trung vào 
những loại cây mà khách hàng đang có nhu cầu cao, cố gắng đa dạng hóa các sản 
phốm đế đáp ứng nhu cầu và thị hiếu của người tiêu dùng trong và ngoài nước. Bằng sự 
nỗ lực vượt bậc, ngành rau quả Việt Nam đã từng bước khắc phục khó khăn để có thể 
trụ vững trên thị trường. Vì vậy, sau những biến động mạnh vào đầu thập kỷ 90 thị 
trường rau quả Việt Nam đã dốn đi vào ổn định. Nếu trong giai đoạn 1988 - 1990, ta 
có quan hệ kinh doanh rau quả với 18 nước và khu vực, thì đến năm 2000 đã xuất khốu 
sang 44 nước và khu vực trẽn thế giới (tăng 6 nước so với năm 1999). Hiện nay các thị 
trường mà hàng rau quả của chúng ta đã xâm nhập được là: Hồng Kông, Úc, Đài Loan, 
Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản,... Kể từ năm 1995 trở lại đây, kim ngạch xuất khốu 
hàng rau quả mặc dù không cao nhưng cũng đã tăng đáng kể. Ví dụ như, hàng rau quả 
tươi của Việt Nam nam 1995 xuất kháu đạt kim ngạch 56,1 triệu USD, đến năm 2000 đã 
tâng gần 4 lần so với 1995 (kim ngạch xuất kháu năm 2000 đạt 205 triệu USD). Dự kiến 
trong năm 2002 này, kim ngạch xuất kháu rau quà tươi sẽ đạt con số 350 triệu USD, tăng 
16,7% so với năm 2001 (300 triệu USD). 

Bảng 5: Kim ngạch xuất khốu rau quả 
Đơn vị: triệu USD 

Năm 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
(kế hoạch) 

Kim ngạch 42 61 68 53 105 205 300 350 
Nguồn: Bộ Thương mại 

Qua sự đánh giá chung về tình hình xuất khốu và thị trường xuất khốu cùa 
ngành rau quả-gia vị Việt Nam có thể thấy được những cố gắng và những bước đi 
thăng trầm của ngành này. Tuy nhiên Việt Nam vẫn còn những tồn tại làm ảnh hưởng 
đến ngành xuất khốu rau quả. Đó là trong nhiều năm qua việc sản xuất rau quả của ta 
còn mang tính tự phát, chưa ổn định, thiếu tập trung trong việc gieo trổng chủ yếu do 
tập quán và truyền thống, chưa có sự điều tiết cùa Nhà nước. Hơn nữa, sản phốm rau 
quả (nhất là dạng tươi) chủ yếu là phục vụ cho tiêu thụ trong nước và ờ dạng '•mùa nào 
thức ấy" đẽ cung ứng cho các nhà máy chế biến thành sản phốm đóns hộp. Một điều 
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đáng bàn n ữ a là, chất lượng rau q u ả tươi t u y có được c ả i t h i ệ n về cơ cấu cày t r ồ n g 
nhưng mức độ an toàn thực p h ẩ m của rau x a n h sản x u ấ t t ạ i các vùng chuyên canh tập 
t r u n g ven đô hoặc k h u công n g h i ệ p còn ở mức thấp. C ô n g suất c ủ a các nhà m á y c h ế 
b i ế n rau q u ả vừa n h ỹ bé về q u y m ô , lạc hậu về công n g h ệ l ạ i m ấ t cân đ ố i về vùng sản 
xuất và nguyên l i ệ u . D o vậy, sản p h ẩ m rau q u ả h ộ p và đông l ạ n h c ủ a nước t a chưa đủ 
sức cạnh t r a n h về chất lượng và tiêu chuẩn k ỹ thuật m à thị trường t h ế g i ớ i yêu cầu. C ó 
rất n h i ề u nguyên nhân nhưng c h ủ y ế u là do chất lượng rau q u ả V i ệ t N a m còn rất k é m 
chưa đáp ứ n g được n h ữ n g yêu cầu m à các thị trường nước ngoài đặt ra , đạc b i ệ t là 
những thị trường của các nước phát t r i ể n . T r o n g suốt m ộ t t h ờ i g i a n dài chúng ta bỹ rơi 
công tác nghiên cứu k h o a h ọ c và công tác k h u y ế n nông và đặc b i ệ t là k h u y ế n nông về 
cày ăn quả, sản x u ấ t chưa t h ự c sự gắn l i ề n v ớ i lưu thông nên chất lượng hàng hóa chưa 
được chú t r ọ n g , m ẫ u m ã chùng l o ạ i còn nghèo nàn.. Vì vậy, c ần p h ả i đẩy m ạ n h sản 
xuất và c h ế b i ế n r a u quả, tăng k h ố i lượng và nâng cao chất lượng r a u quả-gia vị x u ấ t 
k h ẩ u đạt tiêu c h u ẩ n q u ố c tế, đầu tư k h o a học công n g h ệ tiên t i ế n vào sản x u ấ t và c h ế 
b i ế n rau q u ả góp phần làm tàng n g o ạ i tệ cho nền k i n h tế. 
2. Ngành chăn nuôi: 

T ừ x a xưa, cha ông ta đã b i ế t săn bắn và hái lượm để t ồ n t ạ i . N h ữ n g cay q u ả nào 
n g o n không dùng hết được đ e m t r ồ n g t r o n g nhà l ấ y q u ả ăn còn n h ữ n g c o n vật nào 
khoe mạnh được g i ữ l ạ i nuôi, t ừ đó hình thành nên h a i ngành sản x u ấ t chính của loài 
người đó là t r ồ n g t r ọ t và chăn nuôi. T r ả i q ua bao nhiêu năm, q u a bao nhiêu t h ế hệ, bà 
con ở vùng nông thôn vẫn d u y trì l ố i sản x u ấ t đó. Bên cạnh t r ồ n g t r ọ t , ngành chăn nuôi 
t r o n g quá trình công n g h i ệ p hóa-hiện đại hóa c ũ n g không n g ừ n g phát t r i ể n cả về s ố 
lượng và chất lượng góp phần c ả i t h i ệ n m ộ t phần đòi sống v ố n còn n h i ề u khó k h ả n c ủ a 
người nông dân. 

H i ệ n n a y giá trị sản lượng ngành chăn nuôi c h i ế m hơn 1 7 % giá trị t ổ n g sản 
lượng ngành nòng n g h i ệ p , t r o n g đó chăn nuôi g i a súc c h i ế m tỷ l ệ l ớ n là 6 4 , 4 % . T r o n g 
t h ờ i g i a n t ừ 1990 đến 1997, s ố đầu đàn g i a súc và g i a c ầ m đã tăng khá mạnh. Trâu tăng 
t ừ 2,8 t r i ệ u c o n lên 2,94 t r i ệ u con, đàn bò tăng t ừ 3,1 lên 3,9 t r i ệ u con, đàn l ợ n t ả n g t ừ 
12 t r i ệ u lên 17,6 t r i ệ u con, đàn g i a c ầ m n ă m 1997 đạt 156 t r i ệ u con. Sản lượng thịt hơi 
các l o ạ i n ă m 1997 đạt 1,5 t r i ệ u t ấ n , mức tiêu t h ụ thịt bình quân đạt 18-19 k g thịt 
hơi/người/năm, t r o n g đó trên 7 5 % là thịt l ợ n . T u y sản x u ấ t n h i ề u n h ữ n g sản p h ẩ m chăn 
nuôi n h ấ t là các l o ạ i thịt t i ế p tục có h i ệ n tượng t h ừ a d o t h u n h ập và n h u cầu tiêu dùng 
t r o n g nước c ủ a nhân dân thấp, còn còng tác x u ấ t k h ẩ u thịt chưa được m ờ rộng. X u ấ t 
k h ẩ u thịt n ă m 1998 đạt k h o ả n g 5 0 0 0 tấn, t r o n g k h i thị trường x u ấ t k h ẩ u còn l ớ n (đã ký 
v ớ i N g a 2,5 v ạ n tăn), bằng n ă m 1997 d o chất lượng thịt k é m , giá x u ấ t thấp, cơ c h ế 
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thanh toán k h ó khăn và thị trường hẹp. H i ệ n nay tổn kho hàng tấn thịt đông lạnh. (Phụ 

lục 7) 

Giá trị sàn xuất của ngành chăn nuôi gia súc-g ia cầm đều tăng qua các n ă m , 

nhưng k i m ngạch xuất khẩu, cụ thể là k i m ngạch xuất khẩu thịt chế biến còn quá nhỏ 

(hiện chi ch iếm khoảng 0,7% t hế giới) . 

Các y ế u tố hạn c h ế đ a n g nổ i lèn đ ố i với ngành chăn nuôi nước ta là: nâng suất 

và chất lưặng sản phẩm thấp, giá thành chăn nuôi cao... khả năng cạnh tranh trên thị 

trường t h ế g iớ i k é m . N h à nước chưa có g iả i pháp nào dành cho ngành chăn nuôi , nhất 

là chăn nuôi quy m ô nhỏ gia đ ình. Bẽn cạnh đó , giống gia súc còn thiếu, đàn g iống tốt 

không đủ nên các ngành m ũ i nhọn như lặn xuất khẩu, bò lấy thịt và bò lấy sữa k h ô n g 

thế phát t r iển nhanh và mạnh đưặc. Chăn nuôi còn phân tán, quy m ô nhỏ, mang nặng 

t ính tự cấp tự túc , các trang trại chăn nuôi lặn còn quá ít l àm g iảm hiệu quả sản xuất 

của ngành . C h ú n g ta cần phải quan tâm hơn nữa đ ế n sự t ồ n t ạ i và phát t r iển của ngành 

nhằm đ e m l ạ i h iệu quả kinh t ế cao hơn, nhất là g i ờ đây , t rên thị trường khu vực nhu 

cầu thịt tàng liên tục, trong kh i đó khố i lưặng thịt xuất khẩu của các nước đ a n g có xu 

hướng g iảm do ở các nước phát t r iển giá nhân công cao và nhiều bệnh dịch phát sinh 

như: bò điên, bệnh l ở m ồ m long móng. . . Đặc biệt sau thoa thuận G A T T , các nước này 

g iảm dần trặ giá cho nông nghiệp. Đ â y là một cơ hộ i tốt để ta có thể đẩy nhanh tốc độ 

phát t r iển chăn nuôi . Vì thế , c h ú n g ta cẩn t iếp tục kế t hặp giữa chăn nuôi t ruyền thống 

và chăn nuôi c ô n g nghiệp, khuyến khích việc h ình thành các nông trại chăn nuôi , c á c 

m ô h ình hộ nông nghiệp chăn nuôi g i ỏ i . Hình thành và phát t r i ển các vùng chăn nuôi 

tập trung gắn với công nghiệp chế biến để tạo ra lưặng hàng hóa lớn đ áp ứng nhu cầu 

nộ i đ ịa và xuất khẩu. 

n i . MỐI QUAN HÊ GIỮA XUẤT KHAU NÔNG SẢN VẢ QUẢ TRÌNH CỒNG 

NGHIẺP HỎA.HIÊN ĐAI HỎA NÔNG NGHIẺP, NÔNG THỔN VĨÊT NAM: 

ĩ. Đẩy manh quá trình CNH, HĐH NN&NT là cơ sở ban đầu, chủ yêu nhằm tăng 
kim ngách xuất khẩu - mát khác dẩy manh xuất khẩu sẽ là tiền đề chính tao ra 

nguồn ngoai tê nháp khẩu vát tư thiết bi phúc vu cho quá trình CNH, HĐH 
NN&NT ViẽtNani 

K i n h t ế học đã cho tháy quá trình tái sản xuất Hổm 4 khâu : 

Sản Xuất -Phàn Phôi - Trao Đ 
 i - Tiêu dùng 

Trong đó ngoại thương nói chung và xuất khẩu nói riêng, nằm ở khâu trao đ ổ i , 

muốn quá trình trao đ ổ i thòng suốt. với quy m ò lớn . tốc độ nhanh, đòi hòi lực lưặng 

sản xuất của nước đó phải phát t r iển . V i ệ t Nam, là m ộ t nước nông ngh ièp có t ruyền 

thống lâu đ ờ i , luôn ch iếm tỷ trọng cao trong cơ cấu GDP : nếu t ính từ n ă m 1986 đ ế n 
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nay, năm cao nhất chiếm 46,30% (1988) và thấp nhất là năm 2001 cũng chiếm 

23.30%. Bước đi ban đầu của hoạt động xuất khẩu phải là nhũng mặt hàng nông sản. 
Đây là một hướng đi tất yếu, phù hợp khách quan, phát huy được lợi thế so sánh của 
chúng ta. Chính vì vậy nhóm hàng nông sản và nông sản chế biến liên tục chiếm tỷ 
trọng trên 3 0 % trong tổng kim ngạch xuất khẩu. trong chín mặt hàng xuất khẩu chủ 
lực năm 2001, thì mặt hàng nòng sản (kế cả thúy sản) đã chiếm tói 7 như: Thủy sản 
= 1800 tr USD; gạo= 3.700 nghìn tấn,cà phê 910 nghìn tấn... Không nhứng thế, một số 
nông sản thực phẩm còn được xuất kháu ờ mức thứ 2, thứ 3 trên thế giới như gạo, cà 
phê, hổ tiêu, điểu. 

Đặc điếm của nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế nhiều thành phần, sản xuất 
nông nghiệp mang tính chất của một nền sản xuất nhỏ. Đ ể nâng cao hiệu quả sán xuất 
và xuất khẩu nông sản, chúng ta cần đẩy mạnh quá trình CNH, H Đ H NN&NT Việt 
Nam. Song với nội lực hiện tại của một đất nước mới thống nhất được 27 năm nay, 
cuộc chiến tranh đã làm cho chúng ta đi chậm hơn các nước trong khu vực 20 -30 năm, 
thì nguồn vốn đầu tư nước ngoài, nguồn ngoại tệ để nhập khấu máy móc thiết bị,công 
nghệ mới là vô cùng quan trọng. 

Xuất khấu đã và đang đóng góp một phần không nhỏ vào việc tạo ra nguồn vốn 
bằng ngoại tệ cho hoạt động nhập khấu vật tư, thiết bị nông nghiệp. Năm 1995 nhóm 
hàng nông sản xuất khẩu đạt 1745,8 triệu USD, năm 2000 đạt 3125,6 triệu USD và 
tổng kim ngạch 5 năm (1995- 2000) đạt 15.122,8 triệu USD. Quà thực đây là con số 
không nhỏ chút nào và cũng không dễ có chút nào, nếu phải so sánh với con số cùa 
ODA, hoặc FDI. Điều này không nhứng nói nên về mặt lượng mà còn nói nõn đây chính 
là nguồn vốn của chính chúng ta, còn nếu đi vay hay đầu tư nước ngoài, thì tát yếu trước 
hay sau cũng phải trả bàng cách này hay cách khác. Chính từ nguồn thu dó chúng ta dã 
đám bảo 9 0 % nhu cầu về thuốc trừ sâu, phân bón và có thể nói gần như 100% các thiết bị 
của các cơ sở chế biến nông sản của Việt Nam đều được nhập khẩu trong đó có nguồn vốn 
của chính lĩnh vực này mang lại. 

2. Nòng nghiệp và Xuất khẩu có tác đỏng thuận với nhau, vừa là noi cung cáp dầu 
vào vừa giải quyết đáu ra, thúc đẩy cùng nhau phát t r i ể n . 

Nền kinh tế Việt Nam đã, đang thực sự trờ thành một bộ phận gắn bó hứu cơ với 
nền kinh tế thế giới, trong đó ngành nông nghiệp đóng một vai trò quan trọng cà về vai 
trò cung cáp cả trong vai trò tiêu thụ. Quá trình phát triển cho tháy rõ mối quan hệ giứa 
cổng nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và xuất khẩu có sự gắn bó mặt 
thiết, tý lệ thuận, thúc đẩy nhau phát triển. Thực tế, hơn một thập kỷ nay. nhờ nhứng 
cái cách kinh tế sâu rộng, ngành nòng nghiệp liên tục tăng trường với tốc độ bình quân 
4,5%. Sán xuất lương thực tăng trung bình 1.2 triệu tấn/nãm và đàm bảo an ninh lương 
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thực quốc gia. Xuất khẩu tàng khá. tổng kim ngạch xuất khẩu nông sản 9 năm (1989-
1997) đạt trên 11 tý USD, bình quân hàng năm tăng gần 20%. Nhờ đó, quan hệ thương 
mại giữa nông sản và vật tư nông nghiệp ngày càng được cải thiện theo hướng có lợi cho 
sản xuất. Phát triển một nền sản xuất hàng hóa mạnh, mờ rộng và xây dựng thừ trường ổn 
đừnh cho hàng hóa nông sản đang trở thành nhu cầu cấp bách có tính chiến lược chàng 
những cho ngành nông nghiệp mà còn là giải pháp quan trọng đế đàm bảo sự phát triển 
vững bền cùa nền kinh tế Việt Nam. 

Chúng ta sẽ xem xét mối quan hệ giữa CNH.HĐH và kim ngạch xuất khẩu nông 
sản qua một số năm. 

Từ những số liệu trong Phụ lục 8, có thể thấy các tiêu chí của quá trình CNH.HĐH 
nông nghiệp, nông thôn đã đạt được kết quả đáng khích lệ , song song là kim ngạch 
xuất khẩu tăng dần với tỷ lệ cao. Đặc biệt là tỷ trọng sản phẩm công nghiệp chế biến, 

đây là một tín hiệu đáng mừng vì có như vậy giá trừ và sức cạnh tranh của hàng nông 
sản Việt Nam trên thừ trường thế giới mới khá được và kim ngạch xuất khẩu mới có 
khả năng tăng cao. Sự phát triển của công nghiệp chế biến có một vai trò rất to lớn 
trong sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp, nòng thôn, qua đó chúng ta có thể thấy được 
bước tiến mạnh của công cuộc đổi mới này. Công nghiệp chế biến tăng không những 
tạo điều kiện cho nông dân khai thác, sử dụng có hiệu quả đất đai từ đó tạo thỏm việc 
làm, tăng thu nhập cho người lao động ở nông thôn mà còn kéo theo sự phát triển cơ sở 
hạ tầng nông thôn, thu hút các ngành công nghiệp-dừch vụ khác như sửa chữa máy móc 
thiết bừ, công nghiệp xây dựng, dừch vụ tài chính, tín dụng,...Việc tăng tỷ trọng sản 
phẩm nông nghiệp chế biến trong kim ngạch xuất khẩu là một minh chứng cho mối 
quan hệ mật thiết, gắn bó giữa quá trình CNH, HĐH với kim ngạch xuất khấu. Bời lẽ, 

khi còng cuộc CNH, HĐH được đẩy mạnh, trình độ sản xuất của người nòng dân được 
nâng cao, hàm lượng chế biến trong nông sản tăng lèn rất nhiều nên có thể cạnh tranh 
được với hàng hóa của cấc nước khác, giá bán của các sản phẩm này sẽ cao hơn so với 
những sản phẩm trước đây chỉ mới qua sơ chế do đó kim ngạch xuất khẩu sẽ tăng lỏn. 
Ngược lại khi kim ngạch xuất khẩu tăng có nghĩa là chúng ta thu được nhiều ngoại tộ 
để quay trở lại phục vụ cho sự nghiệp CNH.HĐH. 

3. Đẩy manh xuất khẩu không những tao điểu kiên cải thiên dời sống nhàn dàn 
mà còn thúc đẩy quá trình phàn còng lao đỏng trong lĩnh vực nòng nghiẻp, nông 
thôn Viét nam, theo yêu cáu CNH, HĐH 

Hàng nông sản xuất khẩu tăng không chỉ đem lại nhiêu ngoại tệ mà còn tạo 
thèm còng án việc làm trona nước thông qua các hoạt động thu, gom. vặn chuyển. 
phàn loại. chế biến hàng nồng sản ờ vùng. đừa phương. Điều này sẽ thúc đẩy cõng 
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nghiệp, tiểu thù công nghiệp phát triển ở nông thôn, chuyến dịch cơ cấu kinh tế quốc 
dân theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp. Đây 
là những mặt chủ yếu của công cuộc CNH, H Đ H nông nghiệp, nông thôn. Một ví dụ 
điển hình là ờ vùng đổng bằng sông Cửu Long: trong những năm đổi mới bên cạnh 
thành tụi ! to lớn là tăng sản lượng lúa và lúa hàng hóa (sản lượng gạo xuất khẩu toàn 
vùng chiếm tỷ trọng hơn 9 5 % tổng số gạo xuất khẩu cả nước, có năm lẽn tới gần 3 
triệu tấn); vùng đổng bằng sông Hổng đã bước đầu xây dựng được các m ô hình phát 
triển công nghiệp nông thôn gắn với hoạt động chế biến, xuất khẩu nông sàn. Tiêu biếu 
là m ô hình tỉnh Cần Thơ với các ngành công nghiệp chế biến, xay xát, đánh bóng gạo 
xuất khấu, chế biến thủy sản với quy m õ ngày càng lớn, thu hút được hàng chục ngàn 
lao động nông nghiệp. Đạc biệt đối với sản xuất hạt điều từ năm 1997 đến nay từ đòi 
hỏi cùa thị trường thế giới, chúng ta đã xuất khẩu 1 0 0 % là hàng đã qua chế biến, giải 
quyết được hàng chục triệu lao động,với vị trí đứng thứ 3 thế giới về xuất khẩu hạt 
điều. 

Ngược l ạ i , khi công cuộc CNH, H Đ H được đáy mạnh, máy móc thiết bị công 
nghệ hiện đại được áp dụng nhiều vào hoạt động sản xuất nông nghiệp thì sản phàm 
hàng hóa nông sản làm ra sẽ có sức cạnh tranh hơn trên thị trường, cơ sở hạ tầng 
được cải thiện, đường sá giao thông thuận lợi hơn tạo điều kiện cho lưu thòng hàng 
hóa giữa các vùng được dễ dàng. Người sản xuất có cơ hội tiếp thu và áp dụng những 
tiến bộ của khoa học công nghệ đế tạo ra những sản phẩm có năng suất và chất lượng 
cao, phù hợp với thị hiếu và nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng trong 
nước cũng như ngoài nước.Tất cả những điều này đều đem lại một hiệu quả to lớn, 
góp phần vào sự phát triển nền kinh tế đó là làm tàng chất cũng như lượng hàng nông 
sản xuất khẩu. 

Trong những năm vừa qua, kinh tế nông thôn đã có những bước phát triển khá. 
Cơ sở hạ tầng nhiều vùng được cải thiện, hệ thống thủy lợi đã đảm bảo tưới cho 8 4 % 
diện tích gieo trổng lúa, hệ thống đê điều được củng cố. Đến tháng 2-2001 có 92,9% 
số xã có đường ôtò vào được trung tâm, trên 8 6 % số xã có điện, 4 2 % dân cư nông thôn 
có nước sạch sinh hoạt. Từ 1994 đến 2000 số trạm y tế tăng từ 93,2% lèn 98%. N ă m 
1999 có 92 3 % số xã được phủ sóng truyền hình; 96.2% số xã có trẽn 2 0 % số hộ có 
radio. Quan hệ sản xuất được đổi mới một bước theo hướng phát huy kinh tế hộ đổi 
mới hợp tác xã, doanh nghiệp Nhà nước khuyến khích kinh tế tư nhàn, xây dựng nén 
nông nghiệp nhiều thành phần. Đ ờ i sống nhân dàn đã dược cải thiện, thu nhập binh 
quân tăng từ 7,7 triệu đổng/hộ/năm lẽn 11 triệu đổng/hộ/nãm (năm 1999). Tý lệ đói 
nghèo nông thôn giảm từ 2 9 % (1990) xuống còn 1 1 % (2000). Điều kiện ờ. đi lại. học 
tập, chữa bệnh... được cải thiện. Nhiều làng xã đã trờ thành làng, xã văn hóa có kinh tế 
phát triển đảm bảo mỏi trường sinh thái, trình độ dân trí cao và giữ được bàn sắc văn 
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hóa truyền thống. Có được những thành quả trẽn là nhờ một phần đóng góp to lớn của 
công cuộc CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn; của hoạt động xuất khấu hàng hóa 
nông nghiệp. Những kết quả thu được từ hoạt động xuất khẩu càng khuyến khích bà 

con nông dân hăng hái sản xuất, tạo ra những cây trổng và vật nuôi đem lại hiệu quả 
kinh tế cao hơn. Thông qua xuất khẩu nguựn vốn bằng ngoại tệ thu được lớn góp phần 
quan trọng vào việc cải thiện cán càn ngoại thương, cán càn thanh toán, tăng dự trữ 
ngoại tệ, qua đó làm tăng khả năng nhập khẩu máy móc thiết bị, nguyên vật liệu và đổi 
mới công nghệ góp phần phát triển sản xuất, dịch chuyển cơ cấu kinh tế, thúc đẩy phát 
triển kinh tế và sự nghiệp CNH, HĐH. 

Tuy nhiên, còn nhiều khó khăn thách thức đặt ra cho kinh tế nông thôn và hoạt 
động xuất khẩu nông sản hàng hóa. Cơ cấu kinh tế nông thôn chuyển dịch chậm, sản 
xuất chưa theo sát yêu cầu của thị trường, đa số sản phẩm có chất lượng thấp, giá thành 
cao. Lao động nông thôn thiếu việc làm, thu nhập còn thấp, tình trạng đói nghèo tuy đã 
giảm nhưng còn thể hiện gay gắt ở nhiều nơi, chênh lệch thu nhập và mức sống giữa 
nông thôn, thành thị, giữa các vùng nông thôn vẫn tiếp tục đoàng ra. Cơ sở hạ tầng 
nông thôn còn yếu chưa đáp ứng được yêu cầu của một nền nông nghiệp hàng hóa. 
Vãn còn 50% đường xã, 30% đường huyện và đường nông thôn vùng cao đi lại khó 
khăn. Cơ sở hạ tầng phục vụ thương mại như chợ, cửa hàng, kho tàng bến bãi và 
phưong tiện giao thông phục vụ bán buôn còn thiếu. Quan hệ sản xuất chậm đổi mới, 
kinh tế hộ chủ yếu nhỏ bé, nhiều nơi còn mang tính tự cấp tự túc, kinh tế nhà nước, 
kinh tế hợp tác xã hiệu quả chưa cao, kinh tế tư nhân chậm phát triển, năng lực còn 
yếu. Chính những trở ngại này đã ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động ngoại thương, 
tới khả năng xuất khẩu của các vùng kinh tế nông thôn. Trước xu thế hội nhập, nhất là 
sau khi Việt Nam tham gia vào khối ASEAN, AFTA, tuy có.nhiều cơ hội để phát huy 
lợi thế so sánh, tháo gỡ hạn chế thị trường xuất khẩu, tạo lập môi trường thương mại 
thuận lợi để trao đổi hàng hóa-dịch vụ, kỹ thuật và thõng tin... nhưng nếu tình trạng 
trên không được giải quyết kịp thời và đúng đắn thì những cơ hội này có thể lại trở 
thành những thách thức và vật cản cho sự phát triển kinh tế. Do vậy, việc tiếp tục đổi 
mới các chính sách và thể chế đẩy mạnh sản xuất hàng hóa, nhằm nâng cao năng lực 
cạnh tranh và hiệu quả hàng nông sản xuất khẩu là sự cần thiết và có tính căn bản, vừa 
trước mắt cũng như lâu dài để Việt Nam hội nhập một cách có hiệu quả. 

4. Đẩy manh sản xuất nòng nghiệp là cơ sả làm tăng năng lực xuất khẩu, góp 
phần gần sản xuất nòng nghiệp với thi trường thế giói, thúc đáy quá trình hòi 
nháp, tao điểu kiên đẩy manh CNH, HĐH NN&NT Việt Nam 

ở phần trên chúng ta đã bàn đến, trong điểu kiện của Việt Nam, hàng nõn" sàn 
từ trước đến nay không những là cơ sờ ban đẩu, mà còn giữ vị trí chủ yếu làm tăn" 
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khối lượng và kim ngạch xuất khẩu, song chính xuất khẩu đã tạo điều kiện đưa hàng 
nông sản Việt Nam xuất hiện mọi nơi trên thế giới. Từ một nước nhập khẩu gạo, đèn 
nay gạo xuất khẩu Việt Nam đã đứng thứ 2 thế giới, thương hiệu cà phê Việt Nam nói 
chung (Thương hiệu cà phê Trung Nguyên nói riêng) đã nổi tiếng thế giới, với vị trí 
đứng thứ 3 thế giới, Hạt tiêu liên tục ự vị trí thứ nhất, hạt điều liên tục đứng thứ 3.... 
Là nhân tố quan trọng góp phần nàng cao vị thế của Việt Nam trong các hiệp hội quốc 
tế như: FAO, l e o , ARNPC.các lĩnh vực sản xuất hàng nông sản, sản phẩm trực tiếp 

của người nông dân Việt Nam đã, đang trực tiếp gắn với người tiêu dùng trên toàn thế 
giới. Đây cũng là điều kiện quan trọng củng cố vị trí Việt Nam trên thương trường thế 
giới, uy tín của chúng ta tại các tổ chức quốc tế như: IMF, WB ; tại các khối liên kết 
kinh tế khu vực như: ASEAN, APEC ngày càng cao, đang tạo điều kiện tốt để Việt 
Nam gia nhập WTO, tổ chức lớn nhất về thương mại quốc tế. 

Đây là điều kiện thuận lợi để Việt Nam tranh thủ được nguồn vốn đầu tư to lớn 
cùa nước ngoài (bằng ngoại tệ hoặc bàng máy móc, thiết bị, công nghệ mới) cũng như 
tạo ra một thị trường rộng lớn, ổn định, tạo đầu ra cho một nền sản xuất hàng hóa đang 
trong tiến trình công nghiệp hóa mạnh mẽ. Đây cũng chính là kinh nghiệm CNH, 
H Đ H nông nghiệp, nông thôn cùa các nước ASEAN (Phẩn trên đã nghiên cứu) Và đối 
với chúng ta điều kiện này còn quan trọng hơn nhiều vì điểm xuất phát của Việt Nam 
so với các nước này thấp hơn nhiều. 

T ó m lại, để thực hiện thành công sự nghiệp CNH, H Đ H nông nghiệp, nông thôn 
Việt Nam không thể bỏ qua sự tác động to lớn và tích cực của xuất khẩu, còn để đẩy 
mạnh xuất khẩu chúng ta lại không thể không chú trọng tới một lĩnh vực mà chúng ta 
rất có khả năng và tiềm lực, đó là nông nghiệp. Giữa xuất khấu nòng sản và cõng cuộc 
CNH H Đ H nông nghiệp, nông thôn có một mối quan hệ gắn bó chặt chẽ, tác động 
mạnh mẽ lẫn nhau, cùng góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển bền vững và lâu 
dài. 
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CHƯƠNG 3 

XU HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP ĐAY MẠNH XUẤT K H A U THỰC 

HIỆN CNH, HĐH NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN VIỆT NAM 

L THUẤN LƠI VÀ KHÓ KHẢN 

Ị. Thuận lơi 

Do thực hiện đường lối đổi mới, sức sản xuất ờ các vùng nông thôn nước ta được 
giải phóng một bước quan trọng, tiềm lực của nông dân được phát huy, cơ sở vạt chất 
kỹ thuạt trong nông nghiệp và phục vụ nông nghiệp, nông thôn được tăng cường làm 
cho sản xuất đạt mức tăng trưởng khá cao và tương đối ổn định. Thành tựu nổi bạt nhát và 
có ý nghĩa chiến lược về nhiều mặt là sản lượng lương thực tăng lên liên tục trong nhiều 

năm liền. Trên đất nước ta, về cơ bản không còn nạn đói, dự trữ quốc gia và xuất khẩu 
lương thực cũng tâng lên đáng kế. Nhóm cây công nghiệp đang trong quá trình sản xuất 
hàng hóa. 

Xu hướng chung của thế giới và khu vực là hoa bình, hợp tác và phát triển. Nước 
ta đang hội nhạp vào nền kinh tế thế giới, có điều kiện thuạn lợi để tranh thủ sự giúp 
đỡ và học tạp kinh nghiệm của các nước trong việc lựa chọn con đường công nghiệp 
hóa-hiện đại hóa phù hợp vừa có thể đi nhanh, vừa tránh được những vấp váp mà các 
nước đi trước đã gặp phải. 

Trong thời gian qua, nhiều chính sách mới được ban hành và thừ nghiệm có kết 

quả đang được tiếp tục hoàn thiện, tạo điều kiện thuạn lợi cho hoạt động sản xuất nông 
nghiệp và phát triển nòng thôn. Nền kinh tế nông thôn nước ta đã bắt đẩu tiếp cạn, hội 
nhạp ngày càng sâu rộng với nền kinh tế thương mại và nền khoa học còng nghệ tiên 
tiến của các nước trong khu vực và trên thế giới. Kinh tế đối ngoại trong nông nghiệp 
có nhiều cơ hội phát triển, nếu những lợi thế về sinh thái, về lao động... được phát huy. 

Thắng lợi trên mặt trạn nông nghiệp đã từng bước nâng cao đời sống vạt chất và 
vãn hóa của nông dân. Bộ mặt nông thôn có nhiều biến đổi tích cực. Phẩn lớn nông dân 
và vùng nông thôn tiếp nhạn cơ chế thị trường tương đối thuạn lợi và lành mạnh. Chính 
những thắngiợTấó đã góp phẩn quyết định đưa nước ta thoát dẩn ra khỏi cuộc khủng 
hoảng kinh tế-xã hội trong những năm trước đây, giữ vững và ổn định an ninh chính trị. 

2. Khó khăn và thách thức: 

Xuất phát từ một nền sản xuất nhỏ, cho đến nay, nước ta vẫn còn là một trong 
những nước nghèo nhất thế giới. Đặc biệt ở nông thôn, trình độ phát triển kinh tế, nàng 

suất lao động, hiệu quả kinh doanh thấp. Cơ sỡ vạt chất kỹ thuạt, nhất là kết cấu hạ 
tầng còn rất mỏng. Trình độ khoa học và còng nghệ thấp, chuyển biến chạm. Nhưng 
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nước ta xây dựng kinh tế từ một xuất phát điểm thấp, lại phải đi lên trong môi trường 
cạnh tranh gay gắt đòi hỏi phải có sự đầu tư lớn để đổi mới công nghệ thiết bị, ứng 
dậng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất mà vốn cùa Nhà nước và của dân còn hạn 
hẹp, trình độ quản lý còn yếu kém nên chưa thể bắt kịp sự phát triển như vũ bão của 
thế giới. 

Khác vói nhiều nước trong khu vực, sự phát triển của sản xuất ở Việt Nam lại 
đang diễn ra trong bối cảnh mức tăng dàn số và tỷ lệ đói nghèo cao. Công tác giáo dậc 
và đào tạo, đặc biệt ở những vùng sâu, vùng xa, vùng miền núi cao còn nhiều khó 
khăn, hạn chế. Chính vì thế m à dẫn đến tình trạng lực lượng lao động trong nông thôn 
đang dư thừa và ngày càng tăng lên, thêm vào đó lại không được đào tạo tốt, không có 
đủ năng lực và tay nghề để có thể đảm nhận được những vấn đề quan trọng của quá 
trình CNH, H Đ H , gây nên áp lực lớn về việc làm và thu nhập của người lao động. Tỷ lệ 
người nghèo, hộ nghèo tuy có giảm nhưng mức sống còn rất thấp. Chênh lệch mức 
sống vật chất và văn hóa giữa nông thôn và thành thị ngày càng tăng. Bên cạnh đó, 
trong nhiều năm chiến lược phát triển kinh tế-xã hội chưa chú ý đúng mức tới bảo vệ 
môi trường, mòi trường sống trong lành ở nông thôn cũng đang bị suy thoái nghiêm trọng. 
Rừng núi nghèo kiệt, nguồn nước ngày càng hiếm và đang bị ô nhiễm, đất đai bị bào mòn 
và suy thoái, tài nguyên sinh vật không được bảo tồn... Hiện trạng môi trường sinh thái ở 
nước ta nói chung và ở nông thôn nói riêng đã xuống cấp nhanh chóng, suy thoái môi 
trường, sự cố môi trường, có nơi có lúc đã ờ mức nghiêm trọng. 

Điểm quan trọng là hiện nay do đất chật người đông nên diện tích đất canh tác 
ở nước ta còn rất ít, lại phải dành một phần cho tiến trình công nghiệp hóa-hiện đại hóa 
nông nghiệp và nông thôn. Do vậy, quy m ô nông nghiệp nhỏ bé, tình trạng ruộng đất 
phân tán, lô thửa nhỏ hẹp làm hạn chế quá trình cơ giới hóa nông nghiệp và hạn chế việc 
hình thành các vùng nguyên liệu tập trung phậc vậ cho công nghiệp chế biến quy mồ lớn. 
Đây là yếu tố ảnh hưởng lớn đến khả năng cạnh tranh của nông sản về chất lượng, giá cả... 

Cuối cùng là, Việt Nam nằm trong khu vực châu Á -Thái Bình Dương - một 
khu vực đang phát triển năng động và có sự cạnh tranh gay gắt. Các nước trong khu 
vực đều tận dậng thế mạnh và lợi thế so sánh của mình trong quá trình phát triển, đồng 
thòi có sự giành giật thị trường bao gồm cả thị trường hàng hóa, thị trường đầu tư và sự 
chi phối của các nước lớn vói các nước nhỏ yếu hơn. Trong hoàn cảnh đó đòi hỏi nước 
ta phải có chính sách và ứng xử thích hợp, nếu không sẽ rơi vào tình trạng thậ động, bị 
chèn ép và hứng chịu những hậu quả xấu. Và một sự kiện không thể bỏ qua là, cuộc 
khủng hoảng tài chính-tiền tệ khu vực mặc dù đã xảy ra từ năm 1997 nhưng hậu quả to 
lớn của nó vẫn còn ảnh hưởng sâu sắc tới nền kinh tế nước ta nói chung và lĩnh vực 
nồng thôn nói riêng như: Hạn chế thị trường đầu ra, xuất khẩu khó khan... 
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lĩ. NHỮNG QUAN ĐIỂM cơ BẢN CỦA QUẢ TRÌNH CNH. HĐH NÔNG 
NGHIỆP, NỐNG THÔN VIỆT NAM THEO ĐĨNH HƯỚNG XUẤT KHẨU 

Nhìn về tổng thể, những năm vừa qua N N&NT đã có những chuyển biến tích 
cực nhưng những vấn đề đặt ra cũng rất lớn và gay gắt. Đ ể khai thác các tiềm năng, 
vượt qua được những thách thức và yếu kém hiện nay. con đường duy nhất là phải đẩy 
nhanh tiến độ C N H . H Đ H NN&NT. Nhưng trước hét, tiến hành C N H . H Đ H N N & N T 
trong điều kiện nước ta từ nay đến nám 2020 phải quán triệt những quan điểm sau đây: 

• C N H . H Đ H N N & N T là một trong những nhiệm vủ quan trọng hàng đầu của 
công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Phát triển công nghiệp và dịch vủ phải gắn bó 
chặt chẽ, hỗ trợ đắc lực và phủc vủ có hiệu quả cho CNH, H Đ H NN&NT. 

• C N H , H Đ H N N & N T theo định hướng xã hội chủ nghĩa, dựa trên cơ sở dựa 
vào nội lực là chính, đổng thời tranh thủ tối đa các nguồn lực từ bên ngoài, tiếp thu có 
chọn lọc kinh nghiệm của các nước đi trước; phát huy tiềm năng của các thành phần 
kinh tế, trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chù đạo, cùng với kinh tế tập thế ngày 
càng trở thành nền tảng vững chắc; phát triển mạnh mẽ kinh tế hộ sản xuất hàng hóa, 
các loại hình doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nông thôn 

• Kết hợp C N H , H Đ H N N&NT với việc tổ chức lại nền nòng nghiệp sản xuất 
hàng hóa, vừa phát triển nhanh các vùng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với cấc cơ sở 
chế biến công nghiệp hiện đại, quy m ó lớn, đổng thời phát triển các cơ sở chế biến với 
thiết bị công nghệ thích ứng quy m ô vừa và nhỏ phù hợp với địa bàn có khối lượng 
nguyên liệu lớn. 

• C N H , H Đ H N N & N T phải tạo ra một nén nông nghiệp sản xuất hàng hóa có tỷ 
suất hàng hóa cao và đa dạng với chất lượng sản phẩm ngày càng cao trên cơ sở phát 
huy các lợi thế so sánh, đáp ứng nhu cầu trong nước và hướng mạnh vào xuất khẩu. 

• C N H . H Đ H N N & N T phải tạo ra một nền nông nghiệp sản xuất hàng hóa có 
năng suất lao động cao trẽn cơ sở cơ khí hóa đổng bộ, hiện đại, tự động hóa những 
khâu thích hợp, trước mắt cơ khí hóa những công việc nặng nhọc, những khâu làm thủ 
công không đảm bảo chất lượng, không kịp thời vủ. 

• Ư u tiên phát triển công nghiệp chế biến nông sản, tiểu thù công nghiệp và 
dịch vủ ờ nông thôn, khai thác nguyên vật liệu tại chỗ, sử dủng nhiều lao động và yêu 
cầu ít vốn, chú trọng phát triển các cơ sờ nhò và vừa kể cả quy m ô hộ gia đình, nhằm 
nhanh chóng chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn và tăng thu nhập cho người lao động ở 
nông thôn. Công nghiệp và tiếu thủ công nghiệp ờ nông thôn phải có trình độ công nghệ 
tiên tiến kết hợp với kỹ thuật truyền thống đế tạo ra sản phẩm có chất lượng cao, đù khả 
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năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế, phát triển các ngành tiểu thủ công 
nghiệp yêu cầu bàn tay khéo léo của người Việt Nam và chứa đựng hàm lượng vãn hóa 
dân tộc cao. 

• Thực hiện cơ cấu công nghệ kết hợp nhiều trình độ, nhiều quy mô một cách 
hợp lý, sử dụng triệt để nhọng thành tựu công nghệ trong nước, đổng chòi khai thác 
nhanh công nghệ của các nước tiên tiến phù hợp với điều kiện hoàn cành Việt Nam. 

• Đặc biệt coi trọng phát triển nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ cán bộ khoa 
học kỹ thuật giỏi, công nhân, nông dân có trình độ dân trí và kỹ năng tay nghề cao, thể 
lực tốt. 

• CNH.HĐH NN&NT phải gắn bó chặt chẽ với sự phát triển kinh tế đô thị và 
các khu công nghiệp. Khuyến khích phát triển cõng nghiệp ờ nông thôn trên cơ sở giải 
quyết tốt cơ sờ hạ tầng, dịch vụ và xử lý các vấn đề liên quan đến mỏi trường sinh thái, 
nhằm chuyển dịch nhanh cơ cấu lao động trong khu vực nông thôn. 

• CNH,HĐH NN&NT phải dựa trên cơ sở sử dụng hợp lý các nguồn tài 
nguyên: đất, nước, rừng, động thực vật... nhàm xây dựng và phát triển nền nông nghiệp 
sinh thái bền vọng, đảm bảo yêu cầu về bảo vệ và cải tạo môi trường, phòng chống, 
hạn chế và giảm nhẹ thiên tai. 

• Kết hợp chặt chẽ các vấn đề kinh tế và xã hội trong quá trình CNH, HĐH 
NN&NT nhầm giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, ổn định xã hội và phát triển 
kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và văn hóa của người dân nông thôn, nhất là đổng 
bào các dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa; giọ gìn và phát huy truyền thống văn hóa 
và thuần phong mỹ tục. 

• Kết hợp chặt chẽ CNH, HĐH NN&NT với xây dựng tiềm lực và thế trận quốc 
phòng toàn đản, thế trận an ninh nhân dân. thể hiện trong chiến lược, quy hoạch, kế 

hoạch, dự án phát triển kinh tế - xã hội của cả nước. của các ngành, các địa phương. 
Đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đản cư các vùng xung yếu, vùng biên giới, 
cửa khẩu hải đảo phù hợp với chiến lược quốc phòng và chiến lược an ninh quốc gia. 

i n . MÚC TIÊU CNH. HĐH NN&NT VẢ XUẤT KHẨU NÔNG SẢN 

Mục tiêu tổng quát và lâu dài của CNH, HĐH NN&NT là xây dựng một nền 

nông nghiệp và kinh tế nòng thôn có cơ sở vật chát kỹ thuật hiện đại, cơ cấu kinh tế 

hợp lý, quan hệ sản xuất tiến bộ và phù hợp để tăng năng suất lao động và ngày càng 
nâng cao chất lượng sàn phẩm, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, nhanh chôn" 
nàng cao thu nhập và đời sống cư dân nông thôn, đưa nông thôn nước ta tiến lên vãn 
minh hiện đại, nâng cao vị thế của nông sản nước ta trên thị trường thế giới. 
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Những năm đầu của thế kỷ 21, CNH, H Đ H NN&NT nước ta hướng vào những 
mục tiêu sau đây: 

• Tăng cường đầu tư phát triển cơ khí phục vụ các ngành sản xuất nông lâm 
nghiệp, chế biến nông lâm sản, tiểu thủ công nghiệp và các ngành nghề nông thôn. 
Trước mắt thực hiện cơ giới hóa nhanh các khâu của sản xuất nông nghiệp đòi hỏi 
cường độ lao động cao, yêu cẩu chất lưậng sản phẩm cao và thời vụ căng thẳng mà lao 
động thù công không đáp ứng đưậc như làm đất, bơm nước, vận chuyển, tách hạt, thu 
hoạch, sấy... Tỷ lệ cơ giới hóa chung toàn ngành năm 2005 đạt 40-45% khối lưậng 
công việc, năm 2010 đạt khoảng 60%, năm 2020: 80%. Hiện đại hóa hệ thống thiết bị, 
công nghiệp chế biến, bảo quản, giảm mức độ hao hụt nông sản sau thu hoạch xuống 
tới mức tối thiểu, nâng tỷ trọng giá trị sản lưậng nông sản chế biến công nghiệp so với 
tổng giá trị nông sản lên 50% vào năm 2005, 60% vào năm 2010, 70% vào năm 2020. 

• Đổi mới cơ bản công nghệ lạc hậu, hiện đại hóa trong một số lĩnh vực trọng 
điểm để có bước tiếp cận trình độ chung của khu vực và thế giới. Tý lệ đổi mới công 
nghệ hàng năm 10-12%. 

• Đời sống vật chất và văn hóa của nhân dân nông thổn đưậc cải thiện cơ bản, 
thu nhập bình quân của nông dàn tăng lên trên 3 lẫn so với năm 1990 (vào năm 2010), 
không còn hộ cực nghèo, thực hiện "trung nông hóa" đời sống nòng dân. Hạ tầng cơ sở 
nông thôn đưậc đảm bảo một cách cơ bản, nhất là hệ thống giao thông: 100% xã có 
đường ôtô đến trung tâm, 100% số xã có điện và điện thoại, 100% số xã có trường học, 
100% số hộ có nước sạch để dùng, 90% số hộ có nhà ờ tốt. Từ nay đến năm 2010 giải 
quyết việc làm cho trên 10 triệu lao động nông thôn. 

• Phát huy cao lậi thế so sánh và hiệu quả kinh tế, nâng cao chất lưậng nông 
sản, hướng mạnh ra thị trường xuất khẩu, đảm bảo tốc độ tăng trưởng bền vững (bình 
quân then kỳ 2000-2005: 10-11%/năm; 2005-2010: 11-12%/nãm; 2010-2020: 
13%/năm). Cơ cấu kinh tế nông thôn năm 2020: nông nghiệp 4 0 % (trổng trọt 20%; 
chăn nuôi 20%), công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp: 30%, dịch vụ 30%. Thu nhập 
bình quân đáu người khu vực nông thôn 500-600 USD/năm (năm 2010) và 1400 
USD/năm vào năm 2020. Kim ngạch xuất khẩu nông sản tới năm 2005 đạt 5-6 tỷ USD, 
năm 2010 đạt 8-8,5 tỷ USD và đen năm 2020 đạt 20 tỷ USD. (Phụ lục 9) 

IV. MỐT SỔ GIẢI PHÁP NHẰM THỰC HIỀN CNH. HĐH NN&NT ĐAY MANH 
XUẤT KHẨU NÔNG SẢN CỦA VIÊT NAM 
1. Nhóm giải pháp nhầm dẩy manh CNH.HĐH NN&NT 
1.1) Quy hoạch nông nghiệp, nông thôn theo hướng CNH, HĐH. hướnĩ về xuất khẩu 
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Quy hoạch là công tác bố trí, sắp xếp lại toàn bộ một trình tự hợp lý trong từng 
thời gian, làm cơ sở cho việc lập kế hoạch, hoặc lập một chiến lược lâu dài. Quy hoạch 
sản xuất nông nghiệp, nông thôn Việt Nam là một đòi hỏi khách quan, có ý nghĩa rất 
quan trọng không nhẫng đối với sản xuất mà còn cả đối với tiêu dùng trong nước và 
xuất khẩu vì nhẫng lý do sau: 

• Tránh được tình trạng sản xuất tự phát mà lâu nay nhân dân ta thường làm, 
tình trạng này thường dẫn đến lúc thì quá thừa, lúc thì quá thiếu, từng bước xóa bỏ 
cách làm ăn cùa người sản xuất nhỏ, dần dần hình thành lối sống công nghiệp trong 
người dãn tạo điểu kiện cho quá trình CNH, HĐH ở Việt Nam. 

• Quy hoạch sản xuất nông nghiệp sẽ tạo điều kiện để nhà nước quàn lý được 
số lượng hàng hóa sản xuất ra, nhằm cân đối được tiêu dùng trong nước và xuất khẩu, 
làm cơ sở chủ động nguồn hàng cho việc ký kết các hợp đồng xuất khẩu quan trọng, 
thực hiện các hiệp định mà nhà nước đã ký kết với nước ngoài. 

• Quy hoạch vùng sản xuất tạo điều kiện tốt cho việc đầu tư một cách tập trung, 
đẩy mạnh CNH, HĐH một cách có trọng điểm, nhằm tâng năng suất và chất lượng sản 
phẩm. Mặt khác phối hợp được sản xuất với chế biến, bảo quản, vận chuyển... 

Để đảm bào cho phát triển cây công nghiệp cùa Việt Nam tốt hơn, công tác quy 
hoạch cần được tiến hành trên nhẫng căn cứ sau: 

o Công tác quy hoạch sản xuất cây công nghiệp cần dựa trên nhẫng vùng sinh 
thái sẵn có theo điều kiện thời tiết khí hậu của từng vùng, như Miền Tây Nam Bộ, 
Đồng Bằng bắc Bộ tập trung trổng lúa, miền Đông Nam Bộ thì sản xuất cao su, cà phê, 
điều, lạc,.... Điều này tạo điều kiện phát huy được lợi thế sẵn có, cho phép nâng suất 
cây trồng cao, chất lượng tốt, tạo ra ưu thế mang tính chất đặc sản. 

o Quy hoạch căn cứ vào quỹ đất của từng vùng, từng địa phương, để có kế 

hoạch tập trung chuyên canh, tạo điều kiện cho áp dụng khoa học kỹ thuật, cải tạo hệ 
thống cơ sở hạ tầng, nhằm tạo ra nhẫng điển hình về năng suất, là cơ sở để phát triển 
sang các vùng khác. 

o Quy hoạch cần kết hợp đặc điểm sinh thái với từng loại giống, để có kế hoạch 
trồng ờ đâu cho có hiệu quả nhất. Hiện nay viện chè Việt Nam đã đang tiến hành quy 

hoạch theo hướng này để phát triển chè đến năm 2010 theo cách sau: chia giống chè để 
trồng ở nhẫng vùng có độ cao trẽn 500m, dưới 500m, giống chè trồng ở vùng trung du 
ờ đổng bằng. trổng ờ nhẫng vùng đất mới, giống đại trà trồng ở các hộ gia đình... Đây 
là cách làm rất tốt tạo điều kiện cho các giống chè phát huy hết được khả năn" sinh 
trướng, cho năng suất cao. Đẻ nghị các ngành, các cấp và Bộ nông nghiệp chi đạo làm 
tốt công tác này hơn nẫa. 
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o Căn cứ vào dân số, lao động của từng vùng với khả năng và kinh nghiệm sản 
xuất của nhân dân để tạo ra một sự phân công lao động hợp lý chung trong cả nước. 
Điều này không những tập trung được lao động m à còn có ý nghĩa về mặt xã hội như 
giải quyết được tình trạng thất nghiệp, giữ vững được an ninh, trật tự xã hội... 

o Quy hoạch sàn xuất cây công nghiệp cắn phải kết hợp vói việc xây dựng cấc 
nhà máy chế biến sau thu hoạch, và kho tàng bảo quản hàng hóa nhằm giữ và nâng cao 
chất lượng hàng hóa. 

Nhìn chung công tác quy hoạch của Việt nam trong những năm vừa qua chưa 
tốt, cẩn phải căn cứ vào những nguyên tắc và các điều kiện như đã nêu, điều này chắc 
sẽ giúp một phắn không nhỏ vào việc thu hút vốn đắu tư nước ngoài, hình thành nên 
các khu công nghiệp chế biến nâng cao chất lượng các sản phẩm nông nghiệp xuất 
khẩu của nước ta 

1.2. Phát triển cơ sở ha tầng nông thôn 

Đ ể thực hiện tốt CNH, H Đ H N N&NT vấn đề đắu tiên và cũng là vấn đề mang 
tính chất cơ sở để phát triển các ngành công nghiệp khác ở nông thôn Việt Nam, đó là 
hệ thống cơ sở hạ tắng như: hệ thống giao thõng nông thôn, hệ thống thủy lợ i , điện 
năng phục vụ cho sản xuất, và hệ thống thông tin liên lạc... 

Trong các yếu tố này cắn trọng tâm đắu tư cho còng tác thủy l ợ i , vì đặc thù của 
nông nghiệp nước ta đều được canh tác trên những diện tích có độ cao khác nhau, như 
trổng lúa thì ở đồng bằng, trông cây công nghiệp lại ở các vùng núi tây nguyên là chủ 
yếu. Ở mỗi vùng sinh thái lại có khí hậu thời tiết khác nhau, dẫn đến tình trạng noi thì 
hạn hán , noi thì ngập úng. Do vậy CNH trong lĩnh vực thủy lợi là hết sức quan trọng 

Cùng với thủy lợi hóa, hệ thống giao thông nông thôn, điện lực, thông tin liên 
lạc, đều có ý nghĩa hết sức thiết yếu. Nó chính là phương tiện quan trọng gắn thành thị 
với nông thôn, nông thôn với nhau, công nghiệp vói nông nghiệp. Đ ể các nhà máy, xí 
nghiệp chế biến nông sản sản xuất ra các vật tư nông nghiệp hoạt động tốt tất yếu cơ sờ 
hạ tắng phải tốt. 

Chính vì lý do đó, trong những năm tới cắn: 

• Nhà nước cắn tập trung xây dựng mới kết hợp với cải tạo hệ thống cơ sở hạ 
tắng nông thôn, bằng nguồn vốn ngắn sách. 

• Tranh thủ thu hút vốn đắu tư nước ngoài theo các hình thức như: BÓT, BTO, BT 

• Kết hợp hình thức nhà nước và nhân dắn cùng làm, đây là hình thức khá phổ 
biến và cũng khá nan giải, đã đạt nhiều kết quả, nhưng cắn tập trung chỉ đạo tốt, m à 
tính Thái bình là một điển hình cắn rút kinh nghiệm. 
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• Phối hợp các hình thức tín dụng (phần sau se trình bày) nhằm xây dựng đổng 
bộ được một hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ cho quá trình CNH, H Đ H NN&NT. 

ỉ .3.Phái triền các ngành công nghiệp chế biến nông sàn: 

Đ ể phát triển các ngành công nghiệp chế biến nông sản cần tập trung vào những 
việc sau đây: 

ạ) Bảo Quản và chế biến lương thực: phặt triển các loại máy sặy công suặt nhỏ 
0,5-2 tặn/mẻ cho quy m ô hộ hoặc liên hộ, công suặt 3-5 tặn/mẻ đối với hộ làm dịch vụ 
đảm bảo sặy khô cơ bản trên 7 triệu tặn lúa hè thu ở đổng bằng sông Cửu Long. Trang 
bị các loại máy xay xát gạo cỡ 0,8-1 tặn/giờ phục vụ nội tiêu. Thay thế thiết bị xay xát 
lúa gạo cũ, lạc hậu bằng máy tốt hơn để nâng tý lệ thu hồi từ 61-65% lên trên 67-68%; 
đầu tư hiện đại hóa các dây chuyền xay xát đánh bóng, phân loại gạo. Công suặt 100-
120 tặn/ca kết hợp đổng bộ với máy sặy và kho bảo quản để phục vụ xuặt khẩu. Từng 
bước đầu tư phát triển các dây chuyền chế biến các sản phẩm từ gạo, bột mỹ (bún, 
bánh phở...) có công suặt 2-4 tặn/ca đáp ứng nhu cầu trong nước và xuặt khẩu. 

bì Chế biến cà phê: hiện có 40 dây chuyền chế biến cà phê nhân với tổng công 
suặt 120 tặn/h ở các doanh nghiệp Nhà nước. Nhân dân hầu hết sơ chế bằng máy nhỏ 
công suặt 30-500kg/h. Thời gian tới, mở rộng công nghệ chế biến theo phương pháp 
ướt theo quy m ô hộ hoặc liên hộ, đối với vùng cà phê phân tán công suặt 0,3-1 tặn/giờ, 
vùng tập trung công suặt 5-10 tán/giờ. Trang bị các dây chuyền đồng bộ: xát, sặy, phân 
loại đánh bóng, đóng bao phục vụ xuặt khẩu. Xây dựng một cơ sở chế biến cà phê hoa 
tan ở phía Bắc cõng suặt 1.000 tặn/năm để đáp ứng nhu cầu trong nước. 

c) Chế biến mủ cao su khô: cả nước hiện có 30 nhà máy chế biến vói tổng công 
suặt 210.000 tặn/năm. Phát triển mạnh chế biến cao su quy m ô nhỏ loại công suặt 
1200-1500 tặn/năm, đa dạng sản phẩm. Đồng thời, đầu tư mở thêm các cơ sở chế biến 
cao su quy m ô lớn ở vùng tập trung loại công suặt 6000-12000 tặn/năm. Đến năm 
2010 tăng thèm công suặt chế biến cao su khoảng 150.000 tặn/năm. Phát triển mạnh 
ngành công nghiệp chế biến sản phẩm cao su phục vụ công nghiệp, y tế, dân dụng,... 
Nâng tỷ trọng sử dụng mủ cao su cho nhu cầu trong nước từ 3 0 % hiện nay lèn 6 0 % 
vào năm 2010. 

di Chế biến hổ riêu: Tập trung củng cố các nhà máy hiện có, nâng cao hiệu quà 
sản xuặt, hạ giá thành sản phẩm; phát triển cõng nghiệp chế biến sau đường như: bánh 
kẹo, nước giải khát, cồn... 

đì Chế biển chè và các loai dồ uống: hiện có 75 cơ sờ chế biến công nghiệp với 
tổng công suặt 1.190 tặn búp tươi/ngày, đảm bảo chế biến 6 0 % chè nguyên liệu và chù 
yếu cho xuặt khẩu. Từ nay đến năm 2010, tích cực đổi mới thiết bị và nàng cặp các nhà 
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máy hiện có; đầu tư xây dựng mói các cơ sở chế biến công suất 12 tấn chè tươi/ngày 
với công nghệ và thiết bị tiên tiến (khoảng 120 cơ sở) để tăng thèm công suất tấn búp 
tươi/ngày. Đối với vùng sâu, vùng cao, đầu tư xây dựng xưởng chế biến chè công suất 
2-6 tấn chè búp tươi/ngày với cồng nghệ và thiết bị phù hợp. Phổ biến các loại máy sấy 
chè bán cơ giới quy mô hộ. Đầu tư phát triển các cơ sở sản xuất sản phẩm nước uống 
khác như: nước thanh nhiệt, nhàn trần, cậ ngọt... phục vụ nhu cầu trong nước. 

e) Chế biến rau quả: hiện có 60 cơ sở chế biến thuộc các DNNN với tổng còng 
suất 150.000 tấn/năm, hầu hết có trang thiết bị vói công nghệ cũ, lạc hậu. Một số nơi 
xây dựng có công nghệ hiện đại. Thời gian tới cần tập trung nâng cấp và đổi mới công 
nghệ, trang thiết bị các nhà máy chế biến rau quả cũ; xây dựng mới các nhà máy công 
suất 10.000-20.000 tấn/nãm trở lên với cõng nghệ tiên tiến ở các vùng tập trung. Phát 
triển các cơ sở chế biến nhậ công suất 1000-2000 tấn/năm ở các vùng sản xuất không 
tập trung với công nghệ phù hợp, thiết bị sản xuất trong nước. Dự kiến đến năm 2010 
đạt còng suất Ì triệu tấn sản phẩm/năm. 

f) Chế biến mía đường: đầu tư các cơ sở xát, sấy, phân loại quy mô nhậ hiện đại 
dưới dạng hộ gia đình, công suất 1-2 tấn/năm. 

gì Chế biến thừ: phát triển các cơ sở giết mổ quy mô nhậ 10-20 tấn/ngày được 
trang bị hiện đại; đồng thời xây dựng thêm các cơ sở giết mổ chế biến thịt quy mô lớn 
15.000-20.000 tấn/năm ở các vùng chăn nuôi tập trung theo tiến độ mở rộng thị trường 
xuất khẩu. Nâng cấp, mở rộng và xây dựng mới các cơ sở chế biến sữa đạt sản lượng 
chế biến trong nước 500.000 tấn/năm vào năm 2010. 
1.4. Phát triển công nghiệp cơ khí phúc vu nông nghiệp và nôm thôn: 

Tổ chức lại ngành cơ khí nông nghiệp để phát triển sản xuất trong nước các loại 
máy nông nghiệp nhậ, phục vụ làm đất, vận chuyển, gieo xạ, sấy nông sản,... đáp ứng 
60-70% nhu cầu về máy móc thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp. 

Tiến tới cơ khí hóa toàn bộ các khâu canh tác một số cây trồng chủ yếu như lúa 
ngô, cao su, cà phê, mía, rau quả,... Năm 2010 đạt tỷ lệ cơ giói hóa làm đất 60-70% 
gieo cấy 60%, chăm sóc và diệt cậ đối với cây lúa 70%, ngô 65%, mía 60%, thu hoạch 
lúa 40%. 

Đối với chăn nuôi, đến năm 2010 các cơ sở chăn nuôi tập trung đạt mức độ cơ 
giói hóa 70%, cơ giới hóa và làm đất, bơm nước các đồng cậ 100%, thu hoạch 60-70%. 

Đối vói tưới nước, phát triển các loại bơm hướng trục, bơm có cột áp cao phù 
hợp với từng vùng. Đến năm 2010 năng lực tưới đáp ứng 7 0 % nhu cầu, năng lực tiêu 
60%. Ngoài cây lúa, chú trọng tưới cho màu, cây công nghiệp... áp dụng nhiều loại 
hình: máy kéo lớn, nhậ; ô tô tải cỡ nhậ; ghe thuyền máy,... Cơ giới hóa vận chuyển 
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trong nông thôn đạt 8 0 % vào năm 2010. Chú trọng phát triển các làng nghề cơ khí 
truyền thống kết hợp với công nghệ tiên tiến. 

Ị .5. Phát triển các làng nghề 

Làng nghề tuy không phải là một tổ chức kinh tế, nhưng nó là cơ sở thuận lợi 
cho tiểu thủ công nghiệp phát triển theo hướng chuyên môn hóa và hợp tác hóa. Như 
kinh nghiệm của Ân Độ, nếu phát triển tốt m ô hình này sẽ là tiền đề cho ra đời các 
ngành công nghiệp ở nông thôn Việt Nam. Do đó trong thòi gian tới cần phát triển 
làng nghề, củng cố và hoàn thiện 1.000 làng nghề cũ, xây dẩng thêm 1.000 làng nghề 
mới để năm 2020 có khoảng 2.000 làng nghề. 

M ở rộng, nâng cấp các làng nghề cũ, đặc biệt quan tâm duy trì và phất triển các 
nghề và làng nghề truyền thống, đầu tư đổi mói công nghệ để phát triển các ngành 
nghề: đan lát (mây, tre, song, nứa, lá, cói,...), nghề dệt (vải, khăn, thổ cẩm, sợi, len, 
thảm,...), nghề thêu, ren, móc, gốm, chạm khắc (gỗ, sừng, đá...), nghề Sem, gò, hàn, 
kim hoàn,... 

1.6. Phát triển các ngành côm nghiệp khác ở nôns thôn: 

Việc phát triển các ngành công nghiệp khác ở nông thôn phải không xâm phạm 
đến những vùng đất màu mỡ có điều kiện thuận lợi về sản xuất nông nghiệp; đảm bảo 
giữ gìn, bảo tồn các di sản thiên nhiên, các công trình văn hóa, di tích lịch sử có giá trị 
của dân tộc, bảo vệ mòi trường sinh thái, giữ vững ổn định xã hội. 

Căn cứ vào quan điểm ưu tiên lẩa chọn trên và thẩc trạng tình hình những năm 
qua, những ngành công nghiệp khác cần lẩa chọn phát triển ở nông thôn là: 

• Công nghiệp vật tư nồng nghiệp, đây là ngành cõng nghiệp không thể thiếu 
được nhằm làm tăng năng suất nông sản và bảo vệ cây trồng vật nuôi như công nghiệp 
sản xuất phân bón, thuốc trừ sâu, sản xuất thức ăn gia súc... 

• Công nghiệp khai thác và sản xuất vật liệu xây dẩng sử dụng nguyên liệu tại 
chỗ, các ngành công nghiệp nhẹ (giấy, dệt-may, da giầy...), lắp ráp, sản xuất linh kiện, 
phụ tùng, chi tiết hoặc các bộ phận của máy móc, thiết bị... bao gồm sản xuất và gia 
công sử dụng nhiều lao động, ngành khai thác mỏ, ngành cơ khí,... 

• Chú trọng xây dẩng các khu công nghiệp liên hoàn gần vùng nguyên liệu, vừa 
giải quyết nhiều việc làm vừa nâng cao hiệu quả kinh tế như: xây dẩng ờ vùng trồng 
mía một số nhà máy đường, kèm theo nhà máy kẹo bánh, nhà máy công nghiệp cồn 
rượu... Hiện nay ở Quy nhem m ô hình nay đang phát triển. 
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2. N h ó m biên pháp nhảm nâng cao sức canh t r a n h của hàng sản xuất khẩu bảng 
việc áp dung khoa hoe công nghê mới và đầu tư 

2.1. Giải pháp vê công nghê vi sinh 

•ĩ* Giống 

Gạo, hạt tiêu, lạc, điều, cao su... cùa Việt Nam đều có nâng suất thấp hơn so các 
nước trong khu vực và thế giới, nên giá hàng nông sản xuất khẩu không cao, làm cho 
hiệu quả kinh tế thấp. 

Tất cả các trường hợp trên đều do một lý do chính, đó là chất lượng hàng hóa 
cùa chúng ta không đảm bảo. Những yếu tố có ảnh hưởng đến chất lượng thì có nhiều, 
song sau cuộc cách mạng về gien, người ta không thồ chối cãi được rằng giống là một 
yếu tố quan trọng đồ duy trì, bảo tồn những mặt hàng truyền thống, mang tính chất đặc 
sản có chất lượng cao. Mặt khác tạo ra các mặt hàng mới có năng suất, chất lượng tốt, 
nhằm tạo nên sức cạnh tranh trên thị trường thế giới. Hàng nông sản cùa Việt Nam 
muốn được người tiêu dùng trên thế giới biết nhiều hơn nữa và tổn tại được lâu trẽn các 
thị trường quốc tế, bắt buộc phải giữ và nâng cao chất lượng hàng hóa cùa mình. Điồu 
m à Adam Smith coi: "Giá cả và chất lượng luôn là sợi chỉ xuyên suốt trong quá trình 
buôn bán". 

Để chất lượng tốt, năng suất cao cần phải kết hợp các nguyên tắc chọn giống 

sau đây: 

o Ư u tiên đầu tư cho việc tuyồn chọn các loại giống truyền thống mang tính 
chất đặc sản có năng suất khá cao của từng địa phương, lập thành quỹ gien phục vụ cho 
các vùng chuyên canh xuất khẩu nhằm đáp ứng nhu cầu của những thị trường khó tính. 

o Rút ngắn thời gian nghiên cứu, mạnh dạn đầu tư cho công tác thực nghiệm 
khoa học về giống nông sản, tiến tói áp dụng đại trà. Mặt khác đẩy mạnh công tác 
khuyến nông nhanh chóng chuyồn giao công nghệ cho nông dân. 

o Kết hợp vói việc sử dụng các loại giống cây trổng trong nước đã thuần chủng, 
với việc nhập khẩu các loại giống nông sản của thế giới có chất lượng cao, trực tiếp áp 
dụng, hoặc lai tạo, cho những loại giống cây trổng mói phù hợp với điều kiện của Việt 
Nam, đáp ứng được nhu cầu của thị trường thế giới. 

o Hình thành một cách đồng bộ, hoạt động có hiệu quả các cơ sở nhân giống 
phù hợp với điều kiện thời tiết khí hậu và thổ nhưỡng kết hợp vói công tác bảo vệ cây 
trổng ở từng địa phương. 

o Bên cạnh việc nghiên cứu lựa chọn giống, chúng ta cần hợp tấc với nước 
ngoài dưới nhiều hình thức như gia còng xuất khẩu, hợp tác liên doanh, hình thành các 

66 



khu nông công nghiệp tập trung...để tạo ra sự chuyển giao về giống từ các nước vào 
Việt Nam, tranh thủ được những phát minh mới, những bí quyết kỹ thuật về khoa học 
kỹ thuật nông nghiệp, đặc biệt về giống. 

• Đẩy manh sản xuất và sử dúm phân bón, và thuốc bảo vê cây trồng bằns sinh hoe 

Một kinh nghiệm cho thấy rất rõ là, năng suất cây trồng tăng càng cao thì lượng 
phân bón, thuốc trừ sâu hóa học được sử dụng càng nhiều. Điều này đồng nghĩa vói 
hiện tượng môi trường sinh thái đã, đang bị phá vỡ, quyền l ợ i của người tiêu dùng đang 
bị vi phạm, an toàn thực phẩm ngày càng bị đe dọa. 

Chính vì vậy việc đẩy mạnh công tác nghiên cứu đưa vào sử dụng phân vi sinh, 
thuốc bảo vệ thực vật dưới dạng vi sinh là vô cùng quan trọng không những đối với tiêu 
dùng trong nước m à còn có ý nghĩa nhằm đẩy mạnh xuất khẩu (những nước phát triển 
như Mỹ, EU, Nhật có những quy định kỹ thuật rất ngặt nghèo về thành phần hóa học 
của sản phẩm nông sản) 

2.2. Bao bì - Bao sói. Dư trữ - Bảo quản, Vân chuyển. 

Bao bì, bao gói không chỉ đơn thuần mang ý nghĩa là để bảo vệ hàng hóa m à nó 
còn là nhãn hiệu để quảng cáo hàng hóa, hướng dẫn tiêu dùng. Trong nghiên cứu 
Marketing, người ta sử dụng khái niệm về sản phẩm rộng hơn nhiều so với khái niệm 
thông thường. Nó không chỉ phản ánh bản thân cốt lõi của hàng hóa m à còn kèm theo 
cả bao bì, bao gói, ký, m ã hiệu và cấc dịch vụ kèm theo. 

Theo cách tiếp cận như vậy, xuất khẩu hàng hóa cũng đồng nghĩa với xuất cả 
bao bì, bao gói. Nhiều loại hàng hóa chính bao bì, bao gói mang lại lợi nhuận lớn hơn 
cả sản phẩm bên trong. K h i xâm nhập vào thị trường mói, chính ký m ã hiệu trên bao bì 
là một sự hướng dẫn, quảng cáo đầy hiệu quả. 

Trong phần này chúng ta đề cập nhiều hơn đến chức năng bảo vệ, nâng cao chất 
lượng và sức cạnh tranh hàng hóa của bao bì, bao gói. 

Hàng nông sản, hầu hết đều sinh trưởng, phân bố, canh tác rải rác, mang tính 
chất sản xuất nhỏ. Do vậy thời gian thu gom, vận chuyển đến cầu cảng để xuất khẩu 
khá lâu. Trong khi đó cơ sở hạ tầng về giao thông vận tải của Việt Nam có thể nói là 
vào loại xấu nhất thế giới. Nếu không có phương tiện bảo quản, vận tải tốt, bao bì, bao 
gói an toàn thì hàng hóa không thể giữ chất lượng lâu được. Có nhiều lô cà phê, chè do 
bao gói không tốt, khi huy động ra tới cảng lại phải mang về để bán ở nội địa vì mất 
mùi thơm. Lạc, điều là mặt hàng có hàm lượng dầu cao, giữ độ ẩm lâu do vậy nhiều lô 
hàng phải trả lại vì có nấm mốc do bao bì, bao gói và bảo quản không tốt. Nếu chúng 
ta chú ý tại thị trường một số thành phố ở Việt Nam như Hà Nội, thành phố Hồ Chí 
Minh, Hải Phòng... rất nhiều sán phẩm cầy cóng nghiệp như: cà phê, hạt điều, chè... 
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bán ở các cửa hàng nội địa và mang nhãn hàng xuất khẩu, thực ra đó là những hàng 
hoa kém phẩm chất do vận chuyển, bảo quản không tốt, bao bì không đúng phải trả về 
sau khi tái chế nhiều lần, không xuất khẩu được. Hiện nay chúng ta có nhiều loại hàng 
hóa chất lượng cao hơn hàng nhập ngoại. Nhưng giá bán kém và không được ưa dùng 
bặng hàng nước khác chủ yếu do bao bì, bao gói xấu, bảo quản không tốt hoặc vận 
chuyển không kịp thời. M uốn vậy chúng ta phải khôi phục, xây dựng một số nhà máy 
sản xuất bao bì, bao gói cả bặng plastic, đay, cacton, bao bì nhựa, sắt, thủy tinh...Và 
theo ý kiến đề xuất nên đặt những loại bao bì riêng cho những loại sản phẩm nòng 
nghiệp đã có tên tuổi trên thị trường thế giới, để khi nhìn thấy bao bì người tiêu dùng 
đã biết là hàng Việt Nam như mặt hàng chè, cà phê...là những mặt hàng đã được người 
tiêu dùng trên thế g i ớ i biết đến. 

Mặt khác, cần phải tổ chức lại công tác bảo quản hàng hóa, sửa chữa nâng cấp 
và xây dựng một hệ thống kho tàng vừa an toàn, vừa sạch sẽ vệ sinh (kể cả kho lạnh) từ 
nơi sản xuất đến kho cảng chuẩn bị cho công tác xuất khẩu. Hệ thống kho tàng rất có ý 
nghĩa trong công tác bảo quản và dự trữ hàng hóa, và đặc biệt quan trọng khi giá cả 
trên thị trường thế g i ớ i đột ngột thay đổi theo hướng xấu, hoặc k h i sản xuất trong nước 
được mùa nhưng lại gặp giá bán bất lợi. Thực tế hiện nay, điều kiện dự trữ và bảo quản 
của Việt Nam còn rất thiếu và lạc hậu. Trong khi đó sản xuất nông nghiệp ờ nước ta lại 
phân tán trên cơ sở 3 m ô hình sau: sản xuất theo m ô hình kinh tế quốc doanh (các 
nông trường cà phê, cao su, chè...), kinh tế Hợp Tác Xã (theo m ô hình thôn, xã, tập 
đoàn..), kinh tế gia đình (vườn, trang trại...). Đây là quá trình đa dạng hóa các thành 
phần kinh tế nhặm phát huy sức mạnh của dân tộc, nhưng tất yếu sẽ sinh ra hiện tượng 
thiếu vốn đầu tư cho việc tu sửa, xây dựng mới hệ thống kho tàng để dự trữ, bảo quản 
hàng hóa, sinh ra tình trạng bán hàng xuất khẩu bặng mọi giá kể cả khi giá cao hay 
thấp,vì thiếu hệ thống kho tàng dự trữ, bảo quản, điều này quả thật không có lợ i cho 
sản xuất và kinh doanh. Do vậy khi phất triển ngành hàng nào thì phải tiến hành một 
cách đồng bộ và đặc biệt chú ý đến việc xây dựng các hệ thống kho tàng dự trữ của nhà 
nước, của địa phương, của chính những hộ gia đình sản xuất, k i n h doanh mặt hàng đó. 

Trong khi đó không thể quên được khâu vận tả i , bời vì chính khâu này là khâu 
hay gây nên hư hỏng, giảm số lượng và chất lượng nhất. Tinh trạng thừa, thiếu giả ờ 
Vi ệ t Nam là thường xuyên, nhiều năm Miền Nam và M i ề n Trung - Tây nguyên thừa cà 
phê không xuất được, nhưng Miền Bắc vẫn không đù cung cấp cho nhu cầu nội địa, 
nguyên nhân chính là không đù phương tiện vận tải. Nhiều lô hàng cà phê, hạt điều k h i 
chở đến cảng khi k i ể m tra thì số lượng bị thiếu, do phương tiện chuyên chờ quá cũ kỹ, 
không an toàn, gây mất mát và đặc biệt nhiều là hiện tượng hàng phải tái chế ở các 
cảng hoặc cửa khẩu sau k h i chuyên chở. Đ ể đảm bảo chất lượng của sản phẩm, chúng 
ta cần tổ chức l ạ i hệ thống vận tải cho phù hợp, kể cả phải đào tạo về kiến thức thương 
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phẩm học cho lái xe và người giao nhận. Trang bị các loại phương tiện vận tải như xe 
chuyên chở thông thường, xe lạnh, xe chở container.... Cần trang bị một cách đổng bộ 
từ khâu chuyên chở hàng hóa từ nơi sản xuất đến nơi chế biến, từ nơi chế biến đến các 
nhà máy sản xuất ra các sản phẩm hoặc đến kho cảng để xuất khẩu. Nếu công tác này 
làm tợt, chắc chắn sản phẩm cây công nghiệp xuất khẩu của Việt Nam sẽ tăng cả về 
chất lượng lẫn sợ lượng. 

Tất cả các điều nói ở trên, tựu chung lại vẫn là vấn đề muợn có hàng xuất khẩu 
tợt, cần phải hình thành các ngành công nghiệp với mức độ ngày càng hiện đại hóa cao 
hơn ở từng khâu, như: bảo quản, vận chuyển, bao bì bao gói. 

2.3. Công tác đầu tư và liên doanh liên kết. 

Tất cả ba yếu tợ nói ở phần trên đều tác động trực tiếp đến việc nâng cao chất 
lượng sản phẩm nông sản nói chung và chất lượng xuất khẩu sản phẩm cây công 
nghiệp nói riêng. Song việc đảm bảo có giợng tợt, bao bì, bao gói hấp dẫn, hệ thợng 
kho tàng hiện đại, chuyên chở nhanh chóng an toàn, đều phụ thuộc vào nguồn vợn đầu 
tư có đúng mức không? có kịp thời không? 

Đầu tư vào các lĩnh vực trên vừa mang tính chất cấp bách vừa mang tính chất lâu 
dài. đòi hỏi cần có một nguồn vợn đa dạng với sợ vợn lớn. Đầu tư vào lĩnh vực xuất 
khẩu nông sản những năm qua diễn ra khá sôi nổi, từ nhiêu nguồn khác nhau, song 
nhìn chung thị trường đầu tư cho lĩnh vực này gồm: 

ạ. Nguồn vốn đầu tư từ mãn sách : 

Đây là nguồn vợn quan trọng hàng đầu trong cơ cấu đầu tư vào lĩnh vực nông 
nghiệp. Điều này không chỉ thể hiện ở quy m ô đầu tư m à còn là nguồn vợn chủ đạo 
trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng cho nông thôn, lĩnh vực m à các thành phẩn kinh tế 
khác không thể và cũng không muợn đầu tư. Tỷ lệ đầu tư cho nông nghiệp so vói đầu 
tư toàn xã hội đã tăng từ 8 % năm 1994 lên 11,5% năm 2000, trong đó ngân sách nhà 
nước chiếm 2 7 % trong tổng đầu tư'. Phương hướng tói nguồn vợn này cần được đầu tư 
vào các lĩnh vực sau: 

• Cơ sở hạ tầng : Xây dựng các công tình thủy l ợ i , khai hoang, mở rộng và 
cải tạo diện tích đất nông nghiệp, xây dựng các hộ thợng điện và tưới tiêu, đặc biệt là 
hệ thợng đường sá cho nông thôn. 

• Vợn ngân sách còn được đầu tư để xây dựng các vùng chuyên canh, nhằm 
tạo ra năng suất cao, chất lượng sản phẩm tợt dành cho xuất khẩu. 

1 Nghị quyết Hội nghị Trung ưong V Khóa IX vé đẩy nhanh cồng nghiệp hóa hiện đại hóa nồng nghiệp, nòng [hồn 
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" Trong đó một phần vốn ngân sách không kém phần quan trọng được đầu tư 
cho việc đào tạo cán bộ quản lý, phát triển khoa học kỹ thuật, xây dựng các trung tâm 
thông tin phục vụ cho phát triển sản xuất và xuất khẩu cấc sản phẩm nông nghiệp. 

• Ngoài ra vốn ngân sách còn được đẩu tư cho việc thành lập quỹ hỗ trợ, quỹ 
bảo hiểm, quỹ khen thưừng xuất khẩu và công tác hội trợ triển lãm. 

Đây chính là lĩnh vực m à cấc nguồn vốn khấc không dám đẩu tư vì hoàn vốn 
chậm, mang tính chất hỗ trợ không hoàn lại, m à hiệu quả kinh doanh không chắc đã 
cao hơn lĩnh vực khác. 

b. Nguồn vốn tư có của nhân dãn: 

Việc giao ruộng, giao đất nông nghiệp, giao đất rừng và diện tích mặt nước cho 
nòng dân sử dụng trong một thời gian dài đã kích thích làm tăng nguồn vốn tự có cùa 
nhân dân trong việc đầu tư mua sắm thiết bị, vật tư nông nghiệp như phân bón, giống 
mới, máy cày, máy kéo, tự chủ trong việc mừ rộng diện tích đất trồng trọt. Nếu tạm 
tính có chuyên gia cho rằng 9 0 % số máy móc thiết bị phục vụ cho sản xuất nông 
nghiệp hiện nay là do các hộ gia đình tự đầu tư. Và điều này sẽ còn phát triển theo 
chiều hướng rất thuận lợi khi m ô hình kinh tế trang trại được phép hoạt động cừi mừ 
hơn nữa. Đây là mổ hình rất phù hợp với việc phát triển công nghiệp nông thôn và sẽ 
thu hút được nhiều nguồn vốn, đặc biệt là vốn tự có của nhân dân. 

Thòi gian tới nếu chính sách thuế thông thoáng vói mức thuế khuyên khích hem, 
chính sách đảm bảo tiền tệ tốt và ổn định hơn, thời gian sử dụng đất được kéo dài, 
đồng thời nhà nước có các chính sách hỗ trợ mang tính chất khuyến nông thì chắc chắn 
nguồn vốn này sẽ được huy động một cách có hiệu quả. Song cần có sự chỉ đạo để định 
hướng cho nhân dân đầu tư đúng, tránh hiện tượng tự phát m à bản thân cách làm ăn 
nhỏ của thành phần kinh tế này hay mắc phải, điểu này sẽ dẫn đến đầu tư kém hiệu quả 

c. Nguồn vốn đầu tư từ vốn tín dúm : 

V ớ i sự đa dạng của các nguồn vốn: từ các nguồn chính thức của các ngân hàng, 
đến các nguồn vốn phi chính thức của tư nhân, vốn tín dụng đến với nông sản nói 
chung và đến vói sản xuất cây công nghiệp nói riêng ngày càng phong phú và đa dạng. 
Hiện nay, ừ khu vực nông nghiệp, nống thôn đang có hai loại lãi suất cho vay là cho 
vay un đãi và cho vay thương mại theo quy định lãi suất của Nhà nước (trong giới hạn 
mức tối đa áp dụng chung cho cả thành thị và nông thôn). Cho vay theo lãi suất ưu đãi 
gồm: cho các hộ nghèo vay thông qua Ngân hàng phục vụ người nghèo; cho vay theo 
lãi suất ưu đãi đối với các dự ấn đầu tư sản xuất hàng xuất khẩu, chế biến nông-lâm-
thuỷ sản,... thòng qua Quỹ Hỗ trợ phát triển (cho vay trực tiếp, bảo lãnh tín dụng hoặc 
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hỗ trợ lãi suất sau đầu tư). Ngoài ra còn có cho vay theo lãi suất thương mại thông qua 
các ngân hàng thương mại do nhà nước quy định mức lãi suất trần. 

Song nhìn lại vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục như: 

• Nguồn vốn không nên chia đều cho các hộ nông dân, làm như vậy sẽ đẫn 
đến tình trạng hộ làm ăn tốt thì thiếu còn hộ làm ăn kém thì lại thừa vốn. 

• Nguồn vốn cho vay cần có sệ quản lý, không nên phân tán giống như chiếc 
bánh vụn với nhiều đoàn thể tham gia mà lại thiếu tính chuyên nghiệp do vậy đầu tư 
kém hiệu quả. 

• Cần chấn chỉnh lại công tác thẩm định dệ án , nhất là đối với những dệ án 
lớn, tránh tiêu cệc, tránh lãng phí và kém hiệu quả. 

• Cần có nhiều dệ án dài hạn hơn đối với sản xuất cây công nghiệp để đầu tư 
xây dệng cơ bản và đầu tư theo chiều sâu. Mặt khác cần cải tiến thủ tục và các điều 
kiện vay vốn. 

d. Nguồn vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài: 

Trong các nguồn vốn đầu tư vào hoạt động xuất khẩu nông sản, thì FDI có một 
vai trò quan trọng đặc biệt, thường đầu tư vào các lĩnh vệc, các ngành sản xuất nông 
sản mũi nhọn, góp phần nâng cao được hàm lượng chế biến của hàng xuất khẩu. Mạt 
khác vốn FDI hầu hết là ngoại tệ mạnh và thường đi kèm với việc chuyển giao công 
nghệ, do vậy đảm bảo được tính đồng bộ của các cơ sở chế biến hàng nông sản. Do đó, 
tỷ trọng xuất khẩu của các doanh nghiệp có vốn đẩu tư nước ngoài trong tổng k i m 
ngạch rất cao. Theo thông t i n của Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn, tính đến 
ngày 30/6/1998 đã có 237 dệ án vói số vốn đầu tư là 1.692 triệu USD, trong đó có 82 
dệ án 1 0 0 % vốn nước ngoài, 144 dệ án liên doanh, chiếm 6 1 1 % tổng số dệ án và 6 0 % 
lượng vốn của toàn ngành, l i dệ án hợp đổng hợp tác kinh doanh. Trong đó có nhiều 
dệ án đầu tư vào sản xuất cà phê, cao su, chè... như dệ án đầu tư liên doanh sản xuất cà 
phê hòa tan ở Biên hòa, dệ án liên doanh giữa công ty thương mại Đài Loan và công 
ty E.D& F.Man của Anh chế biến cà phê xuất khẩu với tổng số vốn là 10.668.750 
USD, dệ án sản xuất chè vàng ở Đông anh- Hà Nội... 

Nhìn chung đầu tư nước ngoài vào nông nghiệp những năm qua đã có những tác 
động rất lớn đối với bộ mật nông thôn Việt Nam nói chung và sản xuất cây xông 
nghiệp nói riêng. Sau cuộc khủng hoảng tiền tệ ở châu Á, bắt đầu từ Thái Lan, đầu tư 
nước ngoài nhìn chung giảm một cách đáng kể ở tất cả các lĩnh vệc. Trong những năm 
vừa qua nhà nước Việt Nam đã liên tục sửa đổi luật và các văn bản pháp quy nhằm đẩy 
mạnh đầu tư nước ngoài vào Việt Nam: như việc.: ban hành nghị địnhl2/CP ngày 
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18/12/1997, nhằm khuyến khích đầu tư trong sản xuất hàng xuất khẩu, điều 54 quy 
định về mức giảm thuế l ợ i tức so với tỷ lệ xuất khẩu, hay điều 56 quy định về kéo dài 
thời gian miễn thuế lợi tức cho các nhà đầu tư nước ngoài. N ă m 1998 nhà nước tiếp tục 
ban hành nghị định số 10/1998/CP, nhằm tạo điều kiện cho các nhà đầu tư nước ngoài, 
đạc biệt là các nhà đầu tư xuất khẩu toàn bể sản phẩm sản xuất tại Việt Nam. Trong 
điều 13 nghị định số 10 còn cho phép các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được 
ủy thác và nhận ủy thác xuất khẩu, được mua hàng hóa , sản phẩm tại thị trường Việt 
Nam để chế biến xuất khẩu hoặc xuất khẩu theo quy định của Bể Thương Mại. Ngày 
26/3/1999, Chính phủ Việt Nam lại tiếp tục ban hanh Quyết định số 53/1999/QĐ-TTg 
về việc tiếp tục mở rểng hơn nữa quyền l ợ i cho các nhà đầu tư vào thị trường Việt 
Nam. Ngày 9 tháng 6 năm 2000, Luật sửa đổi bổ sung mểt số điều cùa Luật đầu tư 
nước ngoài tại Việt nam được Quốc hểi khóa X thông qua. Ngày 31/7/2000, Chính phủ 
ban hành Nghị định số 24/2000/NĐ-CP quy định chi tiết t hi hành Luật đầu tư nước 
ngoài tại Việt nam. Nghị định 24 này thay thế cho nghị định số 12/CP ( nói ở trên) tuy 
nhiên vẫn tiệp tục áp dụng những ưu đãi đã nói ở trên, thậm chí còn có những điểm ưu 
đãi, thông thoáng hơn. 

Song sản xuất nông sản là lĩnh vực không hấp dẫn nhiều như các lĩnh vực khác, 
do vậy lại càng gặp nhiều khó khăn. Trong năm 2001, lĩnh vực nông - lâm thúy sản có 
20 dự án đầu tư nước ngoài được cấp phép với tổng vốn đăng ký 25,26 triệu USD1. 
Những dự án này đã tập trung vào mểt số lĩnh vực quan trọng như chế biến nông sản, 
trồng và chế biến chè, chế biến thức ân gia súc,... Tuy vậy, số vốn chỉ chiếm 1 % tổng 
vốn đầu tư nước ngoài, giảm nhiều cả về số dự án và vốn đẩu tư so với năm 2000. Thời 
gian tói cần giảm bớt mức thuế l ợ i tức, thuế thu nhập và thuế chuyển lợi nhận ra nước 
ngoài, đồng thời tăng thời gian sở hữu đất nông nghiệp cho nông dân với mức tính tiền 
góp vốn thấp hơn trước kia. Vừa thu hút vốn từ nước ngoài, vừa thu hút vốn từ chính 
khoản l ợ i nhuận m à họ kiếm được tại Việt Nam nhằm tái đẩu tư. vì đây là Lĩnh vực có 
nhiều r ủ i ro ảnh hưởng nhiều yếu tố thiên nhiên, mặt khác Việt Nam lại chưa phải là 
thành viên của Tổ chức thương mại thế giới (WTO ) nên chưa được hưởng những ưu 
đãi của Hiệp định Nông sản, do vậy khi xuất khẩu sẽ vẫn gặp phải những cản trở của 
hàng rào bảo hể mậu dịch chặt chẽ hơn các nước là thành viên của tổ chức này. Do vậy 
chúng ta cẩn không ngừng có sự sửa đổi, bổ sung luật đầu tư nước ngoài cho phù hợp 
với điểu kiện Việt Nam và tình hình trên thế giói nhằm huy đểng được nhiều vốn đầu 
tư trực tiếp từ nước ngoài vào lĩnh vực NN&NT. 

1 Báo cáo tổng quan tình hình đẩu tư nước ngoài tại Việt nam năm 2001, Bể Kế hoạch và đáu tu 
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e. Các nguồn vốn khác: 

Ngoài các nguồn vốn kể trẽn, thị trường đầu tư cho lĩnh vực sản xuất nông nghiệp 
còn rất đa dạng. Mà phần dưới đây chúng ta chỉ có thể kể ra một vài điển hình như: 

•ĩ* Vốn từ thành thị đầu tư cho nông thôn: 

Trong những năm vừa qua thu nhỷp quốc dân nói chung tăng nên khá nhanh, 
năm 1990 GDP bình quân là 180 USD/người/năm, thì năm 1998 GDP bình quân là 300 
USD/người/nãm, tăng 4 3 % so với năm 1990. Nhưng tốc độ tăng nhanh nhất phải kể 
đến khu vực thành thị. Năm 1995, 3 khu vực có GDP bình quân đầu người cao nhất là 
Vũng Tàu-Côn Đảo là 1600 USD/người/năm; TP. Hồ Chí Minh là 810 
USD/người/nãm; Hà nội là 616 ƯSD/ người /năm. Trong khi đó theo Tổng cục thống 
kê tỷ lệ để dành/GDP của khu vực này năm 1990 là 12,9%; năm 1991 là 19,7%; năm 
1992 là 24%; năm 1993 là 21,2%; năm 1994 là 27,6%; năm 1995 là 28,7%. Tỷ lệ này 
cao gấp 3 lần ở nông thôn. Cùng vói nguyên nhàn này, sự phát triển mạnh mẽ của mô 
hình kinh tế trang trại, rất nhiều người dân thành thị có nguyện vọng đầu tư về nông 
thôn và đặc biệt là lĩnh vực trồng cây công nghiệp, như lỷp các trang trại cà phê, cao 
su, điều, chè... Phong trào này bắt đầu từ thành phố Hồ Chí Minh, rồi đến Hà Nội và 
các thành phố khác trong cả nước, nguồn vốn đầu tư này khá ổn định và cho kết quả 
khá cao, với tốc độ đều đặn. Chỉ cẩn nhà nước có các biện pháp khuyến khích tốt hơn, 
như giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp với thời gian dài hơn, tín dụng cho vay của các 
ngân hàng thấp hơn trước, các dịch vụ như điện nước, thòng tin liên lạc... cần được 
cung cấp đều đặn và với mức lệ phí vừa phải và đặc biệt có chính sách mua sản phẩm 
sau thu hoạch đúng thời gian, ổn định với giá cả thỷt hợp lý, đồng thời có sự hướng 
dẫn, sắp xếp lại cơ cấu đầu tư thì chắc chắn trong những năm tới nguồn đầu tư từ thành 
thị vào nông thôn nói chung và vào sản xuất cây công nghiệp nói riêng sẽ ngày càng 
tăng hơn, hiệu quả sẽ cao hơn... 

•í* Nguồn vốn vay từ các tổ chức quốc tế 
Nguồn vốn này chủ yếu vay từ hai tổ chức quốc tế là ADB và WB cơ bản dùng 

đầu tư cho phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn, và phát triển cây nông nghiệp. 
Nhìn chung đây là nguồn vốn quan trọng và thường rất lớn vói mức lãi suất cho 

vay thấp, nên có ý nghĩa rất lớn đối với những nước đang phất triển như Việt Nam 
trong quá trình khôi phục và phát triển kinh tế. Tất yếu, để dành được khoản vay ưu đãi 
này, chúng ta không những cần có quan hệ tốt với chính các tổ chức đó mà còn cần 
nhanh chóng tham gia vào Tổ chức thương mại quốc tế,... Mặc dù trong những năm 
vừa qua quan hệ cùa Việt Nam với các nước đã có nhiều tiến bộ, nhưng cần có nhiều 
sự thay đổi hơn nữa về chiều sâu, để không những dành được những ưu đãi về tài chính 
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mà cả những ưu đãi về kỹ thuật, về đào tạo, giáo dục... phục vụ cho phát triển cây công 
nghiệp. 

Vốn của người Việt Nam định cư ở nước ngoài 

Một điều hết sức ngạc nhiên và thuận lợi là Việt kiểu của chúng ta hiện nay 
đang ở nước ngoài lại hầu hết là các nước giàu như Bắc Mỹ, Pháp, Đức, Bố, Canada... 
Hiện nay bình quân hàng năm kiều bào ta gửi về nước vào khoảng 800 triệu USD. Quả 
thực đây là một con số không nhỏ, nếu một năm dành ra 1/4 số tiền này đầu tư cho lĩnh 
vực nông nghiệp thì chắc chắn sẽ góp một phần đáng kể vào việc phát triển công 
nghiệp hóa nông thôn và đẩy mạnh xuất khẩu. Trong những năm vừa qua chúng ta đã 
có chính sách khuyến khích kiều bào ở nước ngoài đầu tư về tổ quốc, nhưng có lẽ cần 
có giải pháp cụ thể để thu hút vốn từ hình thức này đầu tư vào lĩnh vực sản xuất nông 
nghiệp, như giảm bớt hoặc miễn cước phí gửi tiền về nước, cải tiến thủ tục khi nhận 
tiền và không tìm hiểu về nguồn gốc tiền, nếu gửi để đầu tư cho nông nghiệp. 

Song một điều cần bàn, là phải đầu tư như thế nào cho vừa giải quyết được 
nhiệm vụ trước mắt vừa giải quyết được nhiệm vụ lâu dài, m à hiệu quả lại cao. Tựu 
chung lại, ta thấy các nguồn vốn cần tập trung đầu tư cho 5 lĩnh vực sau: 

• Xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn bao gồm: công tác thủy lợ i , đường xá , 
điện nước, nhằm tạo điều kiện cho quá trình công nghiệp hóa nông thôn, thu hút vốn 
đầu tư nước ngoài và đẩy mạnh xuất khẩu. 

• Xây dựng vùng chuyên canh, sản xuất cây trổng và vật nuôi trên quy m ô lớn 
nhằm tạo ra năng suất lao động cao vói chất lượng tốt đủ sức cạnh tranh trên thị trường 
thế giới. 

• Đầu tư để xây dựng một hệ thống các nhà máy chế biến nông sản và cây công 
nghiệp, với trang bị đổng bộ, hiện đại tạo ra sự đa dạng về chủng loại, mẫu mã, tăng 
hàm lượng chế biến và nâng cao được hiệu quả kinh doanh. 

• Đầu tư xây dựng một hệ thống dịch vụ thị trường từ vận chuyển, bảo quản 
nông sản đến nghiên cứu thị trường, nghiên cứu khoa học nông nghiệp về cây con, kỹ 
thuật nuôi trổng nhằm tạo ra sự nhảy vọt về năng suất lao động và kịp thời ứng phó với 
những diễn biến xấu của thị trường . 

• Tập trung đầu tư cho cõng tác đào tạo, nhằm xây dựng một đội ngũ cấn bộ kỹ 
thuật nông nghiệp và cán bộ quản lý có đủ trình độ, góp phần đưa nền nông nghiệp 
nước nhà tiến kịp với đà phát triển chung của các nước thế giới. 

Đ ể nâng cao chất lượng và sản lượng những mặt hàng nông nghiệp quan trọng 
này chúng ta cần có một số giải pháp cụ thể sau: 
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• Hoàn chỉnh hệ thống chính sách đầu tư bằng vốn tín dụng phù hợp để thu hút 
nguồn vốn ở trong nước. 

• Tư nhân hóa và cổ phần hóa đối với m õ hình kinh tế quốc doanh trong sản 
xuất cây công nghiệp, nhằm huy động nguồn vốn tự có cậa nhân dân 

• Đầu tư một cách đồng bộ từ khâu gieo trồng cho đến khi có sản phẩm xuất 
khẩu (gồm cả bao bì, bao gói, kho tàng, phương tiện vận tải). 

• Cần bổ sung một số điều khoản ưu đãi vào lĩnh vực nghiên cứu về giống, kỹ 
thuật gieo trồng và hệ thống chế biến cây công nghiệp trong luật đầu tư (trước kia đã 
có và được coi là thoáng thì đến nay không còn hấp dẫn nữa nên phải bổ sung). Làm 
như vậy sẽ tăng được nguồn vốn đầu tư cho lĩnh vực chậ yếu này. 

• Cần tạo ra một số khu vực thuận lợi về cơ sở hạ tầng, thậ tục hành chính và có 
nhiều điều khoản ưu đãi, để thu hút vốn đầu tư nước ngoài, thành lập một số khu vực 
sản xuất nông nghiệp tập trung dạng như KCX hoặc KCN tập trung để nghiên cứu, gieo 
trổng, chế biến công, nông nghiệp kết hợp ở Việt Nam m à sản phẩm chậ yếu dành cho 
xuất khẩu. Thực tế trên thế giói một số nước như Malayxia, Indonexia đã làm như vậy đối 
với chiến lược phát triển sản xuất cao su, sản xuất cọ và dầu cọ... ờ thập kỷ 60, 70. 

• Đầu tư theo cả hai phương thức: 

- Đầu tư theo chiều sâu: Đầu tư vào một công đoạn để tạo ra sự đồng bộ 
nâng cao chất lượng sản phẩm. 

- Đầu tư theo chiều rộng: Xây dựng mới một nhà máy, một nông trường nào 
đó bằng vốn trong nước hoặc liên doanh với nước ngoài để tạo ra sự đột biến về chất 
lượng, đạt tiêu chuẩn quốc tế, tăng sức cạnh tranh. 

3. N h ó m biên pháp hỗ trơ về mát tài chính - tiền tẽ cậa nhà nước 

3.1. Chính sách thuế 

Các nhà nước thường sử dụng thuế, thông qua các vai trò chậ yếu cậa nó như: Thuế 
là khoản thu ngân sách chậ yếu cậa nhà nước - Thuế là công cụ quản lý và điều chỉnh vĩ 
m ô nến kinh tế - Thuế góp phẩn điều hòa thu nhập, thực hiện công bằng xã hội trong phần 
phối. 

Chính vì nó có vai trò quan trọng như vậy nên sự điểu chỉnh về thuế sẽ có tác 
dụng làm cho ngành sản xuất này tăng, ngành sản xuất khác giảm. Đ ể đẩy mạnh CNH, 
H Đ H NN&NT, tăng xuất khẩu, Nhà nước cần sử dụng hệ thống thuế như thế nào là 
một vấn đề cần phải bàn đến. Cho đến nay hệ thống thuế ở Việt Nam cơ bản gồm 10 
sắc thuế: 
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•í* Thuế sứ dụng đãi nông nghiệp: Nhìn c h u n g t h u ế suất c ủ a sắc thuê này không 
cao, nhưng do đặc thù năng suất sản x u ấ t nông n g h i ệ p c ủ a nước ta chưa cao, chịu ảnh 
hưởng n h i ề u c ủ a t h ờ i t i ế t khí hậu, do v ậ y nên có sự điều chỉnh kịp t h ờ i phù h ợ p t h e o 
t ừ n g t h ờ i g i a n n h ấ t định. N ê n căn c ứ vào n h ẩ n g y ế u t ố sau đế tính th u ế : 

- Đ â y là k h u vực sản x u ấ t nông n g h i ệ p t h u ộ c vùng nào? 
- Đ ó có p h ả i là vùng chuyên canh, sản x u ấ t dành c h o x u ấ t khẩu? 
- T ỷ l ệ C N H , H Đ H ( T ỷ l ệ c h ế bi ế n ) là bao nhiêu? 

T ừ n h ẩ n g căn c ứ đó chúng ta sẽ định ra m ứ c t h u ế suất h ợ p lý có t h ế đến 0 % . 
Thuế giá trị ụa tăng (GTGT): 

- T h e o q u y định t ạ i p h ầ n Ì điều 8, thì đ ố i v ớ i t ấ t cả các hàng hóa x u ấ t k h ẩ u đều 
áp d ụ n g m ứ c t h u ế bằng 0 % (hàng đã qua c h ế bi ế n ) điều này t h ể h i ệ n chính sách 
k h u y ế n khích x u ấ t k h ẩ u c ủ a nhà nước, t r o n g đó có x u ấ t k h ẩ u các sản p h ẩ m cây công 
nghiệ p . 

- T h u ế GĨGT đ ố i v ớ i các công t y bán hàng c h o t ổ n g công t y là 1 0 % và t ổ n g 
công t y được hoàn l ạ i n ế u x u ấ t khẩu. 

- Đ ố i v ớ i các công t y m à t r ự c t i ế p sản x u ấ t các sản p h ẩ m nòng n g h i ệ p thì được 
hoàn t h u ê ' G T G T 5 % 

- Đ ố i v ớ i vật tư nhập k h ẩ u phục vụ sản x u ấ t nông n g h i ệ p v ẫn p h ả i chịu t h u ế 

G T G T bình thường như nhập k h ẩ u phục v ụ c h o các ngành khác. 
Đ ề nghị m i ễ n t h u ế G T G T ( 1 0 % ) cho các công t y bán các sản p h ẩ m nông n g h i ệ p 

c h o t ổ n g công t y . M i ễ n t h u ế G T G T cho v i ệ c nhập k h ẩ u vật tư t h i ế t bị phục v ụ c h o sản 
x u ấ t và c h ế b i ế n m ặ t hàng nông sản. 

T h ờ i g i a n hoàn l ạ i t h u ế cần kịp t h ờ i , vì hầu hết các c ồ n g t y k h i x u ấ t k h ẩ u đều 
p h ả i v a y v ố n , chịu lãi xuất. Tránh tình t r ạ n g c h ậ m n ộ p t h u ế thì phạt n g a y , nhưng c h ậ m 
hoàn t h u ế vài, ba tháng , t h ậ m chí cả n ă m thì không cơ q u a n nào đề x u ấ t t ớ i , t r o n g k h i 
đó công t y v ẫ n p h ả i chịu lãi suất đi vay. 

• Thuế sử dụng vốn ngân sách: T h e o thông tư số 33TC/TCT ngày 13/6/1997, 
thì t h u ế sử d ụ n g v ố n ngàn sách được áp d ụ n g đ ố i v ớ i các d o a n h n g h i ệ p cõng n g h i ệ p 
sản x u ấ t các m ặ t hàng lâm sản.cây công n g h i ệ p , thùv sản,chế b i ế n lương t h ự c , cơ khí 
nòng n g h i ệ p cơ bản là 0,3%/tháng. Đ ố i v ớ i các t ổ n g công t y x u ấ t nhập k h ẩ u , c h ế b i ế n 
t h ự c p h ẩ m là 0,4%/tháng.Đối v ớ i nòng trường, t r ạ m m á y kéo, xí n g h i ệ p t h ủ y nông, 
dịch v ụ t h ủ y nông. c u n g ứng m á y m ó c t h i ế t bị nóng nghiệp... m ứ c t h u ế là 0 , 2 % 
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Đây là mức thuế khá hợp lý, khi các doanh nghiệp sử dụng vốn ngân sách, song 
cần lưu ý , đối với sản xuất nông nghiệp, là lĩnh vực phải chịu rất nhiều ảnh hưởng của 
các điều kiện thiên nhiên như : hạn hán, lũ lụt, mưa bão và sự biến động về giá cả, 
cung cầu trên thị trưững thế giới rất nhạy cảm. Do vậy đề nghị nhà nước giảm hoặc 
không thu loại thuế này khi gặp những rủi ro trên, để thực hiện chương trình CNH, 
H Đ H NN,NT và xuất khẩu m à Đảng và nhà nước đã đề ra. 

Kể từ 1/1/2002, Chính phủ đã quyết định ngừng áp dụng thuế sử dụng vốn ngân 
sách nhằm tạo sự bình đẳng giữa các loại hình doanh nghiệp. 

• Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN): Luật thuế thu nhập doanh nghiệp có 
hiệu lực từ ngày 1/1/1999. Trong đó có quy định điều khoản ưu tiên cho các hộ, cá 
nhân, hợp tấc xã sản xuất nông nghiệp có sản phẩm từ trông trọt, chăn nuôi, nuôi trồng 
thủy sản không thuộc diện chịu loại thuế này. Tại điều 10 có quy định áp dụng dối với 
tất cả các cơ sở kinh doanh trong nước và tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh ở 
Việt Nam không theo luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam là 3 2 % và được miễn thuế 2 
năm đầu và chịu 5 0 % của 2 năm tiếp theo, nếu ưu tiên thì là 4 năm. Đây là mức thuế 
khá cao, đề xuất của nhóm tác giả: 

• Đ ố i với các doanh nghiệp Việt Nam không phải năm nào kinh doanh cũng 
đều có lãi, nhất là đối với kinh doanh xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp, đây là 
nhóm mặt hàng đang bít l ợ i so với những hàng hóa công nghiệp. Qua khảo sát thực tế 
các doanh nghiệp đều có ý kiến là khi kinh doanh lỗ liên tục một vài năm, chỉ được 
chuyển lỗ sang năm sau, còn không được giúp đỡ gì trong lúc khó khăn nhất, đến khi 
có lãi một chút lại phải nộp thuế thu nhập tới 3 2 % là quá cao. Điều này dãn đến các 
doanh nghiệp đều tìm cách không báo cáo thật số lãi m à mình thu được, gây nên tình 
trạng không trung thực trong kinh doanh. Và điều này thật là nghịch lý khi chúng ta 
đang thực hiện " Xuất khẩu là một chương trình kinh tế lớn". Do vậy hầu hết các doanh 
nghiệp đều đề nghị giảm xuống, bằng mức thuế lợi tức là 2 5 % , miễn thuế từ 3-5 năm 
đầu và kéo dài hơn mức giảm thuế thu nhập thành 4 năm, trưững hợp ưu tiên kéo dài 
thành 6 năm. 

• Những doanh nghiệp có tỷ trọng xuất khẩu hàng nông sản có hàm lượng chế 
biến cao, cần giảm 5 0 % thuế suất. 

• Trong luật nên bỏ quy định thu thuế T NDN đối với những cơ sở nông dâ/ỉ 
sản xuất hàng hóa lớn có thu nhập cao, vì làm như vậy sẽ giảm ý chí làm giàu cùa 
nhân dân. Đến lúc nào thực sự cần thiết thì quy định thu thuế luôn. 

•Ì* Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao: sắc thuế này đã dược nhiều 
nước trên thế giới thực hiện, nhằm đảm bảo cân bằng lại thu nháp xã hội, đánh thuế 
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người có thu nhập từ 3 triệu V N D trở lên. V ớ i mức thuế thông thường đối với người 
Việt Nam từ 1 0 % đến 6 0 % nếu nộp thuế rồi m à thu nhập bình quân tháng vẫn trên 8 
triệu V N D thì thu bổ sung 3 0 % . Trong những năm qua không tính những người làm 
dịch vụ thông thường, đã xuất hiện rất nhiều các triệu phú, tặ phú (VNĐ) trong lĩnh 
vực sàn xuất và xuất khẩu các mặt hàng cây công nghiệp, lúa gạo, thủy sản. Song chủ 
yếu mới nổi lên từ sau năm 1994 . Đ ể khuyến khích, nhà nước cẩn có chính sách phù 
hợp nhằm miễn, giảm thuế cho các đối tượng là những người trực tiếp làm nông 
nghiệp như một loại trợ cấp trực tiếp giúp các đối tượng này tái đầu tư trở lại phát triển 
sản xuất và xuất khẩu, kích thích những đối tượng mới có ý định chuyển sang đầu tư 
vào lĩnh vực sản xuất quan trọng này. 

•ĩ* Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu: 

• Những năm gần đày, thuế xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp đều ở mức 
0%. Đây là sự khuyến khích đặc biệt của nhà nước cho lĩnh vực này. 

• Thuế nhập khẩu vật tư , thiết bị phục vụ cho sản xuất và xuất khẩu các mặt 
hàng cây công nghiệp những năm qua có nhiều cải tiến tiến bộ. 

- Nhập khẩu máy móc, thiết bị toàn bộ : mức thuế là 0 % 
- Nhập khẩu máy móc, thiết bị lẻ: Vẫn nộp thuế bình thường như các 

trường hợp khác. 
- Nhập khẩu bao bì, bao gói được tính là tạm nhập tái xuất (nộp thuế k h i 

nhập và hoàn lại thuế khi xuất khẩu) 
Thời gian tới, tiếp tục điều chỉnh một cách cơ bản chính sách thuế theo hướng 

miễn giảm đối với sản phẩm xuất khẩu, chi đánh thuế với những sản phẩm không 
khuyến khích xuất khẩu hoặc đánh phụ thu khi có lợ i nhuận siêu ngạch. Vừa qua ta đã 
miễn giảm thuế hầu hết đối với hàng xuất khẩu do vậy riêng vấn đề phụ thu cần điều 
chỉnh cho phù hợp trong từng giai đoạn nhất định. Trước mắt cần: 

• Đơn giản dần biểu thuế xuất nhập khẩu theo hướng: 
- Đơn giản mức thuế xuất khẩu theo 3 mức nhầm khuyến khích xuất khẩu 

hàng chế biến nòng sản ; Mức 0 % áp dụng với hàng hóa nông sản đã qua chế biến sâu; 
Mức 1 0 % áp dụng đối với hàng chưa qua chế biến; Mức 2 0 % áp dụng đối với những 
mặt hàng không khuyến khích xuất khẩu và những mặt hàng có lợi nhuận cao do có sự 
chênh lệch giữa giá quốc tế và giá nội địa.( Trừ những cam kết về thuế với các tổ chức 
và nước ngoài) 
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- Giảm và điều chinh lại thuế suất theo hướng giảm mức thuế nhập khẩu dần 
còn 5 mức; cần xây dựng thuế chống phá giá, thuế phân biệt đối xử... nhằm bảo hộ cho 
các ngành sản xuất nông nghiệp. 

• Á p dụng giá tính thuế phù hợp và cách tính thuế theo các đối tượng khác 
nhau tùy thuộc theo tính chất cởa hàng hóa. 

• Cải cách lại chính sách miễn, giảm thuế cho phù hợp với thông lệ quốc tế, 
tránh để quy vào là các biện pháp trợ cấp. 

• M ở rộng diện mặt hàng chịu các loại thuế nội địa như: thuế tiêu thụ đặc biệt, 
thuế giá trị gia tăng, cho các mạt hàng trước kia đánh thuế cao, nay có thế giảm thuế 

nhập khẩu nhưng cho vào diện chịu thuế TTĐB, như nhóm hàng tiêu dùng "cao cấp", 
nhóm hàng "xa xỉ phẩm"... Điều này vừa tránh được thất thu, bảo vệ được sản xuất 
trong nước vừa đảm bảo cam kết với các nước tham gia A F T A 

Ngoài những kiến nghị cụ thể ở từng sắc thuế, ta thấy tình trạng nộp trùng lặp 
rất nhiều loại thuế, với mức thuế cao là hiện tượng phổ biến ở nước ta.Ví dụ khi nhập 
khẩu, m à chúng ta phải mua bảo hiếm, trong đó có tính cả thuế V Á T , khi hàng về đến 
cửa khẩu, cơ quan hải quan vẫn tính thuế nhập khẩu theo giá CIF cộng thêm thuế V Á T 

lần nữa. Hoặc khi nhập khẩu theo điều kiện C&F, nhưng luật thuế xuất nhập khẩu quy 
định xác định mức thuế theo giá CIF. Ngoài ra còn phải chịu hàng loạt các loại phí 
như: điện phí, thởy l ợ i phí, an ninh phí,... m à nhiều khi các loại phí này lại còn cao hơn 
cả thuế, ví dụ như những năm qua một số địa phương có cà phê xuất khẩu quy định nếu 
giá xuất trẽn 1500USD/tấn thì phải có trách nhiệm nộp lệ phí cho địa phương từ 1000-
2000 VND/kg, điều này có mặt tốt song cũng gây không ít khó khăn cho các công ty. 
Do vậy nhà nước cẩn có chính sách thuế và phí ổn định, rõ ràng, thống nhất và mang 
tính chất khuyến khích sản xuất và xuất khẩu sản phẩm cày công nghiệp. 

Việc thu thuế và phí là hoàn toàn đúng, song không nên trùng lặp các loại thuế, 
phí. Bởi vì phần chi phí thuế phải cộng vào giá bán sản phẩm làm cho giá xuất khẩu 
tăng lên, khả năng cạnh tranh kém đi, trong khi đó chất lượng hàng hóa cùa chúng ta 
còn chưa cao, thị trường sau năm 1991 hầu hết là thị trường mới có sức thanh toán cao, 
song cũng diễn ra cạnh tranh mãnh liệt. Do vậy nhà nước cần giảm thuế cho những doanh 
nghiệp tìm được thị trường mới, hoặc có k i m ngạch xuất khẩu cao.Ví dụ: ờ Singapore, 
những doanh nghiệp nào xuất khẩu đạt kim ngạch trên 100.000 USD, thì chi phải nộp 4%/ 
năm thuế l ợ i nhuận, trong thời gian 15 nám. Trong khi các doanh nghiệp khác bình quân 
phải nộp là 7%/ năm. Từ sự thay đổi về chính sách thuế như trên, m à số doanh nghiệp có 
kim ngạch xuất khấu trẽn 100.000 USD tăng từ 158 đem vị năm 1980 lèn 395 đơn vị năm 
1990 tăng 2,5 lần. Hay ớ Thái Lan những doanh nghiệp nào được cấp giấy phép kinh doanh 
hoàn toàn , sẽ được miễn thuế thu nhập 8 nam kể từ khi nhận giấy phép kinh doanh. 
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Mặt khác, các mặt hàng nông sản như: lương thực, cây công nghiệp, thủy sản... 
theo quan điếm cùa Việt Nam cũng như ý kiến của các chuyên gia nước ngoài được coi 
là nhóm hàng chù lực, là thế mạnh cùa chúng ta. Do vậy trong những năm qua được 
Nhà nước đạc biệt ưu tiên đẩu tư, nhằm nâng cao kim ngạch xuất khẩu, làm bàn đạp để 
xàm nhập vào thị trường nước ngoài và tỏ việc phát triển các mặt hàng này sẽ kéo theo 
và đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa nông luôn ở Việt Nam. Theo ý kiến của chúng 
tôi đã được gọi là ưu tiên thì nên bỏ chế độ thu các loại thuế, còn nếu ưu tiên đầu tư 
song lại đánh bằng nhiều loại thuế thì coi như một sự ưu tiên giả tạo. Hành động này 
trước mát có thế không có lợi cho việc thu ngân sách, nhưng về lâu dài việc phát triển 
các mặt hàng này sẽ mang lại hiệu quả lớn hơn rất nhiều. 

Ớ phần trên, tác giả đã đề cập đến tầm quan trọng của vấn đề giống và chế biến. 
Do vậy để nhập khẩu được những loại giống tốt, những công nghệ chế biến tiên tiến 
chúng ta cần tạo ra chế độ miễn thuế nhập khẩu các loại tư liệu sản xuất quan trọng 
này trong một thời gian dài kế cả thiết bị toàn bộ và thiết bị lẻ, để tạo ra sức chuyển 
biến mới trong nhóm hàng nông sản chủ yếu. 

Hiện nay trên thị truồng Việt Nam xuất hiện rất nhiều sản phẩm cây công 
nghiệp tỏ nước khác, đặc biệt là của Trung Quốc và Thái Lan. Ví dụ: cà phê hòa tan, 
chè lipton,hạt điều rang,các sản phẩm cao su như săm lốp các loại xe, đệm mút...cùa 
Trung Quốc, Thái Lan, Singapore, HongKong và kể cả của Mỹ, cũng đang tràn ngập 
thị trường Việt Nam. Đè bảo vệ cho các loại sản phẩm cây công nghiệp, chúng ta cần 
đánh thuế nhập khẩu cao vào những sản phẩm cùng loại, mặt khác phải có biện pháp 
chống buôn lậu hữu hiệu, quản lý thị trường mạnh mẽ, nếu không những mặt hàng trốn 
thuế này sẽ đánh bại sản phẩm của chứng ta. 

Một điều cần lưu ý là thuế quan ngày càng có xu hướng giảm, do xu thế khu vực 
hóa , toàn cầu hóa diễn ra rất mạnh mẽ với mục đích tự do hóa thương mại. N ă m 1995 
Việt Nam trở thành viên của ASEAN cùng với việc tham gia AFTA chúng ta đã cắt 
giảm thuế và sẽ tiếp tục cắt giảm thuế theo một trình tự đã định sẵn. Tháng 11/1998 
Việt Nam tiếp tục trở thành thành vén của APEC và hiện nay đang trong quá trình xin 
gia nhập WTO, chắc chắn là không những chúng ta còn phải tiếp tục cắt giảm thuế 

quan, m à còn phải mở cửa thị trường cho hàng hóa các nước vào Việt Nam. Điều này 
dẫn đến một sự cạnh tranh gay gắt đối với các nhà sản xuất, kinh doanh trong nước, 
trong đó có hàng nông sản nói chung và sản phẩm cày còng nghiệp nói riêng. Điểu này 
đòi hỏi ngay tỏ bây giờ chúng ta phải có chính sách thuế phù hợp để bảo vệ và hỗ trợ 
phát triển sản xuất ở trong nước, đặc biệt là hệ thống thuế nội địa.. 
3.2. Chính sách trơ cấp và trơ giá hàng nông sàn 

Trợ cấp hàng xuất khẩu là những ưu đãi tài chính m à nhà nước dành cho nhà 
xuất khẩu khi họ xuất khẩu được hàng ra nước ngoài. Với mục đích giúp cho nhà xuất 
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khẩu tăng thu nhập, nâng cao sức cạnh tranh đẩy mạnh xuất khẩu, hiện nay có hai hình 
thức chủ yếu gồm: trợ cấp trực tiếp và trợ cấp gián tiếp. Trợ cấp xuất khẩu đối vói mặt 
hàng nào, mức độ ra sao là tùy thuộc vào chính sách của từng nhà nước. Đ ố i với mặt 
hàng nông sản là đối tượng hay được các nước trợ cấp. 

Phân tích về mặt lý thuyết đối với trợ cấp xuất khẩu ta thấy, khi chính phủ một 
quốc gia tiến hành trợ cấp xuất khẩu một mặt hàng nào đó, thì nhà xuất khẩu sẽ xuất 
khẩu hàng hóa tới một mức, m à tại đó giá trong nước sẽ cao hơn giá của nước ngoài 
đúng bởng lượng trợ cấp. 

Sơ đồ : T r ợ cấp xuất khẩu cà phê 
Trợ cấp A 

15000 20000 30000 35000 

Như sơ đổ trẽn, giả sử giá cà phê trẽn thế giới là 2000$/tấn và.ở mức giá này thì 
sản xuất đạt 30.000 tấn, tiêu dùng trong nước là 20.000 tấn, xuất khẩu sẽ là 10.000 tấn 
(ql q2) 

Đ ể khuyến khích xuất khẩu, nhà nước quy định với mỗi tấn cà phê xuất khẩu sẽ 
được hưởng 1 0 % ( 200$ ). Chính vì vậy, nhà xuất khẩu tăng doanh thu do có trợ cấp 
nên sản xuất trong nước tăng lên 35.000 tấn. Nhưng do giá bán tăng lên, nên lượng tiêu 
dùng trong nước giảm xuống còn 15.000 tấn và lượng xuất khẩu tăng lên là 20.000 tấn 
(q3-q4). Đ ó chính là tác động của trợ cấp xuất khẩu. 

Nhiều quốc gia cũng áp dụng biện pháp này nhởm phát triển một mặt hàng xuất 
khẩu mói, ví dụ như ở Malaisia, khi chính phủ nước này thấy sự xuất hiện mặt hàng 
cao su tổng hợp, một sản phẩm thay thế cao su thiên nhiên ra đời. Chính phủ đã quyết 
định giảm diện tích trổng cao su thiên nhiên để chuyển sang trổng cọ. Họ đã kích thích 
sản xuất bởng trợ cấp trực tiếp và gián tiếp như cho vay vói lãi suất thấp, cấp cho một 
khoản tiền để làm vốn, xây nhà ở sẵn và cung cấp các dịch vụ miễn phí về điện, nước, 
vận tải, thông tin liên lạc trong 3 năm liên tục. Các nước phát triển như Mỹ, EU, Nhật 
cũng hay áp dụng biện pháp này nhởm hỗ trợ cho sản xuất và xuất khẩu nòng sản. 
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Ở Việt Nam biện pháp này đã được áp dụng, như việc nhà nước cho các nhà sản 
xuất, các nhà xuất khẩu sản phẩm cây công nghiệp được hưởng mức thuế xuất khẩu ưu 
đãi bằng 0%, hay nhập khẩu thiết bị toàn bộ thì được miễn thuế. Mặt khác, hàng năm 
nhà nước thưầng tìm kiếm giúp thị trưầng, thông qua việc ký kết các hiệp định với 
nước ngoài... Ví dụ: N ă m 1992 nhà nước đã đặt quan hệ với khối EU và ký kết hiệp 
định thương mại, mầ ra một thị trưầng đầy tiềm năng cho các doanh nghiệp và đã được 
phép xuất khẩu sang thị trưầng này với một hạn mức là 300 triệu ECU hàng dệt may và 
nông sản. 

Nhà nước còn hỗ trợ bằng việc hàng năm tổ chức các hội trợ, triển lãm ở nước 
ngoài như tổ chức tại Paris (Pháp); Munich (Đức); Belarut... Giúp cho các doanh 
nghiệp trong nước có điều kiện giới thiệu hàng hóa của mình với khách hàng nước 
ngoài, đẩy mạnh xuất khẩu. Mặt khác, ở trong nước, chính phủ cũng cho phép xây 
dựng rất nhiều các trung tâm để tổ chức rất nhiều hội chợ, triển lãm quốc tế như Giảng 
Võ, Vân Hồ (Hà Nội); Quang Trung, Lý Thưầng Kiệt (TP. Hồ Chí Minh); Lạch Trây 
(Hải Phòng). Đặc biệt đầu năm 1999 Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã kết 
hợp tổ chức hội trợ các sản phẩm nông sản (hay còn gọi là ngày hội nông dân) ở Cần 
thơ. Tất cả các hình thức này đều biếu hiện cho hình thức trợ cấp xuất khẩu. 

Hình thức trợ cấp trực tiếp gần đây nhất là việc Thủ tướng Chính phủ ban hành 
quyết định số 764/QĐ-TTg về việc lập quỹ thưầng xuất khẩu ngày 24/8/1998,và quyết 
định về quy chế quản lý và sử dụng quỹ thưởng xuất khẩu số 1291/1998/QĐ-BTM 
ngày 28/10/1998 và số 02/2002/QĐ-BTM ngày 02/1/2002. 

Đây là một hình thức trợ cấp nhằm khuyến khích kịp thầi những doanh nghiệp 
xuất khẩu của cả nước trong đó có các doanh nghiệp sản xuất và xuất khẩu các mặt 
hàng nông sản. Số lượng, chất lượng cũng như trị giá tiền thưởng năm sau luôn cao hơn 
năm trước: năm 1998 chỉ có 66 doanh nghiệp được thưởng 4,685 tỷ đổng; năm 1999 có 
106 doanh nghiệp được thưởng 6,21 tỷ đổng; năm 2000 đã lên tới 158 doanh nghiệp 
với tổng số tiền thưầng là 10,595 tỷ đồng. 

Ngoài ra, năm 2001, để khuyến khích xuất khẩu nông sản, chúng ta cũng đã 
thực hiện việc thưởng theo kim ngạch xuất khẩu cho các mặt hàng gạo, cà phê, thịt lơn 
và rau quả hộp vói mức thưầng như sau: gạo 180đổng/USD; Cà phê 220đồng/USD; 
Lợn sữa xuất khẩu 280đổng/USD, Thịt lợn mảnh xuất khẩu 900đổng/USD; Rau hộp 
xuất khẩu 400đổng/USD, quả hộp xuất khẩu 500đồng/USD'. 

Đ ể đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm nòng nghiệp, đề xuất thầi gian tói cán áp 
dụng linh hoạt và đa dạng các hình thức trợ cấp như: 

Quyết định số 65/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ngày 29 tháng 6 năm 2001 
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• Có các trường hợp khuyến khích thưởng cụ thể với lĩnh vực xuất khẩu các sản 
phẩm cây công nghiệp vì đây là lĩnh vực có liên quan tới quá trình công nghiệp hóa 
hiện đai hóa nông thôn 

• Á p dụng mức giá sàn (Price floor) để tránh tình trạng bị ép giá, gây thiệt hại 
cho người sản xuất, khi thị trường thế giới có biến động bất lợ i cho xuất khẩu sản 
phẩm cây công nghiệp, như đã áp dụng cho xuất khẩu gạo. 

• Nhanh chóng hình thành quỹ bình ữn giá xuất khẩu, nhằm tạo nên sự ữn định 
cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, tránh thiệt hại k h i xu hướng giá trên thị 
trường thế giói giảm 

• Có biện pháp khuyến khích mạnh đối với những doanh nghiệp xuất khẩu các 
sản phẩm đã qua chế biến sâu như cà phê hòa tan, chè nhúng, chè hòa tan, bánh kẹo 
hạt điều, lạc và các sản phẩm công nghiệp dùng nhiều nguyên liệu từ cao su thiên 
nhiên. 

• Thưởng thông qua nghiệp vụ hoàn , miễn, giảm thuế các loại, hoặc cung cấp 
thõng tin về thị trường - giá cả, đào tạo, bồi dưỡng miễn phí... 
Song một điều đặc biệt lưu ý, đây cũng là hình thức m à WTO, và các tữ chức quốc tế 

khác coi như một biện pháp can thiệp tài chính của chính phủ tạo nên sự không công 
bằng trong cạnh tranh, nên đã và đang tiếp tục xóa bỏ. Do vậy đến năm 2006 khi Việt 
Nam thực hiện AFTA, và khi chúng ta gia nhập WTO biện pháp này thực hiện sẽ khó 
khăn hơn rất nhiều 

3.3. Chinh sách áp dung tỷ giá hối đoái linh hoạt. 

M ỗ i k h i tỷ giá thay đữi có ảnh hưởng rất lớn đến xuất khẩu và sản xuất hàng 
xuất khẩu, cũng như nhập khẩu, đầu tư và du lịch. 

K h i đững nội tệ mất giá so với ngoại tệ sẽ làm cho hàng xuất khẩu trở nên rẻ 
hơn, có điều kiện để cạnh tranh, xâm nhập vào thị trường nước ngoài dẫn đến xuất 
khẩu tăng, du lịch và đầu tư từ nước ngoài vào trong nước cũng tăng, vì số tiền quy đữi 
từ ngoại tệ ra nội tộ nhiều hơn, dẫn đến người đi du [Ịch và người đầu tư vào trong nước 
có l ợ i . Nhung nhập khẩu lại giảm, hàng nhập khẩu trờ nên đắt hơn, vì người nhập khẩu 
phải dùng số tiền nội tộ nhiều hơn để quy đữi ra ngoại tệ dùng cho việc nhập khẩu. 

Ngược lại k h i đững nội tệ tăng giá so với đững ngoại tệ thì sẽ làm cho hàng nhập 
khẩu trờ nên rẻ hơn có sức cạnh tranh cao hơn so với hàng nội. Điều này sẽ dẫn đến 
nhập khẩu tăng nhưng xuất khẩu giảm. Đẩu tư và du lịch vào trong nước cũng giảm. 

L ợ i dụng đặc điểm này, chính phù nén li n h hoạt điều chinh như thế nào k h i ta 
phải nhập khẩu nguyên liệu , máy móc, thiết bị phục vụ cho sản xuất cây công nghiệp 
và ngược lại điều chinh ty giá lúc nào đế khuyến khích xuất khẩu các mặt hàng này 
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cho có hiệu quả. Ớ Việt Nam những nám trước kia, chúng ta thực hiện chính sách 2 tỷ 
giá : tỷ giá chính thức do nhà nước công bố và tỷ giá ở thị trường tự do: ví dụ như năm 
1988 tỷ giá chính thức của Ì USD = 300VND và 1RCK = 150VND ; thì tại thị trường 
tự do Ì USD = 3000 V N D và 1RCK = 1500VND. V ớ i tỷ giá chênh nhau 10 lần như 
vổy thì không một doanh nghiệp nào kinh doanh có lãi cả. Do vổy ngày 1/1/1989 Ngàn 
hàng nhà nước tuyên bố xóa bỏ tỷ giá hối đoái nội bộ đưa về hệ thống một tỷ giá sát 
với giá thị trường. Đây chính là một biện pháp phá giá mạnh đổng tiền của mình nhằm 
kích thích sản xuất, đầy mạnh xuất khẩu. Song điều này cũng có nghĩa là Việt Nam 
đang thực hiện chính sách một tý giá, do vổy việc điều chỉnh tỷ giá là một vấn đề cần 
phải nghiên cứu một cách cẩn thổn vì nếu không sẽ sai vói chính sách m à chúng ta đã 
cõng bố. Á p dụng biện pháp này cần kết hợp với các biện pháp khác như thưởng, hoàn 
thuế... làm cho tỷ giá thay đổi theo hướng có lợ i cho xuất khẩu các sản phẩm nông 
nghiệp hoặc nhổp khẩu vổt tư thiết bị phục vụ cho sản suất m à vẫn đúng chính sách. 
Hoặc tùy theo từng lô hàng, từng dịch vụ m à thay đổi tỷ giá thích hợp trong một thời 
gian ngắn, vì thực chất hiện nay trên thị trường V i ệ t Nam vẫn tổn tại các loại tỷ giá 
như: tỷ giá trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng và tỷ giá tự do ngoài thị trường. Mặc 
dù sự chênh lệch không lớn lắm nhưng có thế linh hoạt áp dụng để đảm bảo thanh toán 
có lợi cho sản xuất và xuất khẩu các sản phẩm cây công nghiệp. 

Song khi thực hiện biện pháp này cần đặc biệt chú ý là k h i muốn đẩy mạnh xuất 
khẩu thì nên phá giá hối đoái , nhưng làm như vổy sẽ ảnh hưởng đến nhổp khẩu vổt tư 
thiết bị phục vụ cho sản xuất. Đ ố i với sản xuất cây công nghiệp có một lợi thế cần khai 
thác, đó là do thời gian sản xuất và thời gian thu hoạch không trùng nhau, mổt khác, 
thời gian đầu tư xây dựng cơ bản ban đầu thường mất từ 3-5 năm mới cho kết quả. Nên 
kh i thực hiện biện pháp nào cũng không ảnh hưởng đến nhau. M ộ t điều nữa cán quan 
tâm là k h i phá giá hối đoái thì cả xuất khấu tăng và đầu nước ngoài vào trong nước 
cũng tăng ( có nghĩa là nguồn vốn đẩu tư bằng vổt tư thiết bị cũng tăng). Điều này khắc 
phục được sự bất lợi do hạn chế nhổp khẩu. K h i thực hiện biện pháp này cần chú ý đến 
2 điều kiện là: mất giá đối ngoại phải cao hơn mất giá đối nội và cần phải xem các 
nước có dùng biện pháp chống phá giá hay không. Trong k h i ảnh hường của cuộc 
khủng hoảng tiền tệ ờ Châu Á vẫn còn để lại hổu quả, chúng ta cần có biện pháp về 
quản lý ngoại tệ và chính sách tỷ giá hối đoái phải rất linh hoạt, để không làm ảnh 
hường đến xuất khẩu nói chung và xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp nói riềng. 

3.4. Chính sách tin dung và bào hiếm tín dung xuất khẩu. 
Đây là một biện pháp rất quan trọng nhằm hỗ trợ về mặt tài chính cho các công 

ty, các doanh nghiệp còn yếu về vốn đáu tư cho sản xuất và kinh doanh dịch vụ xuất 
khẩu. 
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Do mới chuyển sang cơ chế thị trường, mỗi khi cần đầu tư cho sản xuất hoặc 
huy động vốn mua các sản phẩm cây công nghiệp xuất khẩu, m à thời vụ đòi hỏi trong 
một thời gian rất nhanh hầu hết các doanh nghiệp đều phải vay vốn với một khoản lãi 
suất nhất định, tín dụng đó có thể trước hoặc sau khi bán hàng. 

Đ ể khuyến khích, nhà nước thông qua ngân hàng nên tạo điều kiện cho các 
doanh nghiệp này vay với lãi suất thấp, thời gian họp lý và đặc biệt thù tục hành chính 
cần phải đưọc cải tiến. Hiện nay tình trạng muốn vay một khoản tín dụng nào mang 
tính ưu đãi, ngoài những thủ tục cần thiết còn phải chạy trọt trả phần trăm cho cán bộ 
nơi cấp tín dụng. Việc này đề nghị các cơ quan có trách nhiệm cần nắm bắt đưọc và 
kịp thời xử lý. 

Đ ố i với sản phẩm nông nghiệp không chỉ đơn thuần cấp tín dụng ngắn hạn là 
đù, m à cần điều chỉnh để có những khoản tín dụng trung và dài hạn để đầu tư cho sản 
xuất. Vì từ thời kỳ sinh trưởng cho đến khi có hiệu quả kinh tế khá dài. 

Vốn tín dụng cần cấp với số lưọng lớn hơn, tập trung hơn, tránh tình trạng chia 
cắt vốn theo cách phân đều , phân nhỏ giọt cho các ngành, các địa phương. Điều này 
dẫn đến hiện tưọng nơi cần vốn thì lại không có, còn nơi chưa cần hoặc cần ít thì lại 
thừa hay sử dụng vốn không hiệu quả. 

Vốn tín dụng không đơn thuần hiểu chỉ là nguồn vốn vay ở trong nước, m à còn 
là nguồn vốn vay từ bẽn ngoài. Đ ố i với những nước đang phát triển, trong những năm 
qua vốn vay từ bẽn ngoài là rất quan trọng, đã giúp nhiều quốc gia khắc phục đưọc 
khủng hoảng kinh tế, đẩy mạnh xuất khẩu như: vốn tín dụng của WB, Mỹ...đã giúp 
Mêhicô Brazil thoát khỏi tuyên bố vỡ nọ. Vốn cùa IMF, của WB và các nước phát 
triển đang trở thành một động lực quan trọng giúp cho các nền kinh tế chuyển đổi như 
cấc nước Đông Âu. Nga và cả đối với Việt Nam, trong những năm qua chúng ta đã vay 
đưọc những khoản vốn khá lớn của ngân hàng ADB, WB, tổ chức IMF, của Nhật Bản, 
của chính phủ Phấp...cho các dự án phất triển cơ sở hạ tầng như nâng cấp đường SỔI, 
đường số 5 đường 18, phục vụ cho phát triển sản xuất nói chung và sản xuất các mặt 
hàng cây công nghiệp nói riêng. Dự án vay vốn của chính phủ Pháp đầu tư phát triển cà 
phê Arabica ở 14 tỉnh phía Bắc, đào tạo nguồn nhân lực...Song một điều cần lưu ý là 
các tổ chức này có các nguyền tắc và thủ tục vay vốn rất chặt chẽ, các tổ chức ữong 
nước chỉ có thể vay đưọc khi chính phủ có những quan hệ tốt về ngoại giao với các 
nước trên thế giới và các tổ chức tài chính tiền tệ này. Trong khi đó các doanh nghiệp, 
cấc tổ chức trong nước cần có luận chứng giải ngân hiệu quả, và có biện pháp quản lý 
vốn tốt. 

Không chi đơn thuần có chính sách tín dụng tốt m à chính phủ cẩn thực hiện biện 
pháp bảo đảm và bảo hiểm tín dụng. Vì trong cơ chế thị trường, các ngân hàng đều 
hạch toán kinh doanh, chi cho vay những dự ấn có tính khả thi cao. Nếu vay để huy 
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động sang một số thị trường mới, rủi ro cao chắc chắn sẽ gặp khó khăn. Do vậy nhà 
nước cần dùng uy tín và dành nguồn vốn của mình (Ngàn sách...) đứng ra đảm bảo sự 
an toàn cho các đơn vị vay vốn trong và ngoài nước nếu có rủi ro xảy ra. Biện pháp này 
đã và sẽ góp phần kích thích sản xuất và xuất khừu các sản phừm cây công nghiệp ờ 
Việt Nam phát triển. 

ơ Việt Nam trong những năm vừa qua chúng ta cũng đã quan tâm đến nhóm 
biện pháp này để kích thích sản xuất và xuất khừu phát triển bằng việc nhà nước đứng 
ra ký cấc hiệp định vay nợ cho phát triển sản xuất hoặc lãi suất cho vay liên tục được 
hạ thấp Ví dụ: tháng Ì năm 1996, lãi suất cho vay là 2,5% sau đó giảm 2%, rồi 1,8% 
và đến tháng 7/1996 giảm 1,4%, có ngân hàng giảm còn 1,2% và đến nay chỉ còn 1 % . 

Ngoài ra, Việt nam cũng đã ban hành quy chế tín dụng hỗ trợ xuất khừu sử dụng 
nguồn vốn cùa Quỹ hỗ trợ phát triển'. Theo đó, tín dụng hỗ trợ xuất khừu trung và dài 
hạn gồm chi vay đầu tư trung và dài hạn, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư, bảo lãnh tín dụng 
đầu tư. Tín dụng hỗ trợ xuất khừu ngắn hạn gồm bảo lãnh thực hiện hợp đồng và cho 
vay ngắn hạn trước khi giao hàng (mức cho vay không quá 8 0 % trị giá L/C hoặc không 
quá 7 0 % trị giá hợp đổng) và cho vay ngắn hạn sau khi giao hàng (mức cho vay tối đa 
bằng 9 0 % trị giá hối phiếu hợp lệ). Đây là một chủ trương đúng đắn nhằm hỗ trợ kinh 
tế phát triển. 

4. Nhóm biên pháp nhàm tang cường quản lý của nhà nước. 
4.1. Chính sách sắn lưu thông nôi đìa và hoạt đông ngoai thương với sản xuất. 

Trong cơ chế "kế hoạch hóa tập trung cao độ" mọi hoạt động đều theo sự phân 
công của kế hoạch do vậy, nội thương, ngoại thương và sản xuất hoạt động không 
thống nhất vói nhau. 

Trong quá trình sản xuất người ta đã chia ra làm 4 giai đoạn: sản xuất - phân 
phối - trao đổi - tiêu dùng. 

Sản xuất các sản phừm ra phải được tiêu dùng hết hay nói một cách khác, không 
có tiêu dùng thì người ta cũng không có sản xuất. Hoạt động nội thương và ngoại 
thương chính là quá trình lưu thông hàng hóa giữa lĩnh vực sản xuất và tiêu dùng. Đ ể 
quá trình này phát triển một cách thuận lợi đòi hỏi khách quan là sản xuất, nội thương 
và xuất nhập khừu phải được gắn bó vói nhau. 

Đầu thập kỷ 80 ở Việt Nam người ta đã nhận ra điều này và tiến hành chuyển 
giao hàng loạt các cõng ty, tổng công ty xuất nhập khừu về với bộ chù quản như: 
Naíbrimex về Bộ lâm nghiệp (cũ); Vinataba về Bộ công nghiệp thực phừm (cũ); 
Vinalimex về Bộ nông nghiệp (cũ); Vinatea, Vinacoffee,... 

1

 Quyết định 133/2011/QĐ-Ttg ngày 10/9/2001 cùa Thù tướng Chính phù 
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Song biểu hiện sự tiến triển của chính sách này xem chừng chỉ là một hình thức 
hành chính. Chính vì vậy ở phần trên tác giả đã có ý kiến bỏ hoặc giảm chế độ quản lý 
bằng cơ quan chù quản bởi vì các lĩnh vực này chỉ gắn vẩi nhau chặt chẽ, bổ trợ thúc 
đẩy nhau phát triển khi quan hệ vẩi nhau lấy các yếu tố về chất lượng, số lượng, giá cả, 
thời gian giao hàng xuất phát từ nhu cầu, thị hiếu của thị trường trong và ngoài nưẩc. 

Chính vì vậy, vẩi yêu cầu của sự phát triển mẩi của xã hội đòi hỏi phải gắn hoạt 
động sản xuất, nội thương, ngoại thương tạo thành cầu nối hữu cơ và hữu ích giữa sản 
xuất và tiêu dùng. Từ đó tác động thúc đẩy quá trình thay đổi cơ cấu sản xuất, đổi mói 
công nghệ cũng như tạo điều kiện nhập khẩu, xuất khẩu cho người sản xuất, giúp cho 
người sản xuất đáp ứng đúng yêu cầu xã hội, bằng giá cả, chất lượng, tạo sức cạnh 
tranh trẽn thị trường (trong trường hợp này, công tác Marketing và tổ chức thông tin thị 
trường là rất quan trọng). 

4.2. Chính sách chuyển đích cơ cấu thi trường. 
ở phẩn phương hưẩng đã đề cập phương hílẩng cải tiến cơ cấu xuất khẩu, song 

định hưẩng này chỉ có tính khả thi khi nó gắn liền vẩi chính sách chuyển dịch cơ cấu 
thị trường phù hợp vẩi yêu cầu khách quan. 

Sau năm 1991, 8 0 % giá trị hàng xuất nhập khẩu cùa Việt Nam tập trung vào thị 
trường khu vực Chau Á - Thái Bình Dương, chủ yếu vẩi Nhật, Singapore... và ngày 
càng cuốn sâu vào buôn bán trong khu vực là chính. Xuất khẩu sang khu vực này chủ 
yếu là hàng nòng, lam, thủy sản và nguyên liệu thô. Còn nhập khẩu chủ yếu là xăng 
dầu, hóa chất, máy móc thiết bị. 

- Xăng dầu 9 6 % ( 4 % nhập của các nưẩc SNG và Pháp). 
- Sản phẩm hóa học (phân bón, chất dẻo, dược liệu) chiếm 90%. 
- Mấy móc thiết bị: 8 1 % (chủ yếu từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Đài 

Loan, Hồng Rông, Thái Lan,...) 
Nếu xét về góc độ địa - chính trị (geopolitique) thì 5 5 % là buôn bấn vẩi "thế lực 

kinh tế người Hoa" của các nưẩc Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kỏng, Singapore thuộc 
vành đai "kinh tế đại Trung Hoa". 

Vì quan hệ còn nhiều vấn đề phức tạp, hưẩng tẩi ta nên giảm dần tỉ trọng buôn 
bán vẩi khu vực này không nên tập trung quá mức vào khu vực Châu Á vì không đảm 
bảo được sự thăng bằng về kinh tế vẩi khu vực khấc. M à cần tăng dẩn tỷ trọng sang khu 
vực khác, trưẩc hết là vẩi Châu Âu, Cháu Mỹ và Mỹ, một phần vẩi Trung đông, Châu Phi, 
mặt khác xây dựng và khôi phục lại thị trường SNG và Đông kuịPhụ lục 10) 

Đ ạ i hội đảng lần thứ V U I đề ra chủ trương " Điều chỉnh cơ cấu thị trường để vừa 
hội nhập khu vục và hội nhập toàn cầu, xử lý đúng đắn lợi ích giữa ta vẩi các đối tác". 
Về quan hệ đối ngoại để tranh thù sự ủng hô và giúp đỡ của nhân dân và chính phù các 
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nước, đối với sự nghiệp xây dựng CNXH ở nước ta, đổng thời tăng cường quan hệ hưu 
nghị và sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân các nước. 

Tuy nhiên trong chính sách thương mại cần chọn thị trường trọng điểm, thị 
trường ưu tiên. Không thể mở rộng thị trường buôn bán với mọi quốc gia trẽn thế giới, 
đặc biệt là ờ giai đoạn hiện nay, khi nền kinh tế nước ta còn kém phát triển, kim ngạch 
xuảt khẩu còn nhỏ bé. Việc xác định thị trường un tiên phải căn cứ vào xu hướng phát 
triển cùa nền kinh tế thế giới, khu vực và cùa các quốc gia khác. Quan điểm chỉ đạo 
việc lựa chọn thị trường ưu tiên là phải lựa chọn thị trường có nhiều khả nâng cung cảp 
các yếu tố vật chảt - kỹ thuật cho công nghiệp hóa đảt nước và là thị trường mở cho các 
hàng hóa của Việt Nam thâm nhập. Phần trên chúng ta đã có dự định về việc phân 
định thị trường, song đó không phải là sự quy định cứng nhắc, mà cần linh hoạt ưên 
nền tảng định hướng đề ra. Như cách phân định trên ta thảy thời gian tói chúng ta cần 
ưu tiên tăng tỷ trọng buôn bán với 2 thị trường Mỹ và EU lên 25%. Còn Châu Á cần 
chú trọng giữ vững và phát triển thị trường Nhật bản, và luôn thực hiện tốt những cam 
kết với các nước ASEAN. 

Đ ể đạt được cơ cảu này, đương nhiên cần có những biện pháp Marketing thích 
hợp đưa hoạt động thương mại nước ta tham gia tích cực vào thị trường thế giới: 

• Tăng cường, chủ động mở rộng quan hệ trực tiếp với khách hàng nước ngoài, 
trên cơ sở quan hệ ngoại giao của Việt Nam đã phát triển 

• Tăng cường công tác thu thập thông tin về thị trường nước ngoài qua sách 
báo, tạp chí, hệ thống internet, qua các thương vụ, tham tán thương mại ở nước ngoài. 
Đây là công việc vò cùng quan trọng, nhưng những năm qua chúng ta chưa làm tốt, 
việc thu thập thông tin và xử lý thông tin về thị trường hàng nông sản nói chung và cây 
công nghiệp nói riêng trên thị trường thế giới là một công việc hết sức khó khăn trong 
khi đó Việt Nam chưa có hệ thống chuyên trách thu thập và nắm bắt các mối thông tin 
quan trọng, đặc biệt là thông tin về đối thủ cạnh tranh, về sản phẩm thay thế, về nhu 
cầu, thị hiếu của khách hàng trên thế giới. 

• Cần đa dạng hóa loại hình doanh nghiệp xuảt khẩu nhóm hàng này .đồng thời 
có công tác phân đoạn thị trường (market- segmentation ) theo khu vực cho một số đầu 
mối các doanh nghiệp có quy m ô lởn. Biện pháp này tạo điều kiện để có sự chuyên sâu 
của một số công ty vào một khu vực thị trường nào đó, đồng thời tránh được hiên 
tượng cạnh tranh giữa " t a " vói "ta". 

• Bên cạnh các thị trường truyền thống, cần tìm ra các khe hở thị trường về mặt 
hàng nông sản, m à khách hàng chưa biết đến hoặc đáp ứng chưa đủ nhu cầu. Hiện 
tượng khách hàng đến Việt Nam uống cà phê, chè, ăn hạt điều, lạc cùa Việt Nam và rảt 
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nhiều người khen ngon bằng hoặc hem của các nước khác. Nhưng rất nhiều người nói 
hình như chưa thấy mặt hàng này xuất hiện ở nước họ bao giờ. 

• Tăng cường công tác marketing như: chú trọng chính sách sản phẩm 
(Product), chính sách giá (Price), chính sách phàn phối (Place), chính sách xúc tiến 

thương mại (Promotion) . Chính sách sản phẩm và chính sách giá đã được đề cập đến 
nhiều ờ các phần trên, ở đây chúng ta cần phải nói thêm về chính sách phàn phối và 
xúc tiến thương mại; các doanh nghiệp Việt Nam thường thiếu thông tin về thừ trường 
nước ngoài nên hoạt động xuất khẩu thường thực hiện nhiều qua trung gian, kênh phân 
phối hàng nông sản là kênh gián tiếp , vừa tốn thòi gian vừa giảm lợi nhuận. 

Ví dụ như kênh phân phối cà phê xuất khẩu của Việt Nam: bắt đầu từ Sản xuất -
Thương lái cà phê - Cơ sở sơ chế - Thương lái cà phê nhân (hoặc sản phẩm cà phê) -
Doanh nghiệp xuất khẩu (có thể trực tiếp hoặc ủy thác xuất khẩu) - Nhà nhập khẩu -
Đ ạ i lý bấn buôn - Đ ạ i lý bán lẻ - Người tiêu dùng. Như vậy từ khâu sản xuất đến người 
tiêu dùng phải mất đến 7 khâu trung gian. Điều này chứng tỏ công tác marketing của 
chúng ta còn rất kém. 

Công tác xúc tiến xuất khẩu cũng còn nhiều vấn đề cần khắc phục như công tác 
quảng cáo cần tăng cường hơn nữa; có thể thông qua ấn phẩm, báo viết, báo nói, báo 
hình, catalogue, internet, biển quảng cáo ngoài tròi hay vật phẩm để quảng cáo cho 
hàng hóa của mình. Đồng thời tổ chức cấc cuộc hội thảo, hội nghừ khách hàng, tham 
gia các seminar, để nâng cao hình ảnh và uy tín các sản phẩm cây công nghiệp của 
Việt Nam. Cũng có thể xúc tiến bán hàng bằng cách mòi đối tác nước ngoài sang thăm 
quan các cơ sở sản xuất, chế biến sản phẩm cây công nghiệp, mời họ dùng thử hay 
tặng quà bằng sản phẩm để giới thiệu và kích thích nhu cầu tiêu dùng của họ. Việc 
tham gia và tổ chức các hội trợ triển lãm là một hoạt động hết sức cần thiết, và trong 
thời gian vừa qua chúng ta đã tiến hành, song cần lưu ý tới các công cụ xúc tiến hỗ trợ 
kinh doanh như: mời dùng thử, quan hệ tốt với công chúng, bán hàng trực tiếp, và thể 
hiện văn minh thương mại. 

4.3. Chính sách và chủ trương tham gia vào cõng đồm thương mai quốc tế. 
Trước năm 1991, mặc dù Ngoại thương đã được coi trọng, song cơ bản là quan 

hộ với Liên Xô cũ và các nước thuộc khu vực Đông Âu. Chỉ khi khu vực này có biến 
động lớn về kinh tế xã hội, quan điểm đa dạng, đa phương hóa quan hộ thương mại 
mới thực sự được coi trọng. 

Mặc dù nước ta còn gặp nhiều khó khăn như những tranh chấp trầm trọng về 
lãnh thổ và biên giới, hải đảo, vùng hải phận còn chưa giải quyết xong, chưa lường hết 
được âm mưu diễn biến hòa bình cùa các thế lực thù đừch. Song những năm vừa qua 
chúng ta đã có chủ trương đúna đắn, ngày càng gắn vói cộng đổng thương mại quốc tế 
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hơn biểu hiện đầu tiên bằng việc đa dạng hóa thị trường xuất nhập khẩu, đầu tư quốc tế 
và lượng khách du lịch từ khắp mọi nơi trên thế giới đang đến với Việt Nam. 

Biểu hiện thở hai là ngày 28/8/1995, Việt Nam đã trờ thành thành viên chính 
thởc đẩy đủ của ASEAN, và ngay lập tởc tham gia vào tiến trình tự do hóa khu vực -
AFTA, tạo ra sự giao lưu về kinh tế - thương mại với toàn khu vực các nước láng giềng. 

Tháng 11/1998, chúng ta đã trở thành thành viên chính thởc của Diễn đàn hợp 
tác kinh tế Châu á - Thái Bình Dương (APEC) Diễn đàn này ra đời năm 1989 với nhiều 
cường quốc như Mỹ, Nhật, úc, Canada, Trung Quốc... Từ một diễn đàn này, APEC 
đang vươn lên trở thành một tổ chởc khu vực tập hợp lực lượng mạnh mẽ với 2 tý dân, 
13000 tỷ USD, vào năm 1995, tởc chiếm 5 5 % thu nhập của toàn thế g i ớ i , chiếm 4 6 % 
khối lượng mậu dịch thế giới, và 5 6 % sản xuất toàn cầu. APEC đặc biệt có ý nghĩa 
quan trọng trong cán cân lực lượng đàm phán thương mại, giành ảnh hưởng thị trường 
thế giới. Việt Nam là một nước trong khu vực do vậy gia nhập tổ chởc này lại càng có 
ý nghĩa to lớn. 

N ă m 2000 chúng ta đã ký hiệp định thương mại Việt Mỹ và năm 2001 hiệp định 
đã có hiệu lực, đây là điều kiện tốt để hàng nông sản có điều kiện cạnh tranh xâm nhập 
vào thị trường Mỹ sâu hơn, rộng hơn. 

Thời gian những ngày gần đây chúng ta đã và đang tích cực chuẩn bị cho công 
cuộc vận động gia nhập Tổ chởc thương mại thế giới - WTO m à tiền thân là Hiệp định 
chung về thuế quan và thương mại - GATT. Đây là một tổ chởc với 144 nước thành 
viên có những qui tắc cơ bản nhất điều chỉnh cấc lĩnh vực quan trọng cùa thương mại 
quốc tế, trong đó có những qui tắc quan trọng như MFN (chế độ tối huệ quốc), ưu đãi 
thuế quan phổ cập (GSP). Với nhũng hiệp định đa biên rất có ý nghĩa, đặc biệt với các 
nước đang phát triển, như hiệp định hàng nông sản, hiệp định đa sợi và.dệt may, cũng 
như các hiệp định về sở hữu trí tuệ, hiệp định về thương mại dịch vụ... Do đó gia nhập 
WTO sẽ tạo điểu kiện cho Việt Nam hòa nhập với kinh tế thế giói không những tránh 
được sự phân biệt đối xử m à còn giành được nhiều ưu đãi, tận hường được những lợ i 
thế của thị trường thế giói là không phải ngẫu nhiên m à có được. Các nhà đầu tư, các 
bạn hàng, các tổ chởc tài chính quốc tế sẽ ngày càng quan tâm đến Việt Nam hơn khi 
ta là thành viên của tổ chởc này. 

Tham gia vào quan hệ hợp tác Nam-Nam của các nước đang phát triển, gọi là 
nhóm G77 gọi tắt là GSTP. Việt Nam đã ký kết tham gia từ 1981 song họ cũng chưa 
làm được gì nhiều và Việt Nam cũng chưa đóng góp là bao. Tham gia vào nhóm này 
mang ý nghĩa chính trị nhiều hơn, Việt Nam cần được ủng hộ để nhanh chóng trờ 
thành thành viên của tổ chởc thương mại lớn nhất thế giới (WTO). Thời gian tới chúng 
ta cần khấc phục một số những điểm chưa nhất quán với quan điểm của WTO như : 
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• Tiếp tục đổi mới kinh tế, chuyển đổi và nhanh chóng xây dựng kinh tế thị 
trường từng bước hòa nhập vào cộng đổng quốc tế 

• Hoàn chỉnh hệ thống luật định từng bước phù hợp với yêu cầu cùa WTO như: 

o Điều chỉnh, cải tiến và đơn giản hóa hệ thống thuế quan. 

o Cẩt giảm các biện pháp phi thuế quan theo xu hướng tự do hóa . 

o Điều chỉnh thể chế và tổ chức kinh doanh xuất nhập khẩu, theo hướng mở 
rộng quyền kinh doanh cho mọi thành phần kinh tế 

o Bổ sung và hoàn chỉnh các quy định về quyền sở hữu trí tuệ và dịch vụ. 

Ngoài ra chúng ta cần nhanh chóng: 

• Á p dụng và khai thác triệt để mọi phương thức kinh doanh đối ngoại, l ợ i dụng 
hệ thống tín dụng quốc tế tham gia vào các sở giao dịch quốc tế. 

• Hoàn chỉnh các thể chế và tổ chức xúc tiến xuất khấu. 

• Xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan thương vụ của 
Việt Nam tại nước ngoài. 

Khi chúng ta đã tham gia vào công đồng quốc tế, điều này sẽ tạo ra một thị trường 
bao la cho cả đầu ra lẫn đầu vào cho quá trình CNH, H Đ H và xuất khẩu nông sản. 

4.4. Đổi mới và hoàn thiên chính sách và cơ chế quản lý xuất nháp khẩu. 
Đ ổ i mới, hoàn thiện cơ chế quản lý hoạt động ngoại thương là cần thiết, cấp 

bách và cần thống nhất quan điểm thiết kế phù hợp với hệ thống kinh tế "mở" với xu 
thế "tự do hóa hoạt động thương mại" xu thế khách quan đang diễn ra với mức độ khác 
nhau ở nhiều nước trên thế giới. 

ở Việt Nam, trong khuôn khổ pháp luật, nhà nước có thể xúc tiến mạnh mẽ xuất 
khẩu, xóa bỏ các cản trở, nhất là về tổ chức, cơ chế, thể chế và các thù tục đang tác 
động đến xuất khẩu cũng như nhập khẩu. 

Đ ể đẩy mạnh xuất nhập khẩu chúng ta cẩn hoàn thiện lại chính sách và cơ chế 
quản lý thương mại. ở phần trước đã bàn đến việc từng bước hoàn thiện chính sách 
thuế, song nếu chỉ đơn thuẩn như vậy thì chưa đù vì hệ thống cấc quy định bằng các 
biện pháp phi thuế quan còn rất dày đặc, cẩn phải hoàn thiện cho phù hợp với yêu cầu 
cùa AFTA/ASEAN, của APEC và cùa WTO: 

• Giảm dẩn các biện pháp phi thuế quan và đảm bảo các quy chế thương mại 
luôn luôn được công bố minh bạch và rõ ràng. 
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• Xem xét lợi ích của các đối tác đổng thời của từng ngành sản xuất và từng sản 
phẩm cụ thể m à ưu tiên giảm các hàng rào phi thuế quan sẽ góp phần thúc đẩy thương 
mại và tăng tỷ trọng tăng trường trong khu vực. 

• Đảm bảo không áp dụng các biỏn pháp vô lý gây phương hại cho tiến trình 
giảm hàng rào phi thuế quan. 

* Đề nghi xem xét lai và siảm chế độ chủ Quản: 
Chế độ cơ quan chù quản mang tính chất hành chính không đáp ứng đòi hỏi của 

phát triển xuất khẩu trong giai đoạn mói. Trong giai đoạn mới, các doanh nghiỏp sẽ là 
các thực thể kinh tế trong xã hội, họ chỉ chịu trách nhiỏm trước pháp luật, chỉ cần đăng 
ký hoạt động đúng pháp luật và làm đủ nghĩa vụ với Nhà nước (Nếu cần thiết chỉ để 
một số doanh nghiỏp có liên quan chặt chẽ đến sản xuất của một ngành nào đó m à sản 
phẩm phải tiêu thụ ở thị trường ngoài nước, do các cơ quan chủ quản quản lý). 

•ĩ'Rà soát lai danh múc Quản lý bằng giấy phép, quản lý theo cơ quan chuyên nsành 
và các biên pháp biến tướng khác: 

Giấy phép là những biỏn pháp nằm trong nhóm các biỏn pháp hạn chế số lượng, 
được các nước đang phát triển ở thời kỳ đầu công nghiỏp hóa hay thực hiỏn. Song áp 
dụng biỏn pháp này thường gặp phải khó khăn là không làm cho ngân sách tăng, m à 
còn tạo ra sự độc quyền cho các nhà sản xuất trong nước khi có hạn ngạch hoặc giấy 
phép trong tay. Mặt khác để tiến tới quá trình tự do hóa thì đây lại chính là những biỏn 
pháp m à các tổ chức quốc tế không những không khuyến khích m à nhiều khi còn ngăn 
cấm; ví dụ trong nguyên tắc thứ 2 của WTO có nêu " WTO khẳng định tự do hóa là 
mục tiêu hàng đầu , m à biểu hiỏn bằng viỏc: cắt giảm từng bước thuế quan và hạn chế 
t ố i đa hàng rào phi thuế quan". Vì vậy trong thời gian tới chúng ta cần: 

• Chỉ nên áp dụng hạn ngạch nhập khẩu một số mặt hàng có liên quan mật thiết 
đến những quy định m à các nước áp dụng vói Viỏt Nam. Vói sản phẩm nông nghiỏp, 
không nên sử dụng giấy phép m à nên quản lý bằng các quy định về giấy phép kỹ thuật 
nhằm làm cho chất lượng hàng hóa ngày càng phải cao hơn, uy tín đối với các nước tốt 
hơn. 

Nhưng ngược lại cần phải áp dụng các biỏn pháp tự vỏ trong nhập khẩu như thuế 
đối kháng thuế chống phá giá và các biỏn pháp khác nhằm tránh tình trạng hàng nhập 
khẩu bóp chết các ngành sản xuất m à chúng ta đang xây dựng. 

• Nghiên cứu và quy định viỏc áp dụng các công cụ chính sách quản lý nhập 
khẩu phù hợp với thông lỏ và tập quấn quốc tế như thuế tuyỏt đối, hạn ngạch thuế 
quan... 
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• Đ ố i với các mặt hàng quản lý theo cơ quan chuyên ngành, và quản lý có điều 
kiện cũng cần rà soát lại cho có được một danh mục hợp lý, theo hướng giảm dần số 
lượng mặt hàng quản lý. Tránh tình trạng gây nên sự độc quyền ở các ngành, để họ tự 
do tăng giá thu lợi nhuận, làm thiệt hại đến người tiêu dùng, cũng như cần dùng tẩ 
"chuyên ngành" cho đúng, nếu không sẽ gây nên tình trạng lợ i dụng tẩ chuyên ngành 
để kinh doanh trái phép. 

• Hệ thống giấy phép của nước ta trước kia rất dày đặc. Một cõng ty muốn kinh 
doanh xuất nhập khẩu cần phải có đến 3 loại giấy phép : 

+ Giấy đăng ký kinh doanh 

+ Giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu trực tiếp. 

+ Giấy phép chuyến. 

Sau nghị định 89/CP tháng 12-1995 và sau nghị định 57/NĐ-CP tháng 7-1998 
chúng ta đã lần lượt bỏ giấy phép chuyến và giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu trực 
tiếp. Song đối với một số mặt hàng có điều kiện chúng ta vẫn quản lý bằng giấy phép. 
Hiện nay theo quyết định 46/2001/QĐ-Ttg ngày 4/4/2001, ngoài Bộ thương mại, chúng 
ta có 7 cơ quan quản lý chuyên ngành với gần 60 nhóm hàng hóa. Trong thời gian tới 
đề nghị a) một số mặt hàng nhập khẩu quan trọng có liên quan đến quốc kế dân sinh 
như : thiết bị máy móc, hàng tiêu dùng nhạy cảm đối với các ngành công nghiệp non 
trẻ, các mặt hàng có liên quan đến an ninh quốc phòng và sức khoe con người.... nên 
tiếp tục áp dụng hệ thống giấy phép không tự động. Bởi vì loại giấy phép này đòi hỏi 
khi nhập khẩu phải xin phép Bộ thương mại và các bộ chuyên ngành, và phải có một số 
điều kiện khác nữa. b) Chuyển các mặt hàng khác quản lý theo hệ thống giấy phép 
nhập khẩu tự động, tạo điều kiện cho quá trình tự do hóa phục vụ cho công tác thống 
kê, giám sát. Điều này có nghĩa là các thương nhân được phép xuất nhập khẩu tự do 
hơn theo đúng ngành hàng m à họ đã đăng ký kinh doanh trong giấy chứng nhận đãng 
ký kinh doanh. 

• Cải tiến lai chế đô quản lý theo đầu mối và quyền kinh doanh xuất nhậy khẩu 
Trong quá trình cải cách, thì biện pháp quản lý theo đầu mối cần phải được lưu 

ý vì hầu hết các mặt hàng có k i m ngạch lớn, dễ kinh doanh , nhà nước cơ bản dành 
cho các doanh nghiệp nhà nước, như nhập khẩu x i măng, xăng dầu, phân bón... Hay 
xuất khẩu gạo, dệt may. Do vậy gây nên tình trạng độc quyền, cạnh tranh thiếu còng 
bằng giữa các doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Phương 
hướng tới nên tổ chức đấu thầu, để vẩa tăng nguồn thu cho nhà nước vẩa đảm bảo tính 
công bằng trong kinh doanh. Mạt khác theo luật thương mại và các văn bản hiện hành, 
thì các doanh nghiệp trong nước được phép kinh doanh với nước ngoài không bị ràng 
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buộc như trước nữa, chỉ cần kinh doanh đúng ngành hàng đã đăng ký tại thị trường 
trong nước. thì không còn lý do gì m à duy trì chế độ quản lý theo đầu mối. 

Quyền kinh doanh, trong những năm qua đã được mở rộng cho các thương nhãn, 
không còn ràng buộc như trước nữa. Các doanh nghiệp Việt Nam được tự do kinh 
doanh tại thị trường nước ngoài và ngược lại các thương nhãn nước ngoài cũng được tự 
do vào Việt Nam kinh doanh. Điều này có liên quan đến nguyên tắc "đãi ngộ quốc 
gia"(national treatment - NT), với hai điều đặt ra là cho nước ngoài hưởng đãi ngộ theo 
sản phụm hay đãi ngộ theo quốc gia theo pháp nhân. Thực tế đã đang đặt cho Việt 
nam sự cụn trọng trong việc xem xét ban hành các chính sách kinh tế nói chung cũng 
như các chính sách thương mại nói riêng trong tương lai gần không trái với thông lệ 
quốc tế; đồng thời có biện pháp khắc phục tình trạng tự do dần đến cạnh tranh chính 
giữa các công ty Việt Nam với nhau và cõng ty Việt Nam với công ty nước ngoài ở thị 
trường cà ở nội địa và thị trường nước ngoài. Xuất phát từ đòi hỏi này lĩnh vực sản xuất 
và xuất khụu các sản phụm cây công nghiệp cũng cần có sự bảo hộ của nhà nước một 
cách hợp lý, nhưng không làm ảnh hường đến quá trình hội nhập. 
•i* Ban hành các quy chế vê hành chính - kỹ thuật kiểm soát nhài? khẩu: 

Đây là nhóm biện pháp m à trước đây chúng ta chưa quan tâm, nhưng đế bảo vệ 
được sản xuất trong nước , đặc biệt là các sản phụm nông sản trong xu thê hội nhập 
chúng ta cần có sự quản lý nhập khụu bằng biện pháp hành chính kỹ thuật như: các 
quy định, tiêu chuụn về môi trường, sinh thái, về sức khỏe con người... N ă m 1999 
chúng ta đã bắt đầu áp dụng, như việc quy định về nhãn mác, bao bì hàng nhập kháu, 
hạn dùng "date", nơi sản xuất, thành phần! hướng dẫn sử dụng... Đày là các biện pháp 
không những bảo vệ được sản xuất trong nước, tránh được tình trạng nhập khụu ổ ạt 
khi có lợi nhuận cao, gây cạnh tranh với các ngành sản xuất tương tự m à còn góp phần 
bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. 

* 
* * 

Các kiến nghị nêu trên tựu chung lại, nhằm chuyển đổi từ cơ chế quản lý hành 
chính sang quàn lý nhà nước bằng công cụ kinh tế và pháp luật, các cơ quan nhà nước 
không tham gia vào còng việc quản lý vi m ô của các doanh nghiệp, các hoạt động kinh 
doanh không còn bị hạn chế ràng buộc như hiện nay. Tạo ra sự chù động linh hoạt 
trong kinh doanh cho các doanh nghiệp. Nhằm mục đích đụy mạnh xuất khụu các sản 
phụm nông nghiệp thực hiện thàmh công CNH. H Đ H N N & N T Việt Nam. 
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K Ế T L U Ậ N 

Còng nghiệp hóa, hiện đại hóa đang là vấn đề bức xúc không riêng chi ờ Việt 
Nam m à còn là vấn đề chung của nhiều nước trên thế giới. Đ ạ i hội Đ ạ i biếu Đáng 
Cộng sàn Việt Nam lẩn thứ IX đã xác định nhiệm vụ "Đẩy nhanh CNH, HĐH nông 

nghiệp và nông thôn theo hướng hình thành nền nông nghiệp hàng hóa lớn phù hợp với 

nhu càu thị trường và điều kiện sinh thái của từng vùng; chuyến dịch cơ cấu ngành, 

nghề, cơ cấu lao dộng, tạo việc làm thu hút nhiều lao dộng ở nông thôn" và đối với 
xuất khẩu "Mở rộng và nâng cao hiệu quả kình tế đối ngoại; Cúng cô thị trường đã có 

và mở rộng thêm thị trường mới. Tạo điều kiện thuận lợi để tăng nhanh xuất khẩu, thư 

hút vốn, công nghệ từ bên ngoài. Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế có hiệu quả, th
c 

hiện các cam kết song phương và đa phương". Song hai nhiệm vụ trên không the tách 
rời nhau, giữa CNH, H Đ H nông nghiệp, nông thôn và xuất khẩu nồng sản luôn có mối 
liên hệ biện chứng: 

1. CNH, H Đ H nông nghiệp, nông thôn là cơ sậ ban đẩu, chủ yếu nhằm tăng 
kim ngạch xuất khẩu. Ngược lại, xuất khẩu sẽ là tiền đề tạo ra nguồn ngoại tệ nhập 
khẩu vật tư thiết bị phục vụ cho quá trình CNH, H Đ H nông nghiệp, nông thôn. 

2. Nông nghiệp và Xuất khẩu có tác động thuận với nhau, vừa là nơi cung cấp 
đầu vào vừa giải quyết đầu ra, thúc đẩy cùng nhau phát triển. 

3. Đẩy mạnh xuất khẩu không những tạo điều kiện cải thiện đời sống nhăn 
dân m à còn thúc đẩy quá trình phân công lao động trong lĩnh vực nông nghiệp, nòng 
thôn Việt nam, theo yêu cầu CNH, H Đ H 

4. Hàng hóa nông nghiệp là cơ sậ làm tăng năng lực xuất khẩu, góp phần gán 
sản xuất nông nghiệp với thị trường thế giới, thúc đẩy quá trình hội nhập, tạo điều kiện 
đẩy mạnh CNH, H Đ H nông nghiệp, nông thôn Việt Nam 

Chính vì vậy, đẩy mạnh xuất khẩu nông sản cần được xem là một biện pháp 
thúc đẩy CNH, H Đ H nông nghiệp, nông thôn và CNH, H Đ H nông nghiệp, nông thôn 
cũng cần được coi là một điều kiện đế đẩy mạnh xuất khẩu nông sản. Trong những 
năm qua, xuất khẩu nông sản của Việt nam đã đạt được không ít những thành công: 

1. Từ những bài học không thành công cùa thời kỳ bao cấp, vấn đề CNH, H Đ H 
nông nghiệp, nòng thôn đã được điểu chinh cả về mục tiêu, nội dung, phương pháp lẫn 
bước đi cho phù hợp với thực tiễn. CNH, H Đ H nông nghiệp, nông thôn bao gồm nhiều 

nội dung lớn như cơ giới hóa, hóa học hóa, thúy lợi hóa. điện khí hóa, phát triển cơ sờ 
hạ tầng, chuyến dịch cơ cáu kinh tế nông thôn... đều đạt được những thành tựu nhát 
định. 

2. Về xuất khẩu nông sàn, các chi tiêu cơ bán như khối lượng và giá trị xuất 
khẩu đểu ổn định và có xu hướng tăng mặc dù có những biến động trẽn thị trường thế 
giới. Cơ cấu thị trường cùa các sản phẩm nông sản đều được mỏ rộng và cái thiện. Giá 



xuất khẩu ngày càng xích lại gần với giá thế giới. Nhiều mặt hàng đã chiếm được vị trí 
quan trọng trên thị trường thế giới. 

3. Hệ thống chính sách khuyến khích xuất khẩu ngày càng hoàn thiện, theo 
hướng mở rộns quyền làm chủ cho các doanh nghiệp. Tạo điều kiện gắn sển xuất với 
lưu thông, gắn thị trường trong nước với thị trường thế giới. 

Tuy vậy, bên cạnh những thành công đáng kể ở phần trên, hoạt động xuất khấu 
nông sển và cùng với nó là quá trình CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn Việt Nam 
không tránh khỏi những hạn chế nhất định: 

1. CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế, 

quy mõ còn rất nhỏ bé, trình độ kỹ thuật lạc hậu, mức độ phát triển chưa đồng đều giữa 
các khu vực. 

2. Năng lực cạnh tranh của hàng nông sển xuất khẩu chưa cao, còn phụ thuộc 
nhiều vào biến động của thị trường thế giới, khể năng tiếp cận thị trường kém, nhiều 

trường hợp phểi buôn bán qua trung gian, mức độ chế biến nông sển thấp, kỹ thuật chế 

biến lạc hậu nên ểnh hường xấu đến chất lượng và giá cể sển phẩm. 

3. Hệ thống luật pháp và chính sách quển lý vĩ mô trong nhiều giai đoạn ban 
hành còn chậm, thiếu sự đổng bộ. 

Mục tiêu thực hiện CNH, HĐH ở Việt Nam là cể một quá trình phấn đấu không 
ngừng. Quá trình đẩy mạnh xuất khẩu nông sển vừa tạo điều kiện thực hiện CNH, 
HĐH nông nghiệp, nông thôn nhưng cũng chính là biểu hiện của trình độ công nghiệp 
hóa nông nghiệp, nông thôn. Để thực hiện nhiệm vụ đẩy mạnh xuất kháu nông sàn, 
thực hiện CNH, HĐH nòng nghiệp, nông thôn, chúng ta cần có một hệ thống các giểi 
pháp đồng bộ như sau: 

1. Đẩy mạnh CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn thông qua quy hoạch và 
đầu tư vào phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn, Phát triển các ngành công nghiệp chế 

biến, cơ khí và các ngành công nghiệp khác phục vụ nông thôn, phát triển các làng 
nghề. 

2. Nâng cao sức cạnh tranh của hàng nông sển xuất khẩu bằng cách áp dụng 
khoa học công nghệ mới như công nghệ vi sinh, đầu tư liên doanh liên kết, cểi tiến 

công tác bao bì - bao gói, dự trữ - bểo quàn và vận chuyển. 

3. Nhà nước cần có sự hỗ trợ về mặt tài chính tiền tệ thông qua các chính 
sách thuế, trợ cấp và trợ giá hàng nòng sển, tín dụng và bểo hiểm tín dụng xuất khẩu; 
áp dụng một cơ chế tỷ giá hối đoái linh hoạt. 

4. Tăng cường công tác quển lý của Nhà nước, gắn lưu thông nội địa và hoạt 
độno nooại [hương với sển xuất, chù động tham gia cộng đổng thương mại quốc tế. cểi 
biến cơ cấu thị trường, tiếp tục đổi mới và hoàn thiện chính sách và cơ chê quán lý 
xuất nhập khẩu. 



PHỤ LỤC 

Phụ lục Ì : Tỷ lệ điện khí hóa nông thôn tính đến năm 1999 
Đơn vị tính: % 

Xã có điện Thôn có điện Hộ có điện 
Cá nước 85,8 49,7 53,45 
Miền Bắc 61,0 53,12 68,52 
Miền núi-trung du Bắc Bộ 36,7 31,96 50,34 
Đồng bằng sông Hồng 98,2 96,4 89,4 
Khu IV cũ 61,0 55,3 55,76 

Miền Nam 59,3 39,08 33,36 

Duyên hải miền Trung 57,8 45,89 46,32 

Tây Nguyên 29,5 14,33 19,89 
Đông Nam Bộ 72,6 53,68 45,31 
Đồng bằng sông Cửu Long 67,3 42,89 25,12 

Nguồn: Tư liệu kinh tế xã hội 61 tỉnh, thành phố - 2000 

Phụ lục 2: Thực trạng xuất khẩu gạo của Việt Nam 
Đơn vị: Số lượng: triệu tấn, Kim ngạch: triệu USD 

Năm Sô lư
ng Kim ngạch 
1995 2,044 550,000 
1996 3,003 854,600 
1997 3,575 870,100 
1998 3,730 1022,020 
1999 4,508 1025,090 
2000 3,500 667,400 
2001 3,700 614,800 
Ước 4T đáu 2002 0,795 170,000 
2002 (kế hoạch) 3,700 640,000 

(Nguồn:- Niên giám thống kẻ 2000-Nhà xuất bản Thống kê-2001 

Vụ kế hoạch và quy hoạch-Bộ Nông nghiệp và PTNT) 



Phụ lục 3: Cơ cấu thị trường xuất khẩu gạo của Việt nam năm 2001 
Đơn vị: nghìn tấn 

Châu Á: 1.700 
Trong đó: Inđônêsia: 600 

Philippin 600 
Malaysia 220 
Singapore 50 

Châu Phi 850 
Trung đông 520 

Trong đó: Iraq 430 
Cháu Mỹ 280 

Trong đó: Cuba 250 
Châu Au 300 

Trong đó: Ba lan 100 
LB Nga 200 

Thị trường khác 50 
TỔNG C Ô N G 3.700 

NíỊiiổn: Báo cáo về Chương trình đẩy mạnh xuất khẩu năm 2002 - Bộ Thương mại 

Phụ lục 4: Tình hình xuất khẩu cà phê 
Đơn vị: Số lượng: triệu tấn, Giá: USDItấn FOB, Kim ngạch: triệu USD 

Năm Sỏ lượng Giá xuất khẩu 
trung bình 

Kim ngạch 

1995 248,1 — 560,0 

1996 283,0 1.680 420,0 

1997 391,6 1.277 490,8 

1998 382,0 1.510 594,0 

1999 488,0 1.213 591,9 

2000 734,0 683 535,8 

2001 912,0 423 389,6 

4T đầu năm 2002 291,0 - 103,0 

2002 (kế hoạch) 850,0 - 300,0 
(Nguồn: Niên giám thống kê 2000-Nhả .xuất bản Thống ké 2ŨỦÌ 

Vụ kế hoạch và quy Ìioụch-Bộ Nông nghiệp và PTNT.) 



Phụ lục 5: Số lượng và kim ngạch xuất khẩu chè của Việt Nam 
Đơn vị: Số lượng: triệu tấn, Kim ngạch: triệu USD 

Năm Số lượng Kim ngạch 
1995 18,8 24,7 
1996 20,8 29,0 
1997 32,9 48,0 
1998 33,0 66,0 
1999 36,0 44,3 
2000 44,7 53,4 
2001 56,0 63,0 
4T đầu năm 2002 14,0 13,6 
2002 (kế hoạch) 60,0 67,0 

Nguồn : Niên giám Thống ké năm 2000-Nhà xuất bản Thống kê 2001 

Vụ kế hoạch và quy hoạch-Bộ Nông nghiệp và PTNT) 

Phụ lục 6: Tình hình xuất khẩu cao su của Việt Nam 
Đơn vị: Số lượng: triệu tấn, Kim ngạch: triệu USD 

Năm Sô lượng Kim ngạch 
1995 138,1 188,0 
1996 121,0 163,0 
1997 194,2 190,5 
1998 191,0 126,2 
1999 265,0 147,9 
2000 280,0 179,2 
2001 310,0 167,9 
4T đầu năm 2002 125,0 60,0 
2002 (kế hoạch) 320,0 175,0 

Nguồn : Niên giám Thống kê 2000-Nhà xuất bàn Thống kê 2001 

Vụ kể hoạch và quy hoạch-Bộ Nông nghiệp và PTNT) 



Phụ lúc 7: Tình hình ngành chăn nuôi của Việt Nam 

Năm 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
GTSLNN (tý 
đồng) 

82307,1 86489,3 92530,2 96102,7 102932,9 108113,5 

GT chăn nuôi (tý 
đổng) 

13629,2 14347,2 15465,4 16204,2 17337,0 18505,3 

GT gia súc (tý 
đổng) 

8848,5 9301.2 9922,6 10467,0 11181,9 [1919,7 

GT gia cầm (tỷ 
đổng) 

2384,8 2506,5 2690,5 2835,0 3092,2 3295,7 

GT sản phẩm không qua 
giết thịt (tỷ đồng) 

2395,5 2539,5 2852,3 2902,2 3062,9 3289,9 

Trâu (1000 con) 2962,8 2953,9 2943,6 2951,4 2955,7 2897,2 
Bò (1000 con) 3638,9 3800,0 3904,8 3987,3 4063,6 4127,9 
Lợn (1000 con) 16306,4 16921,7 17635,9 18132,4 18885,8 20193,8 
Gia cầm (triệu 
con) 

142,1 151,4 160,6 166,4 179,3 196,1 

Xuất khẩu thịt chế 
biến (triệu USD) 

12,1 - 28,8 12,0 11,6 -

Nguồn: Niên giám thống kê 2000-Nhà xuất bản Thống kê 2001) 

Dấu -: không có số liệu 



Phụ lục 8: Một sô chỉ tiêu về CNH-HĐH và xuất khẩu của Việt Nam 

Năm 1998 1999 2000 Năm 

Giá trị Tỷ trọng 
% 

Giá trị Tỷ trọng 

% 
Giá trị Tỷ trong 

% 
Xuất khau nông sán 
(triệu USD) 

2274,3 24,3 2503 24,29 2833 19,8 

GDP nông nghiệp 
(tỷ đồng) 

76170 21,10 83335 20,84 83409 19,91 

Tốc độ công nghiệp hóa 
- Công nghiệp chế biến 
- Dịch vụ 
- Tiểu thủ công nghiệp 

12 
15 
7,8 

14 
15,1 
7,7 

14 
15,4 

8 
Số xã được sử dụng điện 7067 79,9 7364 82,9 7579 85,8 
Tỷ lệ xã có đường ôtô (%) 91,6 92,9 92,9 
Sản phẩm chế biến/ 
Kim ngạch xuất khẩu 

20 20 20 

GT sản lượng chế biến/ 
GT sán lượng nông nghiệp 

42 42 42 

ịNíỊiíổn: Niên giám Thống kê 2000- Nhà xuất bản Thống kê 2001 

Vụ kê hoạch và quy hoạch-Bộ Nông nghiệp và PTNT) 

Phụ lục 9: Dự báo một số chỉ tiêu tổng hợp 

ST Chỉ tiêu 2005 2010 2020 
T 

1 T
ng dân số(triệu người) 86 94 no 
Tỷ lệ tăng dân số (%) 1,5 1,1 ì 
Trong đó dân số nông thôn (triệu 60 60 63 
người) 

2 Tăng trưởng GDP (%) 9-10 10 10 

- Công nghiệp và XDCB 14 14 15 

- Nông nghiệp 4 4 

- Đích vu 13 14 15 

3 Cơ cấuGDP(%) 100 100 100 



- Công nghiệp và XDCB 32 35 40 
- Nông nghiệp 18 15 10 
- Dịch vụ 50 50 50 

4 GDP bình quân đẩu người 
(USD/người/năm) 

700 1.100 2.000 

Riêng khu vực nông thôn 400 600 1.400 
5 Tốc độ phát triển kinh tế nông thôn (%) 10-11 12 13 
6 GT kinh tế nông thôn (tỷ VND) 360.000 400.000 600.000 

- Nông nghiệp 180.000 200.000 240.000 
- Công nghiệp +TTCN 80.000 100.000 180.000 
- Dịch vụ 100.000 100.000 180.000 

7 Tỷ lệ cơ giới hóa chung trong nông 
nghiệp 

45 60 80 

8 Sản phẩm nông sản 
+ Lương thực quy thóc(triệu tấn) 36 38 45 
trong đó : Gạo XK (tr.T) 4 4 4 
+Thịt hơi các loại(lOOOT) 3000 4000 6000 
Trong đó XK(IOOOT) 3000 500 1500 
+Cà phê nhân(lOOOT) 500 550 700 
Trong đó XK(IOOOT) 450 500 600 
+Caosu mủ khô(lOOOT) 300 350-380 600 
trong đó XK (1000T) 250 300 500 
+ Chè búp khô(lOOOT) 125 170 300 
Trong đó:XK(1000T) 78 120 200 
+ Rau các loại(lOOOT) 8000 11000 15000 
Trong đó XK(IOOOT) 500 1000 3000 
Riêng hạt tiêu(lOOOT) 50 70 200 
+Quả các loại(lOOOT) 7000 9000 15000 
Trong đó : XK (1000T) 600 1600 3000 

9 Kim ngạch xuất khẩu nông sản (tỷ 
USD) 

5,0-6,0 8,0-8,5 20 

10 Tạo việc làm hàng năm (1000 việc) 800 800 500 



l i Số xã có đường ôtô đến trung tâm (%) 100 100 NCCL 

12 Số xã có điện (%) 100 100 NCCL 

13 Số xã có điện thoại (%) 100 100 NCCL 

14 Số xã có trạm xá (%) 100 100 H Đ H 

15 Số xã có trường học (%) 100 100 H Đ H 

16 Số dân được dùng nước sạch (%) 100 100 H Đ H 

17 Số hộ có nhà ở kiên cố và bán kiên cố 
(%) 

80 100 100 

(Nguồn: Đề án thực hiện công nghiệp hóa-hiện đại hóa trong phát triển 

nông nghiệp và xây dựng nông thôn thời kỳ 2000-2020) 

NCCL : Nâng cao chất lượng 

Phụ lục 10: Cơ cấu thị trường xuất nhập khẩu của Việt nam 

Đơn vị: % 

1990 1995 1998 

X K NK XK NK XK NK 

Tổng sô 100 100 100 100 100 100 

l.Châu á 43,3 37,1 72,5 77,4 58,4 78,0 

2. Châu Âu 50,5 58,2 18,0 13,3 27,9 14,2 

3. Châu Mĩ 0,7 0,4 4,3 2,1 7,0 3,4 

4. Châu Phi 0,2 0,1 - - 0,6 -

S.Châu úc, Châu 

Đ ạ i dương 
0,3 0,3 1,0 1,3 5,4 2,6 

6. Các tổ chức LHQ - 0,8 - - - -

7. Các tổ chức quốc 
tế khác 

- - - - - -

8. Trị giá không 
phân tổ chức 

4,9 3,1 3,4 5,2 0,5 1,6 

Nguồn: Niên giám thống ké 1999, NXB Thống kê, H, 2000 
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• Loại sản phứm:, . 

CẽP^Ị JICÁtữ, Arx. Jửh ỹntm đèn XfZ vã JT»<Í Vụứe. n.af^ 

• Tên sản phứm (ghi cụ thể): 

Coi/g'KStí dạy 

ít® ti J>Ĩ7V1 tách 

Địa chi có thế ứng dụng (ghi cụ thể) 
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15. KINH PHI THỤC HIÊN ĐE TAI 

Tổng kinh phi: j?c j>ùiì. 
Trong đó: 

Kinh phí sự nghiệp khoa học công nshệ: 30 đTrìcìi Các nsuổn kinh phí khác: 

Nhu cầu kinh phí từng năm: 

- Năm ÃOồẪ • J&~ Tkìã-i. 

- Năm • J§ ýỸÙ-ìi. . 

Dự ưù kinh phí theo các mục chi: 
r- ỉdđp aùì~ec£àna 2- 'hủi, 

- t/h te* •• Ì 

_ J6ó»-l&m% eLqõhti' • ĩ -bà" 
_ -Jfiv ;ú;a.t -• -

 //v/

" 

Ngày tháng năm 200.Í? 
Chù nhiệm để tài 
(Họ và tên, ký) 

Ngày 2 Ý tháng năm 200/ 
CfT.Qi.lgn chủ tó 

/rkị lẲn?ăõn| dấu) 
/ / rp.iroMOj^3Ịnngj;rfỉuoN3 
ỉ 

í ĩ! Ai 

X í Ệv^mỊ-é™ ~$ÚAA yCKđo' 

Ngày tháng 
Cơ guap chù qui 

năm 200 

: i j nữ Mị 
/ly.'. 'ừ-CÀ-ns 

Ghi chú: 1. Các mục cần ghi đáy đủ, chính xác, rõ ràng, không lẩy xoa 
2. Chữ ký, đóng dấu đúng thù lục 

Mld.doi: 4 
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	1. Quan điểm của các kỳ  đai hôi Đảng về CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn Việt Nam
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	2. Ngành chăn nuôi:
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	I.  THUẬN LƠI VÀ KHÓ KHẢN
	1.. Thuận lơi
	2. Khó khăn và thách thức:
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